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1. SỞ TÀI CHÍNH
I Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

1
Công ty TNHH Gas Petrolimex
(Sài Gòn)

322 Điện Biên Phủ, Phường 22,
Quận Bình Thạnh

2
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu
khí Anpha 

Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon
Paragon, số 3, Nguyễn Lương
Bằng,  Phường Tân Phú, Quận 7

3
Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia
Đình

Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon
Paragon, số 3, Nguyễn Lương
Bằng,  Phường Tân Phú, Quận 7

4
Doanh nghiệp tư nhân Thương
mại Dịch vụ Sản Xuất Hồng Mộc

59/2A ấp Nam Lân, xã Bà Điểm,
huyện Hóc Môn

5
Công ty TNHH Gas Phoenix (Việt
Nam)

456 Phan Xích Long, Phường 2,
Quận Phú Nhuận

6 Công ty Cổ phần Gas Thủ Đức
39 Đường số 2, Khu phố 7, Phường
Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức

7
Công ty Cổ phần Thương mại
Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình 
Dương

99 Ích Thạnh, Phường Trường
Thạnh, Thành phố Thủ Đức

8
Công ty Cổ phần Thương mại Gas
Bình Minh

Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon
Paragon, số 3, Nguyễn Lương
Bằng,  Phường Tân Phú, Quận 7

9 Công ty Cổ phần LPG Biển Đông
133/1A Đỗ Xuân Hợp, Phường
Phước Long B, Thành phố Thủ Đức

II Phân đạm urê, phân NPK

1
Công ty TNHH Sản xuất DV và
TM Huỳnh Thành

717 Trần Xuân Soạn, Phường Tân
Hưng, Quận 7

2
Công ty Cổ phần Tập đoàn
Vinacam 

28 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao,
Quận 1

3
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu
Vật tư Nông Nghiệp III

24A Tôn Thất Thuyết, Phường 18,
Quận 4

4
Công ty TNHH SX & TM Thiên
Thành Lộc

475 Trần Xuân Soạn, Phường Tân
Kiểng, Quận 7

5
Công ty Cổ phần Tổng Hợp Thế
Giới Xanh

24A Tôn Thất Thuyết, Phường 18,
Quận 4

6
Công ty TNHH TM SX Phước
Hưng

379 Nguyễn Cửu Phú, Ấp 4, Xã
Tân Kiên, Huyện Bình Chánh

      ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 
DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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7
Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ
- Thương mại Hiếu Giang

22-24, đường số 9, Khu phố 4,
Phường An Phú, Thành phố Thủ
Đức

III
Đường ăn, bao gồm đường trắng
và đường tinh luyện

1
Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành
Thành Công

253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2,
Quận Tân Bình

2
Công ty TNHH Thương mại Toàn
Phát

84 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6

3
Công ty TNHH Thực phẩm Công
nghệ Minh Tâm 

185 BisVõ Thị Sáu, Phường Võ
Thị Sáu, Quận 3

4 Công ty TNHH Kim Hà Việt
292 Hùng Vương, Phường 12,
Quận 5

5
Công ty Cổ phần Lương thực
Thành phố Hồ Chí Minh

1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7,
Quận 6

6
Liên hiệp HTX Thương mại
Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon
Co-op) 

199-205 Nguyễn Thái Học, Phường 
Phạm Ngũ Lão, Quận 1

7
Công ty TNHH Thương mại và
Dịch vụ Siêu thị Big C An Lạc

1231 KP5 Quốc Lộ 1A, Phường
Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân

8 Công ty TNHH EB Tân Phú
1/1 Trường Chinh, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú

9 Công ty TNHH EB Thành phố Mới
Lô A, Khu dân cư Cityland, 99
Nguyễn Thị Thập, Phường Tân
Phú, Quận 7

10 Công ty TNHH EB Phú Thạnh
53 Nguyễn Sơn, Phường Phú
Thạnh, Quận Tân Phú

11
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh -
Công ty TNHH TM DV và phân
phối tổng hợp (Tp. Hà Nội)

792 Nguyễn Kiệm, Phường 3,
Quận Gò Vấp

12
Công ty TNHH MM Mega Market
(Việt Nam) 

Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An
Khánh, Phường An Phú, Thành
phố Thủ Đức

13
Công ty TNHH MTV Hội Nhập
Phát Triển Đông Hưng

96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

14 Công ty TNHH Thiso Retail
366 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận
Gò Vấp

15 Công ty TNHH Aeon Việt Nam
30 Bờ Bao Tân Thắng, Phường
Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

16
Tổng Công ty Thương mại Sài
Gòn - TNHH MTV

275B Phạm Ngũ Lão, Phường
Phạm Ngũ Lão, Quận 1

17
Công ty Cổ phần Trung tâm
Thương mại Lotte Việt Nam

469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân
Hưng, Quận 7

18
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Vincommerce

Tầng 5, Mplaza SaiGon, số 39 Lê
Duẩn, Phường Bến Nghé,Quận 1
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19 Công ty Cổ phần Bách Hóa Xanh

Trụ sở chính: 128, Trần Quang
Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Địa chỉ liên hệ: Toà nhà MWG, Lô
T2-1.2, Đường D1, Khu Công
Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận
9

IV Thóc, gạo tẻ thường

1 Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Phát 
Phòng 608 cao ốc số 7/1 Thành
Thái, Phường 14, Quận 10

2
Công ty Cổ phần Lương thực TP.
HCM

1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7,
Quận 6

3
Liên hiệp HTX Thương mại
Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon
Co-op) 

199-205 Nguyễn Thái Học, Phường 
Phạm Ngũ Lão, Quận 1

4
Công ty TNHH Thương mại và
Dịch vụ Siêu thị Big C An Lạc

1231 KP5 Quốc Lộ 1A, Phường
Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân

5 Công ty TNHH EB Tân Phú
1/1 Trường Chinh, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú

6 Công ty TNHH EB Thành phố Mới
Lô A, Khu dân cư Cityland, 99
Nguyễn Thị Thập, Phường Tân
Phú, Quận 7

7 Công ty TNHH EB Phú Thạnh
53 Nguyễn Sơn, Phường Phú
Thạnh, Quận Tân Phú

8
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh -
Công ty TNHH TM DV và phân
phối tổng hợp (Tp. Hà Nội)

792 Nguyễn Kiệm, Phường 3,
Quận Gò Vấp

9
Công ty TNHH MM Mega Market
(Việt Nam) 

Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An
Khánh, Phường An Phú, Thành
phố Thủ Đức

10
Công ty TNHH MTV Hội Nhập
Phát Triển Đông Hưng

96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

11 Công ty TNHH Thiso Retail
366 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận
Gò Vấp

12 Công ty TNHH Aeon Việt Nam
30 Bờ Bao Tân Thắng, Phường
Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

13
Tổng Công ty Thương mại Sài
Gòn - TNHH MTV

275B Phạm Ngũ Lão, Phường
Phạm Ngũ Lão, Quận 1

14
Công ty Cổ phần Trung tâm
Thương mại Lotte Việt Nam

469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân
Hưng, Quận 7

15
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Vincommerce

Tầng 5, Mplaza SaiGon, số 39 Lê
Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
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16 Công ty Cổ phần Bách Hóa Xanh

Trụ sở chính: 128, Trần Quang
Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Địa chỉ liên hệ: Toà nhà MWG, Lô
T2-1.2, Đường D1, Khu Công
Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận
9

V Xi măng

1
Công ty Cổ phần Vật liệu xây
dựng và Trang trí nội thất TP. Hồ
Chí Minh

215-217 Trần Hưng Đạo, Phường
Cô Giang, Quận 1

2
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh
doanh Vật liệu xây dựng FICO

Tầng 2, Block A, Cao ốc Vạn Đô -
348 Bến Vân Đồn, Phường 01,
Quận 4

3
Công ty Cổ phần phát triển Sài
Gòn

143/7D Ung Văn Khiêm, Phường
25, Quận Bình Thạnh

4
Công ty TNHH MTV Xi Măng Hạ
Long 

Lô C25, Khu Công Nghiệp Hiệp
Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà
Bè

5
Công ty Cổ phần Thương mại và
Dịch vụ Đức Toàn 

Số 3 Trần Phú, Phường 4, Quận 5

6
Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương
Mại Đại Thế Giới

46 - 48 Nguyễn Cơ Thạch, Phường
An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức

7
Công ty TNHH Thương mại Dịch
vụ Vận Tải Nam Dũng

98D, Khu Phố 4, Hồ Bá Phấn,
Phường Phước Long A, Thành phố
Thủ Đức

8 Công ty Cổ phần Thành Nam
61/2 Bình Giã, Phường 13, Quận
Tân Bình

9
Công ty Cổ phần Thương mại
Phương Nam

256 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông
Lãnh, Quận 1

10 Công ty CP XD DV TM Huy Đồng
23 Đường số 3, KDC Citiland,
Phường 10, Quận Gò Vấp

11
Công ty TNHH VLXD & DV
Quang Minh

199 Đỗ Pháp Thuận, Phường An
Phú, Thành phố Thủ Đức

12 Công ty TNHH Holcim Việt Nam
Lầu 9, 10, số 81 - 85 Hàm Nghi,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

VI Thép xây dựng

1
Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương
Mại SMC

396 Ung Văn Khiêm, Phường 25,
Quận Bình Thạnh

2
Công ty TNHH TM Thép Toàn
Thắng

8A-10A Trường Sơn, Phường 2,
Quận Tân Bình

3
Công ty TNHH Thương mại Thép
Nam Việt 

307D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1,
Quận Tân Bình
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4
Công ty TNHH Metal One (Việt
Nam)

Phòng 1606, Lầu 16, Tòa nhà
Sunwah Tower, số 115 Nguyễn
Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

5 Công ty TNHH Thành Lợi 78 Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10

6 Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu
KE A2/7 Tân Kiên-Bình Lợi,
Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân

7
Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức -
VNsteel

Km 09 Xa Lộ Hà Nội, Phường
Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức

8
Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè -
VNsteel

Tầng 4 Toà nhà văn phòng đại
diện tại Tp.Hồ Chí Minh Tổng
Công ty Thép Việt Nam, số 56 Thủ
Khoa Huân, Phường Bến Thành,
Quận 1

9
Công ty TNHH Sản Xuất Thương
Mại Sắt Thép Hữu Sang

E9/38 Khu phố 5, Quốc lộ 1, Thị
Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh

10
Công ty Cổ phần Kim Khí Hồ Chí
Minh

193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa
Kao, Quận 1

VII
Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm
thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh,
thuốc trừ cỏ

1 Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)
Lô B45, đường số 11, Khu công
nghiệp Lê Minh Xuân, Xã Tân
Nhựt, Huyện Bình Chánh

2
Công ty TNHH Hoá Chất
Sumitomo Việt Nam

Tầng 5, Số 40, Đường Phạm Ngọc
Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

3 Công ty CP Hóc Môn
3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc
Môn, Huyện Hóc Môn

4 Công ty CP Nông dược HAI
28 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao,
Quận 1

5
Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài
Gòn

Khu phố 1, Nguyễn Văn Quỳ,
Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

VIII
Thức ăn chăn nuôi cho gia súc,
gia cầm và thủy sản

1
Công ty TNHH Nutreco
International (Việt nam)

Lầu 8, 13-13bis Kỳ Đồng, Phường
9, Quận 3

2
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển
Vạn Sanh 

616 Quốc lộ 1A, Khu phố 5,
Phường Bình Hưng Hoà B, Quận
Bình Tân
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3
Công ty TNHH Thương mại Dịch
vụ Nông Sản Việt

Tầng 19, Khu văn phòng, Tòa nhà
Indochina Park Tower, 04 Nguyễn
Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận
1.
69/2/40 Nguyễn Gia Trí, Phường
25, Quận Bình Thạnh

4
Công ty TNHH Sản xuất Thức ăn
chăn nuôi Đại Hưng

C10/29B Quốc lộ 1, Thị Trấn Tân
Túc, Huyện Bình Chánh

5 Công ty TNHH TIBA
C12/23 Hương lộ 3, xã Hưng Long,
huyện Bình Chánh

6 CN Công ty TNHH Ba Huân
Số 22 Nguyễn Đình Chi, Phường 9,
Quận 6

7 Công ty TNHH TMSX Faco Feed
Số 20 đường nội khu số 2, khu Mỹ
Văn 2, Phường Tân Phú, Quận 7

8 Công ty Cổ phần CTCBIO
Lô I5-3A, Khu Công nghệ cao, P.
Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức 

9
Công ty Cổ phần Nông nghiệp
BAF Việt Nam

62 Song Hành, Xa lộ Hà Nội,
Phường An Phú, Thành phố Thủ
Đức

IX

Vac-xin phòng bệnh cho gia súc,
gia cầm; Thuốc tiêu độc, sát
trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho
gia súc, gia cầm và thủy sản

1
Công ty CP Thương mại và Sản
xuất Thuốc thú y Thịnh Á 

220 Phạm Thế Hiển, Phường 2,
Quận 8

2 Công ty Cổ phần Thành Nhơn 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường
Võ Thị Sáu, Quận 3

3
Công ty TNHH Thương mại Thú y
Tân Tiến 

62/8-62/10-62/12 Bàu Cát, Phường
14, Quận Tân Bình

4
Công ty TNHH Metro Health Việt
Nam

Tầng 5, Tòa nhà TNR Tower, 180-
192 Nguyễn Công Trứ, Phường
Nguyễn Thái Bình, Quận 1

5 Công ty TNHH Zoetis Việt Nam

Phòng 25.04, Tầng 25, Tháp A,
Tòa nhà Viettel, 285 đường Cách
Mạng Tháng Tám, Phường 12,
Quận 10.

6 Công ty TNHH Hương Hoàng Nam
A9/54 Ấp 1, xã Bình Chánh, huyện
Bình Chánh

7
Công ty TNHH Dược Thú y
GREENSUN

Lô C1/X6 đường D4, KCN Tân
Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi.

8 Công ty TNHH TM SX Việt Viễn
496/90 Dương Quảng Hàm,
Phường 6, Quận Gò Vấp
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9
Công ty TNHH TMSX Thuốc thú
y Na Pha

159 Bùi Công Trừng, xã Nhị Bình,
huyện Hóc Môn

10 Công ty LD BIO Pharmachemic
2/3 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước 
Long B, TP. Thủ Đức

11
Công ty TNHH Thuốc Thú y thuỷ
sản Thiên Long

123/6 Trường Lưu, Phường Long
Trường, TP. Thủ Đức

12
Công ty TNHH TMSX Thuốc thú
y Gấu Vàng

458 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 4, Quận Tân Bình
VP: 458 Cách Mạng Tháng 8,
Phường 4, Quận Tân Bình

X
Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in
báo sản xuất trong nước

1
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương
mại Giấy Mê Kông

44-46 KDC Trung Sơn, Đường 9A,
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

2
Công ty TNHH Thương mại Công
Nghiệp Giấy Vĩnh Thịnh

Tầng trệt Cao ốc Vạn Đô, 348 Bến
Vân Đồn Phường 1, Quận 4

XI Muối ăn

1
Công ty TNHH Sản xuất &
Thương mại Quang Thái

18A ấp 6, xã Xuân Thới Thượng,
huyện Hóc Môn

2
Công ty TNHH Sản xuất Thương
mại Thái Long Vi na 

79/3 Phan Văn Trị , Phường 14,
Quận Bình Thạnh

3 Công ty TNHH Muối Thành Phát
Số 1 Hàn Mạc Tử, P.Tân Thành,
Quận Tân Phú

4
Công ty TNHH MTV Muối Bảo
Vy

Lô 11, Đường số 4. Khu công
nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân

5
Công ty Cổ phần Thực phẩm
Sagofood

672-673 Cư xá Kiến Thiết, Phường
Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức

6
Liên hiệp HTX Thương mại
Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon
Co-op) 

199-205 Nguyễn Thái Học, Phường 
Phạm Ngũ Lão, Quận 1

7
Công ty TNHH Thương mại và
Dịch vụ Siêu thị Big C An Lạc

1231 KP5 Quốc Lộ 1A, Phường
Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân

8 Công ty TNHH EB Tân Phú
1/1 Trường Chinh, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú

9 Công ty TNHH EB Thành phố Mới
Lô A, Khu dân cư Cityland, 99
Nguyễn Thị Thập, Phường Tân
Phú, Quận 7

10 Công ty TNHH EB Phú Thạnh
53 Nguyễn Sơn, Phường Phú
Thạnh, Quận Tân Phú

11
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh -
Công ty TNHH TM DV và phân
phối tổng hợp (Tp. Hà Nội)

792 Nguyễn Kiệm, Phường 3,
Quận Gò Vấp



8

STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ 

QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ 
KHAI GIÁ

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

12
Công ty TNHH MM Mega Market
(Việt Nam) 

Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An
Khánh, Phường An Phú, Thành
phố Thủ Đức

13
Công ty TNHH MTV Hội Nhập
Phát Triển Đông Hưng

96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

14 Công ty TNHH Thiso Retail
366 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận
Gò Vấp

15 Công ty TNHH Aeon Việt Nam
30 Bờ Bao Tân Thắng, Phường
Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

16
Tổng Công ty Thương mại Sài
Gòn - TNHH MTV

275B Phạm Ngũ Lão, Phường
Phạm Ngũ Lão, Quận 1

17
Công ty Cổ phần Trung tâm
Thương mại Lotte Việt Nam

469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân
Hưng, Quận 7

18
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp Vincommerce

Tầng 5, Mplaza SaiGon, số 39 Lê
Duẩn, Phường Bến Nghé,Quận 1

19 Công ty Cổ phần Bách Hóa Xanh

Trụ sở chính: 128, Trần Quang
Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Địa chỉ liên hệ: Toà nhà MWG, Lô
T2-1.2, Đường D1, Khu Công
Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận
9

XII Sách giáo khoa

1
Công ty Cổ phần sách giáo dục tại
TP. Hồ Chí Minh

363 Đường Hưng Phú, Phường 9,
Quận 8

2
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị
trường học thành phố Hồ Chí Minh

223 Nguyễn Tri Phương, Phường
9, Quận 5

XIII Dịch vụ tại cảng biển

1
Công ty TNHH MTV Cảng Bến
Nghé

9 Bến Nghé, Phường Tân Thuận
Đông, Quận 7

2 Công ty Cổ phần Hàng Hải Phú Mỹ 
6 Đường số 5, Khu dân cư Nam
Long, Phường Tân Thuận Đông,
Quận 7

3
Công ty LD Phát triển Tiếp vận số
1 

Khu phố 5, đường A5, Phường Tân
Thuận Đông, Quận 7

4
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải
Sài Gòn

Cảng Tân Thuận Đông, Quận 7

5 Công ty Liên doanh Bông Sen
1A Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú
Thuận, Quận 7

6
Công ty CP Vận tải và Thương
mại Quốc tế

140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Bến Nghé, Quận 1.

XIV Than

1
Công ty Kinh doanh than Đông
Bắc Miền Nam - Chi nhánh Tổng
Công ty Đông Bắc

Số 39, Đường 37, Khu đô thị Vạn
Phúc, Phường Hiệp Bình Phước,
Tp. Thủ Đức
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2
Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng
sản - Than Đông Bắc

70 Cộng Hòa, Phường 12, Quận
Tân Bình

3
Công ty Cổ phần Than Miền Nam -
 Vinacomin

49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường
Nguyễn Thái Bình, Quận 1

XV
Dịch vụ quản lý chợ, dịch vụ lưu
đậu, dịch vụ nhập chợ tại các
chợ đầu mối nông sản thực phẩm

1
Công ty Quản lý và kinh doanh
chợ Bình Điền

Khu phố 6, Nguyễn Văn Linh,
Phường 07, Quận 8

2
Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh
doanh Chợ Nông sản Thủ Đức

141 Quốc Lộ 1A, Phường Tam
Bình, Thành phố Thủ Đức

3
Công ty TNHH Quản lý và Kinh
doanh Chợ Đầu mối Nông sản
Thực phẩm Hóc Môn

14/7A Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hoà
4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc
Môn

XVI
Dịch vụ lưu kho, dịch vụ bến
bãi, dịch vụ bảo quản tang vật,
phương tiện bị tạm giữ

1
Công ty TNHH MTV Thương mại
Dịch vụ Bất động sản Tân Bình
Minh

162 Tây Hòa, Tổ 11, Khu phố 4,
Phường Phước Long A, Thành phố
Thủ Đức

2

Chi nhánh Công ty TNHH Cơ khí
Xây dựng và Thương mại Tiên
Tiến – Trung tâm Dịch vụ Đậu xe
Tiên Tiến

69 -71 Chế Lan Viên, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú

3
Công ty TNHH Bất Động Sản
Thành Gia

23 Nguyễn Đình Chi, Phường 9,
Quận 6

2.
BAN QUẢN LÝ AN TOÀN
THỰC PHẨM TP.HCM 
Dịch vụ kiểm nghiệm dư lượng
thuốc bảo vệ thực vật và sản
phẩm thực vật

1
Viện Y tế Công cộng TP. Hồ Chí 
Minh

159 Hưng Phú, Quận 8

2
Công ty TNHH Bureau Veritas 
Consumer Products Services VN

Lô C7-C9, KCN Cát Lái – cụm II 
(giai đoạn 1), Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, Thành phố Thủ Đức

3
Công ty TNHH MTV Khoa học 
Công nghệ Hoàn Vũ

169B Thích Quảng Đức, Phường 4, 
Quận Phú Nhuận

4
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, 
Mỹ phẩm, Thực phẩm TP. Hồ Chí 
Minh

53-55 Lê Thị Riêng, Phường Bến 
Thành, Quận 1

5 Chi cục Thú y vùng 6
521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, 
Quận Tân Bình
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6
Phòng thử nghiệm thuộc Công ty 
TNHH TUV RHEINLAND Việt 
Nam (chỉ định Bộ Nông Nghiệp)

Nhà số 10, Đường số 4, CVPM 
Quang Trung, Phường Tân Chánh 
Hiệp, Quận 12

7
Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa 
học Công nghệ Chấn Nam

80-82-84 Thăng Long, Phường 4, 
Quận Tân Bình

8 Công ty TNHH Warrantek
Lầu 1, 781/C2 Lê Hồng Phong, 
Phường 12, Quận 10

9
Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn 
Đo Lường Chất Lượng 3

49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1

10
Công ty TNHH Khoa học và Công 
nghệ Sài gòn

743/32 Hồng Bàng, Phường 6, 
Quận 6

11
Công ty TNHH DV KHoa học 
Công nghệ Khuê Nam

2/17 Phạm Văn Bạch, Phường 15, 
Quận Tân Bình

12
Công ty TNHH Phân tích kiểm 
nghiệm Việt Tín

42 Trần Quang Khải, Phường Tân 
Định, Quận 1

13 Công ty SGS Việt Nam TNHH
198 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

14
Công ty TNHH Eurofins Sắc ký 
Hải Đăng

Lô E2b-3, Đường D6, Khu công 
nghệ cao, Phường Tân Phú, Thành 
phố Thủ Đức

15
Trung tâm chất lượng Nông lâm 
Thuỷ sản  vùng 4

30 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

16

Công ty TNHH giám định 
Vinacontrol TP.HCM – Trung tâm 
phân tích và thử nghiệm 2 - 
Vinacontrol

Lô U, 18A, đường số 22, KCX Tân 
Thuận, Phường Tân Thuận Đông, 
Quận 7

17
Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí 
nghiệm TP.HCM 

02 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 
Kao, Quận 1

3. SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO
Dịch vụ khai thác tư liệu tại các
Bảo tàng, khu di tích lịch sử, văn
hoá

1
Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi
nhánh TP.HCM

01 Nguyễn Tất Thành, Phường 13,
Quận 4

2 Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
65 Lý Tự Trọng, Phường Bến
Nghé, Quận 1

3 Bảo tàng Tôn Đức Thắng
5 Tôn Đức Thắng, Phường Bến
Nghé, Quận 1

4.
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
Dịch vụ giới thiệu việc làm

1
CÔNG TY TNHH 
PERSOLKELLY VIỆT NAM

L17-11, Tầng 17, Tòa Nhà Vincom 
Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, 
Phường Bến Nghé, Quận 1
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2
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT 
CON NGƯỜI

Tầng 1, Toà nhà Packsimex, 52 
Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 
1

3
CÔNG TY TNHH QUESS CORP 
VIỆT NAM

Lầu 6&7, Tòa nhà Mê Linh Point, 
Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

4 CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC A8
Tầng 3 Toà nhà Indochina Park 
Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Đa Kao, Quận 1

5
CÔNG TY TNHH JAC 
RECRUITMENT VIỆT NAM

Số 81-83-83B-85, đường Hàm 
Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, 
Quận 1

6
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI 
NHÂN TÀI

33 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, 
Quận 1

7 CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHABE
Tầng 6, 52 Đông Du, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

8
CÔNG TY TNHH ROBERT 
WALTERS VIỆT NAM

Phòng 1, Lầu 9 và Phòng 4, Lầu 3, 
The Metropolitan, 235 Đường 
Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

9 CÔNG TY TNHH KÝ HIỆU
Số 45, Đường Võ Thị Sáu, Phường 
Đa Kao, Quận 1

10
CÔNG TY TNHH CK HR 
CONSULTING

Tầng Trệt, Tòa Nhà Rosana, 60 
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 
Kao, Quận 1

11
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
TÌM VIỆC NHANH

23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, 
Quận 1

12
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆC LÀM 
24H

23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, 
Quận 1

13
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN FORVAL VIỆT NAM

Tòa nhà VinCom Center, số 72 
đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

14
CÔNG TY TNHH MICHAEL 
PAGE INTERNATIONAL (VIỆT 
NAM)

Lầu 9, Saigon Centre, Tháp 2, 67 
Lê Lợi,  Phường Bến Nghé, Quận 1

15 CÔNG TY CỔ PHẦN IT VIỆC
60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 
Kao, Quận 1

16
CÔNG TY TNHH TG VINA 
ARKS

Phòng 10.02, Tầng 10, Lant 
Building, Số 56-58-60 Hai Bà 
Trưng,  Phường Bến Nghé, Quận 1

17
CÔNG TY TNHH ONE 
TERRACE

62 Trần Quang Khải, Phường Tân 
Định, Quận 1

18
CÔNG TY TNHH TRICOR 
SERVICES VIỆT NAM

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 
Đông Du,  Phường Bến Nghé, 
Quận 1
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19
CÔNG TY TNHH REERACOEN 
VIỆT NAM

Cao ốc Zen Plaza, số 54-56 
Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, 
Quận 1

20
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN STAR INNOVATIONS

Tòa nhà City View, 12 Mạc Đỉnh 
Chi, Phường Đa Kao, Quận 1

21
CÔNG TY TNHH QUICK VIỆT 
NAM

Số 1A, Công Trường Mê Linh,  
Phường Bến Nghé, Quận 1

22
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG 
NHÂN LỰC NHÂN KIỆT

Phòng 202, Tòa nhà 57, 57 Lê Thị 
Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1

23
CÔNG TY TNHH TUYỂN 
DỤNG NHÂN SỰ VIỆT

Lầu 1, Số 119 Điện Biên Phủ, 
Phường Đa Kao, Quận 1

24
CÔNG TY TNHH TUYỂN 
DỤNG ARGYLL SCOTT (VIỆT 
NAM)

Tầng 46, Tòa nhà Bitexco 
Financial Tower, 02 Hải Triều,  
Phường Bến Nghé, Quận 1

25 CÔNG TY TNHH CHỢ TỐT
Số 2 Ngô Đức Kế,  Phường Bến 
Nghé, Quận 1

26
CÔNG TY TNHH MINAMI 
GUMI VIỆT NAM

64 đường Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Đa Kao, Quận 1

27
CÔNG TY TNHH HR1 VIỆT 
NAM HOLDINGS

Lầu 12, Tòa Nhà HDTC, 36 Bùi 
Thị Xuân, Phường Bến Thành, 
Quận 1

28
CÔNG TY CỔ PHẦN HELIUS 
TECHNOLOGIES

Phòng 04-139, Wework Lim 3, 
Tầng 4, 29A Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Đa Kao, Quận 1

29
CÔNG TY TNHH BIPO 
SERVICE (VIỆT NAM)

Lầu 8, 104 Mai Thị Lựu, Phường 
Đa Kao, Quận 1

30
CÔNG TY TNHH TRACTUS 
ASIA (VIỆT NAM)

164 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 
Kao, Quận 1

31 CÔNG TY CỔ PHẦN 40 GIỜ
4B Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu 
Kho, Quận 1

32 CÔNG TY TNHH WISETAL
Văn phòng 1602A, Tầng 16, Doji 
Tower, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

33
CÔNG TY TNHH LANGUAGE 
TALENT SOLUTIONS

116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 
Kao, Quận 1

34
CÔNG TY TNHH 
CORNERSTONE GLOBAL 
PARTNERS (VIỆT NAM)

25A/1 + 25A1 đường Nguyễn Bỉnh 
Khiêm,  Phường Bến Nghé, Quận 1

35
CÔNG TY TNHH CXC GLOBAL 
VN

VietPhone Building-3, số 64 Võ 
Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1
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36
CÔNG TY TNHH MONROE 
CONSULTING GROUP 
VIETNAM

Tầng 4, Số 9, Đường Đinh Tiên 
Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1

37
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 
NHỊP CẦU VÀNG

Lầu 1, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường 
Đa Kao, Quận 1

38 CÔNG TY TNHH VIỆC ƠI
155A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

39
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN RGF HR AGENT VIỆT 
NAM

Tầng 7, Centec Tower, 72-74 
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3

40
CÔNG TY CỔ PHẦN ATHENA 
I&E

Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, 
Quận 3

41
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 
NHÂN SỰ GLOBAL DOOR

Tầng 8, Tòa nhà Cao Thắng Mall, 
Số 19 Cao Thắng, Phường 02, 
Quận 3

42
CÔNG TY TNHH GLINTS VIỆT 
NAM

Tầng 6, Số 100, Đường Nguyễn 
Thị Minh Khai, Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3

43
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN DỊCH VỤ CƠ QUAN 
NƯỚC NGOÀI

Số 124 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

44
CÔNG TY CỔ PHẦN TUYỂN 
DỤNG NHÂN TÀI

Số 5, tòa nhà Thiên Sơn (tầng 1) 
Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3

45 CÔNG TY TNHH STARTUP ƠI
48A Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 
3

46
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI 
PHÁP NHÂN SỰ VSHR

222 Điện Biên Phủ, Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3

47
CÔNG TY TNHH INCORP VIỆT 
NAM

Tầng 2, Tòa nhà Galleria, 258 Nam 
Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3

48
CÔNG TY TNHH EPS 
CONSULTANTS

Tầng 8, Toà nhà Loyal, 151-151Bis 
Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3

49
CÔNG TY TNHH PEGASI 
RECRUITMENT

Phòng 804, Lầu 8, Centec Tower, 
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

50
CÔNG TY CỔ PHẦN ADECCO 
VIỆT NAM

Tầng 14, Toà nhà E.town Central, 
Số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, 
Quận 4

51
CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIGOS 
GROUP VIỆT NAM

Tầng 20 Tòa nhà e.town Central, 
11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 
4

52
CÔNG TY TNHH GETLINKS 
VIỆT NAM

Lầu 1, Tòa nhà H3, số 384 Hoàng 
Diệu, Phường 6, Quận 4
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53 CÔNG TY TNHH TÀI LỘC SỐ
Lầu 01, Cao Ốc H3, 384 Hoàng 
Diệu, Phường 6, Quận 4

54
CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH 
NGHIỆP XÃ HỘI IVY CARE

Lầu 1, Cao Ốc H3, 384 Hoàng 
Diệu, Phường 6, Quận 4

55
CÔNG TY TNHH ASWHITE 
VIỆT NAM

Tầng 6, tầng 7 và tầng 10, Tòa nhà 
REE Tower, Số 9 Đoàn Văn Bơ, 
Phường 13, Quận 4

56
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ 
CHUYÊN GIA

Số 635A Nguyễn Trãi, Phường 11, 
Quận 5

57
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 
TRIỂN PHÚC LONG

3.03 Tầng 03, Chung cư cao tầng 
kết hợp Thương Mại - Dịch vụ, 290 
An Dương Vương, Phường 4, Quận 
5

58
CÔNG TY CỔ PHẦN ITM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 48 Đường số 5, Khu Đô Thị 
Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, 
Quận 7

59
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI XÂY DỰNG SỸ NGUYÊN

Số 11 đường D5, Khu Phố 2, 
Phường Phú Mỹ, Quận 7

60
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN VIỆT LA BO

231/1 Ba Đình, Phường 8, Quận 8

61 CÔNG TY TNHH GALVIN MAY
421/9 Sư Vạn Hạnh (nối dài), 
Phường 2, Quận 10

62
CÔNG TY TNHH KHANG PHÚ 
HƯNG

1286 Đường 3/2, Phường 12, Quận 
10

63

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
LAO ĐỘNG, DẠY NGHỀ QUẾ 
NGA

0/A1Quốc Lộ 1A, khu phố 1, 
Phường Tân Thới Nhất, Quận 12

64
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 
TRIỂN NGUỒN LỰC HƯNG 
THỊNH

29/43 Song Hành, Phường Tân 
Hưng Thuận, Quận 12

65
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO 
CUNG ỨNG NHÂN LỰC HƯNG 
THỊNH PHÁT

29/43 Đường Song Hành, Phường 
Tân Hưng Thuận, Quận 12

66
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG

Số 72 Đường Số 24A, Phường 
Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân

67
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH 
TÚ

188/35 Lê Đình Cẩn, Khu phố 6, 
Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân

68
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ BLUE IN GREEN

39 Ngô Y Linh, Phường An Lạc, 
Quận Bình Tân



15

STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ 

QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ 
KHAI GIÁ

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

69
CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC & 
DỊCH VỤ HƯƠNG SƠN

118/37/2b Liên khu 5-6, Khu phố 
8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 
Bình Tân

70
CÔNG TY CỔ PHẦN SUNRISE 
CREATE

175 Bạch Đằng, Phường 15, Quận 
Bình Thạnh 

71
CÔNG TY TNHH NHẬT HUY 
KHANG

102-102A Nguyễn Văn Đậu, 
Phường 7, Quận Bình Thạnh

72
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN ĐÀO TẠO VÀ NGUỒN 
NHÂN LỰC HÀNG HẢI

Số 1, Đường 33 Khu phố 2, 
Phường An Khánh, Thành phố Thủ 
Đức

73 CÔNG TY TNHH TATOSA
31/18 Ung Văn Khiêm, Phường 25, 
Quận Bình Thạnh

74 CÔNG TY CỔ PHẦN L&A
131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 
17, Quận Bình Thạnh

75 CÔNG TY CỔ PHẦN HRNAVI
Tầng 8, Số 9 đường D2, Saigon 
Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 22, Quận Bình Thạnh

76 CÔNG TY TNHH I LINK GROUP
168/67 Nguyễn Gia Trí, Phường 
25, Quận Bình Thạnh

77 CÔNG TY TNHH GRASP

Tầng 6 tháp Golden House, 
Sunwah Pearl, 90 Nguyễn Hữu 
Cảnh, Phường 22, Quận Bình 
Thạnh

78
CÔNG TY TNHH BUILD 
TALENTS

161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, 
Quận Bình Thạnh

79
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
MAI NGÂN

383 Thống Nhất, Phường 11, Quận 
Gò Vấp

80
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI 
PHÁP NHÂN SỰ ÁNH SÁNG

745/292 Quang Trung, Phường 12, 
Quận Gò Vấp

81
CÔNG TY TNHH RBOX VIỆT 
NAM

672A29 Phan Văn Trị, Phường 10, 
Quận Gò Vấp

82
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO 
THÔNG VẬN TẢI NAM VIỆT

417/4 Tân Sơn, Phường 12, Quận 
Gò Vấp

83
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ LAO ĐỘNG 
MẶT TRỜI MỚI

27/7I Ấp Mới 2, Xã Trung Chánh, 
Huyện Hóc Môn

84
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU 
CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, Đường số 01, Khu Công 
Nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp 
Phước, Huyện Nhà Bè

85
CÔNG TY TNHH PASONA 
TECH VIỆT NAM

Tòa nhà E-town, số 364, đường 
Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân 
Bình

86 CÔNG TY TNHH CAREERLINK
270-272 Cộng Hòa, Phường 13, 
Quận Tân Bình
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87 CÔNG TY TNHH Ê SU HAI
40/12 - 40/14 Đường ấp Bắc, 
Phường 13, Quận Tân Bình

88
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN 
QUỐC TẾ

39B Trường Sơn, Phường 4, Quận 
Tân Bình

89 CÔNG TY TNHH TALENT JDI
Tầng 9, Số 458 Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường 4, Quận Tân Bình

90 CÔNG TY TNHH GROW UP JV
Tầng 3-LLQ, Tòa nhà QCoop, Số 
647 Lý Thường Kiệt, Phường 11, 
Quận Tân Bình

91 CÔNG TY TNHH RCS
Phòng 1.1 và 1.7, Tầng 1, Tòa nhà 
E.Town 3, Số 364, Đường Cộng 
Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

92 CÔNG TY TNHH ESUWORKS
40/12-40/14 Ấp Bắc, Phường 13, 
Quận Tân Bình

93
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN ESUCARE

232/43 Cộng Hòa, Phường 12, 
Quận Tân Bình

94 CÔNG TY TNHH MATCHDAY
1086 Âu Cơ, phường 14, Quận Tân 
Bình

95
CÔNG TY CP DỊCH VỤ NHÂN 
LỰC TOÀN CẦU

50 Sầm Sơn, Phường 4, Quận Tân 
Bình

96
CÔNG TY CỔ PHẦN WEPLOY 
VIETNAM

Số 491/1 đường Trường Chinh, 
Phường 14, Quận Tân Bình

97
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG 
NHÂN LỰC DC HANDEL VIỆT 
NAM

Tầng 1, số 34 Hoàng Việt, Phường 
4, Quận Tân Bình

98
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 
NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC 
QUỐC TẾ HR-TRACIMECO

440/71 Bình Long, Phường Tân 
Quý, Quận Tân Phú

99 CÔNG TY TNHH VIETSEIKO
108/17 đường 79, khu phố 5, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ 
Đức

100
CÔNG TY TNHH MTV HIẾU 
BẢO NAM

14 Đường Số 34, Phường An Phú,  
TP Thủ Đức

101
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN 
LỰC HARUMI

169/1/19 Lương Định Của, khu phố 
3, Phường An Khánh, Thành phố 
Thủ Đức

102
CÔNG TY TNHH DV PHÚC AN 
KHANG

Số 6/1 Tú Xương, Phường Hiệp 
Phú, Thành phố Thủ Đức

103
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN CUNG ỨNG NGUỒN 
NHÂN LỰC SULECO

165 Đại lộ 3, Phường Phước Bình, 
Thành phố Thủ Đức
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104
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ CUNG ỨNG 
LAO ĐỘNG TRƯỜNG PHÁT

74 Đường 16, Khu phố 1,  Phường 
Linh Trung,  Thành phố Thủ Đức

105
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN QUỐC TẾ SANKO 
GAKUEN

20 Nguyễn Đăng Giai, Phường 
Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức

106
CÔNG TY TNHH KOSAIDO HR 
VIỆT NAM

Tầng G, Tòa nhà Phương – 31C Lý 
Tự Trọng,  Phường Bến Nghé, 
Quận 1

107
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
NGUỒN NHÂN LỰC AKURUHI 
JV

05 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

108
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & 
TƯ VẤN HYUNDAI

Tầng 7, Agrex Building, Số 58 
Đường Võ Văn Tần, Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3

109
CÔNG TY TNHH XÃ HỘI 
AIESEC VIỆT NAM

Tòa nhà Vital, số 16 đường Đặng 
Tất, Phường Tân Định, Quận 1

110
CÔNG TY TNHH TALENTVIS 
VIỆT NAM

222 Điện Biên Phủ, Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3

111
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
TRỌNG TÂM

3Bis Phan Văn Đạt, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

112
CÔNG TY TNHH AZ STAFF 
VIỆT NAM 

Tầng 6, phòng 606, số 62 Đường 
Trần Quang Khải, Phường Tân 
Định, Quận 1

113
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ ENDLESS

422/50 Quang Trung, Phường 10, 
Quận Gò Vấp

114
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN TRUYỀN THÔNG SMILE

Tầng 5, Halo Building, 92D 
Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 
Quận Bình Thạnh

115
CÔNG TY TNHH SEN ĐẠI 
DƯƠNG

106 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân 
Thành, Quận Tân Phú

116
CÔNG TY TNHH FREECRACY 
VIỆT NAM

Lầu 6, Tòa nhà Bcons Tower II, số 
42/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, 
Quận Bình Thạnh

117 CÔNG TY TNHH VINA GROUP
Tầng 1, Tòa nhà Vista Verde, 2 
Phan Văn Đáng, Phường Thạnh 
Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức

5. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
I Dịch vụ dự thi, dự tuyển

1
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
TP.HCM 

68 Lê Thánh Tôn, Phường Bến
Nghé, Quận 1

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
TP.HCM 

II
Dịch vụ giáo dục đối với cơ sở
ngoài công lập có vốn đầu tư
trong nước
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1
Công ty CP đầu tư và phát triển 
giáo dục Tố Hữu

653 Quốc lộ 13, KP3 , P. Hiệp 
Bình Phước, Thành phố Thủ Đức

THPT Bách Việt

2 Công ty Cổ phần EMASI Vạn Phúc
74 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình 
Thuận, Quận 7

Tiểu học, THCS và THPT 
Emasi Vạn Phúc

3
Công ty CP Phát triển Giáo dục 
Miền Đông

Lô M2 Lý Thái Tổ, Phường Hòa 
Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương

Tiểu học, THCS và THPT Ngô 
Th  ời Nhiệm 

4
Công ty Cổ phần phát triển giáo 
dục Quốc tế Đông Dương

157 Lý Chính Thắng, phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3

Tiểu học, THCS và THPT Tây 
Úc

5
Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư - 
Giáo dục Tân Úc

50 Trương Định, P.Võ Thị Sáu, 
Quận 3

Tiểu học, THCS và THPT  Úc 
Châu 

6 Cty TNHH Giáo Dục Duy Thịnh 12 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5
Tiểu học, THCS và THPT Văn 
Lang

7 Ông  Đào Ngọc Luyến
91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, 
Quận 5

THCS và THPT An Đông

8
Công ty Cổ phần Giáo dục An 
Đông

780 đường Nguyễn Kiệm, Phường 
4, Quận Phú Nhuận

THCS và THPT Quang Trung 
Nguyễn Huệ 

9
Công ty TNHH Dịch vụ phát triển 
Quốc tế Thái Bình Dương

10 Lê Ngô Cát, Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3

THCS và THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

10
Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo 
dục Alexander 

313 Nguyễn Văn Luông, Phường 
12, Quận 6

THPT Quốc Trí

11
Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ 
Hưng

Lầu 10, Tòa nhà Lawrence S.Ting, 
số 801 đường Nguyễn Văn Linh, 
khu A-Đô thị mới Nam Thành Phố, 
Phường Tân Phú, Quận 7

THCS và THPT Đinh Thiện Lý

12
Chi nhánh Công ty TNHH 
VSTARSCHOOL - Trường Sao 
Việt

650/15Q Nguyễn Hữu Thọ, KDC 
Him Lam, phường Tân Hưng, 
Quận 7

THCS và THPT Sao Việt 

13
Công ty Cổ phần EMASI Nam 
Long

74 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình 
Thuận, Quận 7.

Tiểu học, THCS và THPT 
Emasi Nam Long

14
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế 
Việt Úc

594 đường Ba Tháng Hai, Phường 
14, Quận 10

Tiểu học, THCS và THPT Việt 
Úc 

15
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Giáo dục Đông Dương

114/37/12E Đường 10, phường 9, 
quận Gò Vấp

Trường THPT Đông Dương

16
Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục 
FIBONACCI

73 Nguyễn Văn Săng, Phường Tân 
Sơn Nhì, Quận Tân Phú

'THCS và THPT Ngọc Viễn 
Đông

17
Công ty TNHH Phát triển giáo dục 
Mỹ Việt

 -Trụ sở chính: 95 Phan Văn Hớn, 
Kp4. Phường Tân Thới Nhất, Quận 
12

Tiểu học, THCS và THPT Mỹ 
Việt

18
Công ty Cổ phần Giáo dục Liên 
Minh Bách Khoa

299/3A Lý Thường Kiệt, Phường 
15, Quận 11

Tiểu học, THCS và THPT Tuệ 
Đức
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19
 Công ty Cổ phần Công nghệ Sài 
Gòn Viễn Đông

102A Phó Cơ Điều, Phường 4, 
Quận 11

THPT Việt Mỹ Anh

20
Công ty Cổ phần Đào tạo Tài 
Năng Trẻ Châu Á Thái Bình 
Dương

42 Cầu Xéo, Phường Tân Quý, 
Quận Tân Phú

THPT Thủ Khoa Huân

21
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng miền Nam

Số 187 Gò Cẩm Đệm, Phường 10, 
Quận Tân Bình

THCS và THPT Bác Ái

22
Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Giáo dục Kỷ Nguyên Mới

Số 925/16B Hậu Giang, Phường 
11, Quận 6

THCS và THPT Hai Bà Trưng

23
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 
và thương mại Đồng Thanh 

6 Đường D14A, Phường Tây 
Thạnh, Quận Tân Phú

THPT Minh Đức 

24
Công ty TNHH Đầu tư và phát 
triển giáo dục Minh Anh

149B đường Nhuận Đức, ấp Bàu 
Cạn, xã Nhuận Đức huyện Củ Chi

THCS và THPT Nhân Văn

25
Công ty Cổ phần Dịch vụ - Giáo 
dục Trí Đức

5 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa 
Thạnh, Quận Tân Phú

THCS và THPT Trí Đức

26
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo 
dục Quốc tế Nam Việt

26/7C ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm, 
Huyện Hóc Môn

THCS và THPT Nam Việt

27
 Công ty TNHH Giáo dục Thành 
Tín

22 Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, 
Quận Tân Phú

Tiểu học, THCS và THPT Lê 
Thánh Tông

28
Công ty Cổ phần Giáo Dục Thành 
Thành Công

8 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận 
Tân Bình

Tiểu học, THCS và THPT Tân 
Phú

29
Công ty TNHH MTV Đầu tư & 
phát triển giáo dục SSG

Số 1 Đường D4 Khu dân cư Sài 
Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 22, Quận Bình Thạnh

Tiểu học, THCS và THPT Mùa 
Xuân

30
Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí 
Minh - Công ty Cổ phần 
VINSCHOOL

CC 3 Khu Đô Thị Vinhomes 
Central Park- Tân Cảng, Số 722 
Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, 
Quận Bình Thạnh

Tiểu học, THCS và THPT 
Vinschool

31
Công ty TNHH United Kingdom 
Academy

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3

Tiểu học, THCS và THPT Anh 
Quốc

32
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế 
Việt Úc

594 đường Ba Tháng Hai, Phường 
14, Quận 10

Tiểu học, Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Việt Úc 
Tiểu học, Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Quốc tế 
Việt Nam

33 Bà Phạm Thị Hải Ngọc
Số 120/29/24 Thích Quảng Đức, 
Phường 4, quận Phú Nhuận

THPT Hưng Đạo

34 Ông Bùi Xuân Hiệp
371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, 
Quận Gò Vấp

THPT Việt Nhật

35 Khổng Thị Minh Giang
113 Lê Quang Định, Phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành Phố Hồ 
Chí Minh

Trường TH, THCS và THPT 
Nguyễn Tri Phương

36 Công ty TNHH Trí Tuệ Việt
45/8 Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 1

Tiểu học, THCS và THPT Trí 
Tuệ Việt



20

STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ 

QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ 
KHAI GIÁ

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

37 Công ty Cổ phần Giáo dục Bắc Mỹ
49 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3

Tiểu học, THCS và THPT Quốc 
tế  Bắc Mỹ

38
Công ty TNHH Song ngữ Quốc tế 
Horizon

6-6A-8 đường số 44 phường Thảo 
Điền, Thành phố Thủ Đức

Trường Song ngữ Quốc tế 
Horizon

39 Ông Trần Đức Thành
 34 Đường số 3, khu phố 6, phường 
Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức

THPT An Dương Vương

40 Ông Lê Văn Hồng
26 Phan Chu Trinh, Phường Hiệp 
Phú, thành phố Thủ Đức

THCS và THPT Hoa Sen

41 Ông Đỗ Bảo Giao
136 Cộng Hòa, Phường 4, Tân 
Bình, TPHCM

THCS và THPT Nguyễn Khuyến 

42
Nguyễn Lê Thanh Trúc
Trần Việt Nam
Trần Chính Đại

41/3-41/4 Bis Trần Nhật Duật, 
phường Tân Định, quận 1

Tiểu học, THCS và THPT Quốc 
tế Á Châu

43   Bà Nguyễn Thị Mai
114-116 Hải Thượng Lãn Ông, 
Phường 10, Quận 5

THPT Thăng Long 

44 Ông Lê Lâm
293-299 Nguyễn Đình Chi, Phường 
9, Quận 6

THCS và THPT Phan Bội Châu

45
Công ty TNHH Giáo Dục Trần 
Đặng

178/14/16 Đông Hưng Thuận 42, 
Khu phố 1, Phường Tân Hưng 
Thuận, Quận 12

THCS và THPT Đào Duy Anh

46
Bà Đàm Hường Hải
Ông Lý Đăng Khoa

39/23 Bùi Văn Ba, phường Tân 
Thuận Đông, Quận 7

THCS và THPT Đức Trí

47
Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo 
dục Quốc tế Hoàng Gia

Số 8 Đường Đặng Đại Độ, Phường 
Tân Phong, Quận 7

Tiểu học, THCS và THPT 
Hoàng Gia

48 Bà Nguyễn Thị Niên
541/50 Sư Vạn Hạnh Phường 13, 
Quận 10

Tiểu học, THCS và THPT Vạn 
Hạnh

49 Ông Nguyễn Quang Ngà
69 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú

Tiểu học, THCS và THPT Hòa 
Bình

50 Ông Trần Văn Tuấn
325 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, 
quận Tân Bình

THPT Trần Quốc Tuấn

51 Ông Nguyễn Cường 163/8 Tô Hiến Thành, P13 Quận 10 THPT Việt Âu

52 Ông Hoàng Mạnh Hùng
Số 201, Đường Phan Văn Hớn, 
Phường Tân Thới Nhất, Quận 12

THCS và THPT Hoa Lư

53 Bà Lê Thị Bích Hoa
338/24 Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Hưng Thuận, Quận 12

THCS và THPT Bắc Sơn

54 Ông Trương Quang Ngọc  293 Âu Dương Lân, P.2, Q.8 THCS và THPT Lạc Hồng

55 Phạm Quang Long
Tổ 13, Cụm 3, Từ Liêm, Tây Hồ, 
Hà Nội

THCS và THPT Phùng Hưng

56 Trần Thanh Hậu
số 261 Cộng hòa, Phường 13, Quận 
Tân Bình

'THCS và THPT Việt Thanh

57 Bà Phạm Thị Lan
192/12 nguyễn Thái Bình, Phường 
12 Quận Tân Bình

Tiểu học, THCS và THPT 
Thanh Bình
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58 Bà Trần Thị Thanh Hương
54/20 Bạch đằng, P2, Tân Bình, 
TPHCM.

'Tiểu học, THCS và THPT Thái 
Bình Dương

59 Ông Nguyễn Thế Bảo
16/21 Đặng Văn Ngữ, phường 10, 
quận Phú Nhuận, TP.HCM

Tiểu học, THCS và THPT Việt 
Mỹ

60 Bà Lê Thị Minh Phượng
481/5-481/7-481/11 Trường Chinh - 
 Phường 1 - Quận Tân Bình - TP 
HCM

THPT Vĩnh Viễn

61 Bà Lý Thục Anh
69/12 Nguyễn Cửu Đàm, Phường 
Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí Minh

THPT Thành Nhân

62 Ông Trịnh Đình Trường
410 Tân Kỳ Tân Quý - Phường Sơn 
Kỳ - Quận Tân phú

THCS và THPT Khai Minh

63
Phạm Thanh Tâm 
Nguyễn Bình Minh

38/15 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, 
Q.Tân Phú

THCS và THPT Hồng Đức 

64 Ông Huỳnh Kim Tuấn
126 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú

THCS và THPT Trần Cao Vân

65 Bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê
39 đường số 9, Cư xá Bình Thới, 
Phường 8, Quận 11

THCS và THPT Đinh Tiên 
Hoàng

66 Ông Lê Hồng Khanh
215 D-E - 217 Nơ Trang Long, 
P.21, Quận Bình Thạnh

THPT Sài Gòn

67 Trường THPT Lý Thái Tổ
1/22/2a Nguyễn Oanh, Phường 6, 
quận Gò Vấp

THPT Lý Thái Tổ

68 Bà Hà Thị Kim Sa 
170 Quang Trung - P.10 - Q.Gò 
Vấp

THCS và THPT Hồng Hà 

69 Ông Bùi Quang Độ
45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô 
Giang, Quận 1

Tiểu học, THCS và THPT Nam 
Mỹ

70 Ông Nguyễn Mạnh Dương
Chung cư An Gia Garden 295 Tân 
Kỳ Tân Quý, p Tân Sơn Nhì, quận 
Tân Phú

Tiểu học và THCS và THPT 
Việt Anh

71 Bà Đỗ Thị Thanh Thiên
Đường số 18, Khu dân cư An Lạc, 
Quận Bình Tân

THCS và THPT Ngôi Sao 

72
Ông Đỗ Kỳ Công
Công ty TNHH Đá Nguyễn Duy

80 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, 
Quận 4

Tiểu học, THCS và THPT Chu 
Văn An

73
Công ty Cổ phần Trường Tiểu học-
Trung học cơ sở-Trung học phổ 
thông Albert Einstein 

Số 16 Đường Số 12, Khu dân cư 
13C, Xã Phong Phú, Huyện Bình 
Chánh

Trường Tiểu học, Trung học cơ 
sở và Trung học phổ thông 
Albert Einstein 

74
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế 
Mỹ AIS

220 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long 
Thới, Huyện Nhà Bè

Trường Tiểu học, Trung học cơ 
sở và Trung học phổ thông Quốc 
tế Mỹ 

75 Ông Bùi Quang Trung 
275/75/127 Quang Trung, Phường 
10, Quận Gò Vấp

Trường Tiểu học, Trung học cơ 
sở và Trung học phổ thông Sài 
Gòn – Gia Định 

76
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế 
Bamboo

26/25M, 26/25N và 26/25 P, ấp 
Xuân Thới Đông, xã Xuân Thới 
Đông,  Huyện Hóc Môn

Trường Tiểu học, Trung học cơ 
sở và Trung học phổ thông Tre 
Việt 
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77
Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục 
Ngân Hiệp

10, Đường 22, P. Bình Trị Đông B, 
Quận Bình Tân

Trường Tiểu học, Trung học cơ 
sở, Trung học phổ thông Ngôi 
Sao Nhỏ 

78 Ông Lê Đức Ánh 
305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 
10, Quận Phú Nhuận

Trường Tiểu học Trung học cơ 
sở và Trung học phổ thông Quốc 
tế 

79 Ông Phan Như Minh
300 Hòa Bình P.Hiệp Tân, Quận 
Tân Phú

Trường Tiểu học Trung học cơ 
sở và Trung học phổ thông Nam 
Úc

80 Ông Trần Văn Hiếu
80 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, 
Quận 4

Trường Tiểu học Trung học cơ 
sở, Trung học phổ thông Trương 
Vĩnh Ký 

81 Bà Bùi Thị Tuyết Nga
571A, B, C, D đường Cô Bắc, p. 
Cầu Ông Lãnh, Quận 1

Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Đăng Khoa 

82 Ông Lê Sỹ Thắng
236/10 Nguyễn Thái Bình, Quận 
Tân Bình

Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Thái Bình 

83 Bà Nguyễn Thị Sơn 
226 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị 
Sáu Quận 3

Trường Trung học cơ sở, Trung 
học phổ thông Duy Tân

84
Công ty Cổ phần Giáo dục Hội 
nhập Quốc tế Việt Nam

26BC đường Phan Văn Trị Phường 
7, Quận Gò Vấp

Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Phạm Ngũ 
Lão 

85 Ông Lê Văn Hóa
12 đường 23, phường Bình Trị 
Đông B, Quận Bình Tân

Trường Trung học cơ sở, Trung 
học phổ thông Phan Châu Trinh

86
Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục 
Đông Đô

83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị 
trấn Củ Chi, huyện Củ Chi

Trường Trung học phổ thông 
Chiến Thắng

87 Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ 
200 Tân Hòa Đông, Phường Bình 
Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành 
Phố Hồ Chí Minh

Trường Trung học phổ thông 
Trần Nhân Tông

88 Ông Vũ Khắc Chương
83/1 Phan Huy Ích, phường 12, 
Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí 
Minh

Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Hàn Việt 

89 Ông Bùi Quang Trung 
275/75/127 Quang Trung, Phường 
10, Quận Gò Vấp

Trường Trung học phổ thông 
Đông Á

90
Trường Trung học phổ thông Hàm 
Nghi

913/3 Quốc lộ 1A,  phường An 
Lạc, Quận Bình Tân

Trường Trung học phổ thông 
Hàm Nghi

91
Ông Đỗ Trần Ngoan - Bà Nguyễn 
Thị Ngọc Trâm

721 Kinh Dương Vương, Phường 
An Lạc, Quận Bình Tân

Trường Trung học phổ thông 
Phú Lâm 

92 Công ty Cổ phần Khai Sáng
Số 74 đường Nguyễn Thị Thập, 
phường Bình Thuận, Quận 7

Trường Tiểu học Trung học cơ 
sở và Trung học phổ thông Quốc 
tế Khai Sáng

93
Công ty TNHH MTV Giáo dục và 
Đào tạo Hoa Sen

92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
Quận Bình Thạnh

Trường Tiểu học, Trung học cơ 
sở và Trung học phổ thông Quốc 
tế Sài Gòn Pearl
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III
Dịch vụ giáo dục đối với cơ sở
ngoài công lập có vốn đầu tư
nước ngoài

1
Trường Quốc tế Hàn Quốc Thành 
phố Hồ Chí Minh

21 Tân Phú, Phường Tân Phú, 
Quận 7

Trường học cho trẻ em người 
Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí 
Minh

2
Trường dạy học cho con em người 
Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí 
Minh

261 Điện Biên Phủ, Phường 7, 
Quận 3

Trường dạy học cho con em 
người Nhật Bản tại Thành phố 
Hồ Chí Minh

3
Trường Pháp Quốc tế Marguerite 
Duras

Đường số 11, P. Long Bình, thành 
phố Thủ Đức

Trường Pháp Quốc tế 
Marguerite Duras

4
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài 
Bắc tại TP Hồ Chí Minh

Lô S3, Khu A, Đô thị mới, Nam 
TP, P.Tân Phú, Quận 7

Trường Đài Bắc tại Thành phố 
Hồ Chí Minh

5
Tổ chức thủ công nghiệp SBH_CH 
Liêng bang Đức

12-12A-12B-12C-14B Võ Trường 
Toản, phường An Phú, thành phố 
Thủ Đức

Trường Quốc tế Đức Thành phố 
Hồ Chí Minh

6
Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục 
Quốc tế Úc ACG 

264 Mai Chí Thọ, phường An Phú, 
Thành phố Thủ Đức

Trường Quốc tế Úc

7
Chi nhánh Công ty Cổ phần 
KinderWorld Việt Nam tại Thành 
phố Hồ Chí Minh

106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, 
Quận Phú Nhuận

Trường Quốc tế Singapore

8
Công ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục 
Quốc tế Châu Âu 

730F-730G-730K và 34 Lê Văn 
Miến, phường Thảo Điền, thành 
phố Thủ Đức

Trường Quốc tế Châu Âu 

9
Công ty TNHH Trường Quốc tế 
dạy bằng Tiếng Anh

225 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, thành phố Thủ Đức

Trường Quốc tế Dạy Bằng Tiếng 
Anh

10 Công ty Cổ phần Giáo Dục Quốc tế
28 Võ Trường Toản, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức

Trường Quốc tế Thành Phố Hồ 
Chí Minh

11
Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ 
Hưng

Lầu 10, Tòa nhà Lawrence S.Ting, 
số 801 Nguyễn Văn Linh, khu A-
Đô thị mới Nam Thành Phố, 
Phường Tân Phú, Quận 7

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn

12 Công ty Cổ phần Phú Hạnh

Số 6 đường Song hành Cao tốc 
Thành phố Hồ Chí Minh - Long 
Thành - Dầu Giây, khu phố 3, 
phường An Phú, thành phố Thủ 
Đức

Trường Quốc tế TAS

13
Công ty Cổ phần Giáo dục Thiên 
Hương

44-46 đường số 1, Bình Hưng, 
Bình Chánh

Trường Quốc tế Anh Việt - Tp. 
Hồ Chí Minh

14
Công ty TNHH Song ngữ Quốc tế 
Horizon

6-6A-8 Đường 44, Phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức

Song ngữ Quốc tế Horizon

15
Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo 
Ngân Hà

Lầu 02 - Số 28 Nguyễn Thị Diệu, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Trường TiH, THCS, THPT 
Quốc tế Anglophone

16
Công ty CP trường TiH-THCS-
THPT Quốc tế Canada

86 đường 23, phường Tân Phú, 
quận 7

Trường TH, THCS, THPT Quốc 
tế Canada



24

STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ 

QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ 
KHAI GIÁ

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

17
Công ty TNHH Tập đoàn Phát 
triển giáo dục APU

286 Lãnh Binh Thăng, P.11, Quận 
11

Trường Trung học cơ sở,Trung 
học phổ thông Quốc tế APU 

18
Công ty TNHH Mầm non và Tiểu 
học Ánh Sao

915/91A Lê Văn Lương, Tổ 18, Ấp 
3, huyện Nhà Bè 

Trường TiH, THCS Ánh Sao

19
Công ty Cổ phần tư vấn Phát triển 
VI

41/1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, 
quận Bình Thạnh

Trường Mầm non Dãy Núi Xanh 
- Bình Thạnh
Trường Tiểu học Dãy Núi Xanh -
 Bình Thạnh
Trường Mầm non Dãy Núi Xanh 
- Đất Thánh

20 Cty TNHH Thiện Tấn Dũng
183 Điên Biên Phủ, Phường 15, 
quận Bình Thạnh

Trường Mầm non Quốc tế Banh 
và Bi
Trường Tiểu học Quốc tế Banh 
và Bi

21
Công ty TNHH Quốc tế Ngôi Sao 
Sài Gòn

Khu dân cư số 5, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức

Trường mẫu giáo Quốc tế Ngôi 
Sao Sài Gòn và Trường Tiểu học 
Quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn

22 Công ty TNHH Anne Hill
31 Giang Văn Minh, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức

Trường Mầm non Quốc tế Anne 
Hill
Trường Tiểu học Quốc tế Anne 
Hill

23
Công ty TNHH Hoiku Support 
Việt Nam

K1-5, K1-6 Lô C14B, Khu phố 
Star Hill, Phú Mỹ Hưng, phường 
Tân Phú, Quận 7

Trư  ờng Mầm non ASC 

24
Công ty TNHH Giáo Dục Thiên 
Thần 

47 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, 
Quận Tân Bình

Trường Mầm non Quốc tế Pháp - 
 Việt 
Thiên Thần 

25
Công ty TNHH MTV mầm non 
Tương Lai

Số 11 đường số 9, P. Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức

Trường Mầm non Tương Lai 

26
Công ty TNHH giáo dục E-Maison 
Việt Nam

Số 42, đường số 10, P. Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức

Trường Mầm non Quốc tế E-
Maison 

27
Công ty TNHH Mầm non Ozora 
Nhật Bản

Số 8-10, đường 20, Khu phố Mỹ 
Gia, P. Tân Phú, Quận 7

Trường Mầm non Ozora Nhật 
bản 

28 Công ty TNHH giáo dục Hải Đăng
Số 172-174-176-178-180 Nguyễn 
Văn Hưởng, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức

Trường Mầm non Hải Đăng 

29
Công ty TNHH Trung tâm chăm 
sóc trẻ em Quốc tế

26 Đường Số 10, P. Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức

Trường Mầm non Trẻ em Quốc 
tế Smartkids 

30
Công ty TNHH trường Quốc tế 
Saigon Montessori

Số 214-216-218-220-222 Lý Long 
Tường, Khu phố Mỹ Kim 3, 
phường Tân Phong, Quận 7

Trường Mầm non Quốc tế Tháp 
Hồng

31 Công ty Cổ phần Khai Sáng
Số 74 đường Nguyễn Thị Thập, 
phường Bình Thuận, Quận 7

Trường Mầm non Quốc tế Khai 
Sáng 

6. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

I
Dịch vụ sử dụng bến, bãi, mặt
nước
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1 Công ty CP ĐT Tấn Hưng
C16/6A, Huỳnh Bá Chánh, Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh

2 Công ty CP Phúc Long 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 26/5 quốc 
lộ 13, khu phố tây, Phường Vĩnh 
Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương

3
Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng 
Giao thông

429/4 Song Hành XLHN, KP7, 
phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

4
Công ty CP Kho vận Giao nhận 
Ngoại Thương TP.HCM 
(Transimex)

172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng,  
Phường Đa Kao, Quận 1

5
Công ty TNHH MTV Cảng IDC 
Tây Nam

429/10 Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, 
P.Trường Thọ, Tp.Thủ Đức

6
Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện 
Thủ Đức

Km số 09 Xa Lộ Hà Nội,  Phường 
Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức

7 Công ty TNHH Thường Nhật
06 Phan Kế Bình, phường Đa Kao, 
Quận 1, TP.HCM

8
CN Tổng Công ty du lịch Sài Gòn 
TNHH MTV - Làng du lịch Bình 
Quới

1147 Bình Quới,  Phường 28, Quận 
Bình Thạnh

9
Trung tâm Quản lý đường thủy nội 
địa Tp. HCM

314 Cô BắC, Phường Cô Giang, 
Quận 1  

10 Công ty CP Giang Nam Logistics
198/B4 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, 
Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

11 Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết
42 Tôn Thất Thuyết, Phường 4, 
Quận 4

12
Công ty TNHH Công Nghệ Xanh 
DP

Số 02 Ngô Đức Kế, phường Bến 
Nghé, quận 1

13
Công ty TNHH Du Thuyền Hoàng 
Gia Toàn Cầu

9-11 Tân Phú, phường Tân Phú, 
Quận 7

14 Công ty CP Cảng Phú Định
14 đường số 1 Hồ Ngọc Lãm, 
Phường 16, Quận 8

15 BQL rừng phòng hộ Cần Giờ
1541 Đường Rừng Sác, Ấp An 
Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện 
Cần Giờ.

16 Công ty CP DV DL Phú Thọ
15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, 
Phường 15, Quận 11

17
Công ty TNHH DV Du thuyền 
Rừng Sác

2/99 ấp Đông Hòa, Xã Long Hòa, 
huyện Cần Giờ

18
Công ty TNHH XD Trang Trí Việt 
Quốc

Số 27, Đường số 3, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức

19
Tổng Công ty Đường sông Miền 
Nam

298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Tây, Quận 7
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20
Công ty TNHH TM DV Du lịch 
Ngôi Sao Việt

9A Trần Văn Trà, Khu phố 4, 
phường Tân Phong, Quận 7

21 Công ty TNHH may thêu Lan Anh
117-119 Trương Định, Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3

22 Công ty TNHH NMD
6/8 ấp 4, xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè

23
Công ty Cổ phần Kho vận Miền 
Nam 

1B Hoàng Diệu, phường 13, quận 4

II
Cước vận tải hàng khách bằng
xe taxi

1 Hợp tác xã Hòa Bình Xanh
64 Hai Bà Trưng, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

2
Công ty TNHH Vận tải Sài Gòn 
Taxi

362/3 Đường Thống Nhất, Phường 
16, Quận Gò Vấp

3 Công ty TNHH De Lu Xe Ta Xi
20/15 Nguyễn Thị Thập, Kp3, 
Phường Bình Thuận, Quận 7

4 Công ty TNHH Chợ Lớn Taxi
64 Hai Bà Trưng, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

5
Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt 
Nam

648 Nguyễn Trãi, Phường 11, 
Quận 5

6
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai 
Linh

64-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

7 HTX Vận tải - Du lịch 27.7
38/98C Lãnh Binh Thăng, Phường 
13, Quận 11

8 HTX Xe Vận tải Du lịch Taxi 27/7
34 Đường Số 13, Phường 05, Quận 
Gò Vấp

9
Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Vận tải Rạng Đông

850 Trần Hưng Đạo, Phường 07, 
Quận 5

10 Công ty Taxi Việt Nam
Lô IV-15B, Đường Số 4, KCN Tân 
Bình, Phường Tây Thạnh, Quận 
Tân Phú

11
Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài 
Gòn Tourist

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1

12 Công ty TNHH Sài Gòn Ta Xi
20/15 Kp3 Nguyễn Thị Thập, 
Phường  Bình Thuận, Quận  7

13
Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Vận tải Sài Gòn Bình Minh

20/15 Kp3 Nguyễn Thị Thập, 
Phường  Bình Thuận, Quận  7

14 Công ty TNHH Taxi Cứu Thương
RR4 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 
10

15
Công ty Cổ phần Quản lý G7 Taxi 
Thành phố Hồ Chí Minh 

30 Bạch Đằng, Phường 2, Quận 
Tân Bình

16
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch 
vụ Cảng hàng không Việt Nam 

Tòa nhà Hà Đô, 60 Trường sơn, 
Phường 2, Quận Tân Bình
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ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

17
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 
Minh - Công ty Cổ phần Di 
chuyển Xanh và Thông minh GSM

Lầu 20A, Vincom Đồng Khởi, 72 
Lê Thánh Tôn , Phường Bến Nghé, 
Quận 1

III
Cước vận tải hành khách tuyến
cố định bằng đường bộ

Kinh doanh vận tải hành khách
bằng xe ô tô theo tuyến cố định

1
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương 
mại Vận tải Du lịch Hoàng Phát

49 ấp 5, Lê Văn Khương, Xã Đông 
Thạnh, Huyện Hóc Môn

2 Công ty Cổ phần Đại Hoàng Thủy
22/38 Tống Văn Hên, Phường 15, 
Quận Tân Bình

3
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 
Hoàng Yến Logistics

188 Bình Lợi, Phường 13, quận 
Bình Thạnh

4
Công ty Cổ phần Vận tải tốc hành 
Mai Linh

 64 Hai Bà Trưng, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

5
Công ty TNHH Du lịch Vận tải 
Tiến Oanh

266 Đồng Đen, Phường 10, Quận 
Tân Bình

6
Công ty TNHH MTV Huệ Nghĩa 
Limousine

11 Lê Đại Hành, Phường 4, Quận 
11

7
Công ty TNHH MTV Dịch vụ và 
Vận tải Kim Cương

197 Tô Hiến Thành, Phường 13, 
Quận 10

8 Công ty TNHH Thành Bưởi
266-268 Lê Hồng Phong, Phường 
4,Quận 5

9 Công ty TNHH Xe khách Thắng
15 Tân Thành Nối Dài, Phường 16, 
Quận 11

10
Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Vận chuyển Du lịch Xuân Thảo

51 Cách Mạng, Phường Tân 
Thành, Quận Tân Phú

11
Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Vận tải Đông Hưng

 833 Lê Hồng Phong, Phường 12, 
Quận 10

12
Công ty TNHH Thương mại Vận 
tải Minh Phương

518/6 Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận 
Phú Nhuận

13
Công ty TNHH Vận chuyển hành 
khách Mỹ Duyên

17 Tiền Chế, Cư Xá Phú Lâm A, 
Phường 12, Quận 6

14 Công ty TNHH Vận tải Ba Châu
714 Phạm Thế Hiển, Phường 4, 
Quận 8

15
Công ty TNHH Vận tải Du lịch 
Tuấn Nga

10 Hoàng Văn Hợp, Phường An 
Lạc A, Quận Bình Tân

16
Công ty TNHH Vận tải Kumho 
Samco Buslines

292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, 
Quận Bình Thạnh

17 Công ty TNHH Vận tải Văn Lang
359-361 Hùng Vương, Phường 9, 
Quận 5
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18 Công ty TNHH Việt Tân Phát
214 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận 
Bình Thạnh

19
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
Mạnh Hùng

124 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, 
quận Bình Thạnh

20
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Vận tải Phượng Hoàng (Tỉnh 
Hưng Yên)

155/1 Quốc lộ 1A, KP1, Phường 
Thạnh Xuân, Quận 12

21
Chi nhánh Công ty TNHH Cúc 
Tùng

5 Đường Số 2, Cư Xá Đô Thành, 
Phường 4, Quận 3

22
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ 
Du lịch và Vận chuyển hàng hóa 
Thương mại Minh Tâm

204C Sư Vạn Hạnh, Phường 9, 
Quận 5

23
Chi nhánh Công ty TNHH Du lịch 
và Thương mại Liên Hưng

525 An Dương Vương, Phường 8, 
Quận 5

24
Chi nhánh Công ty TNHH Hùng 
Cường (Tỉnh Đồng Tháp)

21 Phó Cơ Điều, Phường 12, Quận 
5

25
Chi nhánh Công ty TNHH MTV 
Hà Phương VNN

229 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm 
Ngũ Lão, Quận 1

26
Chi nhánh Công ty TNHH Quốc 
Hoàng

45 Phạm Hữu Chí, Phường 12, 
Quận 5

27
Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải 
Hồng Hải (Gia Lai)

198 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận 
Bình Thạnh

28
Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải 
ô tô Nam Việt

74/49 Vườn Lài, Phường Tân 
Thành, Quận Tân Phú

29
Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân 
Hảo

26 Phó Cơ Điều, Phường 12, Quận 
5

30
Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân 
Phú Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long)

518 Đường 3/2, Phường 14, Quận 
10

31
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 
Minh - Công ty Cổ phần Xe Khách 
Phương Trang Futabuslines

486-486A Lê Văn Lương, Phường 
Tân Phong, Quận 7

32
Doanh nghiệp tư nhân C.L.C Minh 
Dũng

117 Quốc Hương, Phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức

33 Doanh nghiệp tư nhân Cô Hai 319 Trần Phú, Phường 8, Quận 5

34
Doanh nghiệp tư nhân Vận chuyển 
Quốc Việt

26 Lê Công Phép, KP6, Phường An 
Lạc, Quận Bình Tân

35
Hợp tác xã Thương mại và Dịch 
vụ Vận tải PM

104G - 104H Đường 23, Phường 
11, Quận 6

36
Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ và Du 
lịch Sài Gòn

260A Quốc Lộ 13, Phường 26, 
Quận Bình Thạnh

37
Hợp tác xã Vận tải Du lịch và 
Dịch vụ Châu Hà

395A Kinh Dương Vương, KP6, 
Phường An Lạc Quận Bình Tân

38
Hợp tác xã Vận tải liên tỉnh và Du 
lịch Việt Thắng

2N Lê Quang Sung, Phường 2, 
Quận 6
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39
Hợp tác xã Vận tải và Du lịch Cửu 
Long

248 Nguyễn Duy Dương - Phường 
04 - Quận 10

40
Hợp tác xã Xe du lịch và Vận tải 
Thiên Phúc

731 Lê Hồng Phong, Phường 12, 
Quận 10

41
Hợp tác xã Xe khách liên tỉnh Du 
lịch và Dịch vụ Thống Nhất

03 Lê Quang Sung, Phường 2, 
Quận 6

42
Hợp tác xã Xe khách liên tỉnh 
Miền Tây

519/23 Kinh Dương Vương, 
Phường An Lạc, Quận Bình Tân

43
Hợp tác xã Xe khách liên tỉnh và 
Du lịch Đông Bắc

292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, 
Quận Bình Thạnh

44
Hợp tác xã Xe khách liên tỉnh và 
Du lịch Miền Đông

292 Đinh Bộ Lĩnh (Bến Xe Miền 
Đông), Phường 26, Quận Bình 
Thạnh

45 Hợp tác xã Xe khách Trung Nam
153/44 Quốc Lộ 13, Phường 26, 
Quận Bình Thạnh

Kinh doanh vận tải hành khách
bằng xe buýt theo tuyến cố định 

1
Công ty TNHH Quản lý và Kinh 
doanh Bất động sản Phố Cảnh

007 đường Nguyễn Văn Linh, Khu 
phố Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, 
Quận 7

2
Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Vận tải Minh Hiếu

C8/56 Trịnh Như Khuê, Ấp 3, Xã 
Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

3
Công ty CP Vận tải Thành phố Hồ 
Chí Minh

1394 Đường 3/2, Phường 2, Quận 
11

4 HTX Vận tải 19/5
1/1B Ấp Dân Thắng 2, Xã Tân 
Thới Nhì, Huyện Hóc Môn

5 HTX Vận tải - Du lịch số 22
Số 1185/3C, Quốc lộ 1, Khu phố 3, 
Phường An Phú Đông, Quận 12

6 HTX Vận tải số 15
62 Đường số 1, Khu phố 1, Phường 
Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

7 HTX Vận tải số 26
2/11 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 5, 
TT Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

8 HTX Vận tải số 28
D1/43 ấp 4, Xã Bình Chánh, Huyện 
Bình Chánh

9
HTX VT Liên tỉnh và DL Việt 
Thắng

2N Lê Quang Sung, Phường 2, 
Quận 6

10 HTX VT XB Và DL Quyết Tiến
Số 640/14 Trường Chinh, Phường 
15, Quận Tân Bình

11 HTX VT Xe buýt Quyết Thắng
1129/18 Lạc Long Quân, Phường 
11, Quận Tân Bình

12 HTX Xe Du lịch và Vận tải số 4
131 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, 
Quận 11
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13 HTX XK Liên tỉnh Miền Tây
519/23 Kinh Dương Vương, 
Phường An Lạc, Quận Bình Tân

14 Liên Hiệp HTX VT Thành Phố
1129/18 Lạc Long Quân, Phường 
11, Quận Tân Bình

15 Công ty Cổ phần Đầu tư Avi
Tầng 5, Nhà giữ xe Ga quốc nội, 
Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn 
Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình

16
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 
Minh - Công ty Cổ phần Xe Khách 
Phương Trang Futabuslines

486-486A Lê Văn Lương, Phường 
Tân Phong, Quận 7

7. SỞ CÔNG THƯƠNG
Sữa dành cho trẻ em dưới 06
tuổi và thực phẩm chức năng
dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

1
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam 
Dương

R4-93 Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng, 
Phường Tân Phong, Quận 7

2
Công ty TNHH Thương mại Hùng 
Phương

45 đường số 64, Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, Thành phố Thủ Đức.

3 Công ty CP TM SX Tân Úc Việt
Lô 60 KCN Tân Tạo, Đường Số 2, 
Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân

4
Công ty TNHH TM Chế Biến 
Thực Phẩm Mai Phú Thành

584 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 
4, Quận 3

5
Công ty TNHH Chế Biến TP TM 
Hoàng Khang

2A 107A, Tỉnh lộ 10, Ấp 2, Xã 
Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh

6 Công ty TNHH Humana Việt Nam
62/36 Trương Công Định, Phường 
14, Quận Tân Bình

7
Công ty TNHH MTV XNK Kim 
Yến

978 Trần Hưng Đạo, Phường 7, 
Quận 5

8
Công ty Cổ phần dinh dưỡng 
DOLSURE

109, Tỉnh lộ 9, ấp 5, Xã Bình Mỹ, 
Huyện Củ Chi.

9
Công ty Cổ phần Thương mại 
Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy

nhà ở số 39 Khu nhà ở tại phân khu 
18A, đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã 
Phước Kiển, Huyện Nhà Bè.

10
Công ty TNHH SX TM DV Lê 
Mây

10 Đường 23, Khu phố 2, Phường 
An Khánh, Thành phố Thủ Đức.

11 Công ty Cổ phần Anova Milk
Số 65 Nguyễn Du, Phường Bến 
Nghé, Quận 1.

12
Công ty Cổ phần Sữa Chuyên 
Nghiệp Việt Nam

21A Khu phố 2, Nguyễn Thị Thập, 
Phường Tân Phú, Quận 7
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13
Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại 
TP.Hồ Chí Minh

199-205 Nguyễn Thái Học, Phường 
Phạm Ngũ Lão, Quận 1

14
Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Big C An Lạc

Số 1231, Khu phố 5, Đường Quốc 
lộ 1A, Phường Bình Trị Đông B, 
Quận Bình Tân .

15 Công ty TNHH EB Tân Phú
Số 1/1 Đường Trường Chinh, 
Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú 

16 Công ty TNHH EB Thành phố mới
Lô A, Khu dân cư Cityland, Số 99 
Đường Nguyễn Thị Thập, Phường 
Tân Phú, Quận 7 

17 Công ty TNHH EB Phú Thạnh
Số 53, Đường Nguyễn Sơn, 
Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú.

18

Chi nhánh Tại Thành phố Hồ Chí 
Minh - Công ty TNHH Thương 
mại, Dịch vụ và phân phối Tổng 
hợp (TP.Hà nội)

792 Nguyễn Kiệm, Phường 3, 
Quận Gò Vấp.

19
Công ty TNHH MM Mega Market 
(Việt Nam)

Khu B, Khu đô thị An Phú - An 
Khánh, Phường An Phú, thành phố 
Thủ Đức

20
Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông 
lạnh Kido

Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây 
Bắc Củ Chi ấp Cây Sộp, Xã Tân 
An Hội, Huyện Củ Chi

21 Công ty TNHH Trứng Vàng
5/10, đường TTN8, Khu phố 5, 
Phường Tân Thới Nhất, Quận 12

22 Công ty TNHH Betagen Việt Nam
561A Điện Biên Phủ, Phường 25, 
Quận Bình Thạnh

23
Công ty Cổ phần Thương Mại 
Phan Nam Mon Te Ro Sa

25-27-29 Đường số 5, Cư xá Bình 
Thới, Phường 8, Quận 11

24 Công ty TNHH Hiệu Quả Sản Xuất
Lầu 7, 60 Nguyễn Văn Thủ, 
Phường Đa Kao, Quận 1

25
Công ty TNHH Viet Mission 
Investments LLC

87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1.

26
Công ty TNHH Sản Xuất Kinh 
Doanh Sungela

12H Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường Đa Kao, Quận 1

27
Công ty Cổ phần Công nghệ Số 
Vạn Xuân

111 Hoà Bình, Phường Hiệp Tân, 
Quận Tân Phú

28 Công ty Cổ phần Sữa Tự Nhiên
5 Cao Đức Lân, Phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức

29
Công ty TNHH MTV Ichioka 
Vietnam

11A Ngô Quang Huy, Phường 
Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức

30
Công ty TNHH Thế Giới Của 
Anhanh

26C1.1 Cư xá Điện Lực, khu phố 
4, Trần Não, Phường An Khánh, 
Thành phố Thủ Đức

31 Công ty TNHH Bò Sữa Củ Chi
255 Nguyễn Biểu, Phường 02, 
Quận 5
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32
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 
Vụ Công nghiệp Minh Đăng

3/61 Kha Vạn Cân, Khu phố 5, 
Phường Hiệp Bình Chánh, Thành 
phố Thủ Đức

33
Công ty Cổ phần Sản Xuất 
Thương Mại Vincare

Tầng 15, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 
Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, 
Phường 12, Quận 10

34
Công ty TNHH Tư Vấn dinh 
dưỡng Nutrikid Việt Nam

32A1 đường Tân Chánh Hiệp 26, 
Khu Phố 3, Phường Tân Chánh 
Hiệp, Quận 12,

35 Công ty TNHH Hana Global
B21 Đường D1, Phường Tân Thới 
Nhất, Quận 12

36
Công ty Cổ phần Sản Xuất 
Thương Mại Phát Triển Tân Việt 
Pháp

48M/1 Hiệp Thành 44, Khu phố 3, 
Phường Hiệp Thành, Quận 12

37
Công ty TNHH Sản Xuất Thương 
Mại Chế Biến Thực Phẩm dinh 
dưỡng Mega

257 An Phú Đông 3, Khu phố 5, 
Phường An Phú Đông, Quận 12

38 Công ty TNHH BH Nutrition
256/33A đường Thạnh Xuân 25, 
Phường Thạnh Xuân, Quận 12

39 Công ty TNHH Tuệ Kỳ
Số 82 đường số 1, Phường 26, 
Quận Bình Thạnh.

40
Công ty TNHH Sản Xuất Thương 
Mại Hanaco Food

1122/22/2A Quang Trung, Phường 
8, Quận Gò Vấp

41 Công ty Cổ phần Sữa Mỹ
69/24 Phạm Phú Thứ, Phường 11, 
Quận Tân Bình

42 Công ty TNHH Bean Food
169 Bàu Cát 1, Phường 12, Quận 
Tân Bình

43
Công ty TNHH Sản Xuất Thương 
Mại Dịch Vụ Hướng Dương Milk 
Tea Fresh

106B Bành Văn Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình

44
Công ty TNHH Chế Biến Thực 
Phẩm Nam Việt

Số 13 Nguyễn Xuân Khoát, 
Phường Tân Thành, Quận Tân Phú.

45
Công ty TNHH Chế Biến Thực 
Phẩm Việt Ý

17A Trần Văn Cẩn, Phường Tân 
Thới Hoà, Quận Tân Phú

46
Công ty Cổ phần Sản Xuất 
Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 
Toàn Cầu

52C Trần Thủ Độ, Phường Phú 
Thạnh, Quận Tân Phú

47
Công ty TNHH Thực Phẩm Quốc 
Thành

15/6 Chu Văn An, Phường Tân 
Thành, Quận Tân Phú

48
Công ty Cổ phần Thương Mại Sữa 
Việt

229/9 Tây Thạnh, Phường Tây 
Thạnh, Quận Tân Phú

49
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 
Vụ UFC

 242/16/11 Tây Thạnh, Phường 
Tây Thạnh, Quận Tân Phú

50
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu 
Sữa Tạ Anh

229/9 Tây Thạnh, Phường Tây 
Thạnh, Quận Tân Phú
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51
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm 
Sunny

286/17 Nơ Trang Long, Phường 
12, Quận Bình Thạnh

52
Công ty Cổ phần Lady Care Việt 
Nam

285/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 
10, Quận Phú Nhuận

53 Công ty Cổ phần Sữa Tươi Sài Gòn
48/4 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, 
Quận Phú Nhuận

54 Công ty TNHH Ottima Cheese
13 Đường 34, Phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức

55 Công ty TNHH Thương mại SUTO
4A Cư xá Việt Thắng, đường Lê 
Văn Chí, Phường Linh Trung, 
Thành phố Thủ Đức

56
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm 
Ngô Quyền

927/12 Tỉnh Lộ 43, Khu phố 2, 
Phường Bình Chiểu, Thành phố 
Thủ Đức

57
Công ty Cổ phần Thực Phẩm dinh 
dưỡng Đại Nam

413/7/6 Lê Văn Quới, Khu phố 5, 
Phường Bình Trị Đông A, Quận 
Bình Tân

58 Công ty Cổ phần Đầu Tư Mdgroup
105/16 Nguyễn Thị Tú, Khu Phố 3, 
Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 
Bình Tân

59
Công ty TNHH Máy Móc Thiết Bị 
Hoàng Long

118/129 Đường số 8, Khu phố 8, 
Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 
Bình Tân

60
Công ty Cổ phần XNK dinh dưỡng 
Dược Loha

363/38/26D Đất Mới, Khu Phố 5, 
Phường Bình Trị Đông A, Quận 
Bình Tân

61
Công ty TNHH Sản Xuất - 
Thương Mại Hi Ki Food

621/2/14 khu phố 7, Hương Lộ 2, 
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình 
Tân

62
Công ty TNHH Chế Biến Thực 
Phẩm Thương Mại Khánh Ngọc

131/58 Đường 26 Tháng 03, Khu 
phố 8, Phường Bình Hưng Hòa, 
Quận Bình Tân

63 Công ty Cổ phần Wincofood
82 Đường số 13, Phường Bình Trị 
Đông B, Quận Bình Tân

64 Công ty TNHH Alcofood
82 Đường số 13, Phường Bình Trị 
Đông B, Quận Bình Tân

65
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 
Dược Junesse

15/1A Ao Đôi, Khu Phố 10, 
Phường Bình Trị Đông A, Quận 
Bình Tân

66
Công ty TNHH Thực Phẩm, Sữa 
Và Nước Giải Khát Han Co

ấp 5 Tỉnh Lộ 9, Xã Bình Mỹ, 
Huyện Củ Chi

67 Công ty TNHH Minh Nguyệt
30/2 ấp Trung Chánh 2 Xã Trung 
Chánh, Xã Trung Chánh, Huyện 
Hóc Môn

68
Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Linh Vũ Bảo

 2/4 Võ Trường Toản, Phường An 
Phú,Thành phố Thủ Đức
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69
Công ty TNHH Sản Xuất Thương 
Mại Chế Biến Thực Phẩm Thiên 
Ân

89/5 Lê Lợi, Ấp Trung Chánh 1, 
Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn

70
Công ty CP Chế Biến Thực Phẩm 
Sạch Ogranic Việt Úc

32 đường Tân Chánh Hiệp 26, Khu 
Phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp, 
Quận 12

71
Công ty TNHH MTV Đồng Tiến 
Phát

125/9H, Tổ 5, ấp Tân Thới 2, Xã 
Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn

72 Công ty TNHH Lá Cam
124-126 đường 9A, KDC Trung 
Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 
Chánh

73
Công ty CP Sữa Vitadairy Việt 
Nam

99 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 
Bến Thành, Quận 1

74 Công ty CP dinh dưỡng US Cali
Lầu 3, Cao ốc H3, 384 Hoàng 
Diệu, Phường 6, Quận 4

75
Công ty TNHH Dược Phẩm Và 
Trang Thiết Bị y tế Đại Trường 
Sơn

68/8 Lữ Gia, , Cư Xá Lữ Gia, 
Phường 15, Quận 10

76
Công ty TNHH Natural Food 
Group

C9 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 
19, Quận Bình Thạnh

77
Công ty CP Vận Tải Và Dịch Vụ 
Hàng Hải

34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến 
Thành, Quận 1

78
Công ty TNHH TM Dược Phẩm 
Thuận Hóa

47 Lam Sơn, Phường 5, Quận Phú 
Nhuận

79 Công ty Cổ phần Ollin
Số 6 đường 26,Khu dân cư Him 
Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 
Chánh

80
Công ty Cổ phần thực phẩm 
Aiwado

Lầu 9, tòa nhà Centre Point,106 
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, 
Quận Phú Nhuận

81 Công ty TNHH Wang Corporation
Số 29, đường số 3, Khu dân cư 
phía Bắc Rạch Bà Bướm, Phường 
Phú Thuận, Quận 7

82
Công ty TNHH 888 Thực phẩm và 
Dược Mỹ phẩm Cao cấp USA

Số 15 Đường 24A, Phường An 
Phú, Thành phố Thủ Đức

83
Công ty TNHH Sản xuất Thương 
mại Dapico

413/7/6 Lê Văn Quới, Khu phố 5, 
Phường Bình Trị Đông A, Quận 
Bình Tân

84
Công ty Cổ phần dinh dưỡng 
Dược Newland

15/1A Ao Đôi, Khu Phố 10, 
Phường Bình Trị Đông A, Quận 
Bình Tân

85 Công ty Cổ phần MHD Pharma
Số 9B8-C9 Đường số 10, Khu dân 
cư Dương Hồng Garden House, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh
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86
Công ty TNHH Natural Food 
Group

57 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 
19, Quận Bình Thạnh

87
Công ty TNHH Thasco 
International

19 Bàu Cát 3, Phường 14, Quận 
Tân Bình

88
Công ty TNHH TM Nutri miền 
Nam

H62 Dương Thị Giang, Phường 
Tân Thới Nhất, Quận 12

89
Công ty TNHH MTV Hiệp Thuận 
Phát

3D Trần Phú, Phường 4, Quận 5

90
Công ty Cổ phần sức khỏe vàng 
Bioco

L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom 
Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường 
Bến Nghé, Quận 1

91 Công ty TNHH Intershop
272/6 Nguyễn Tiểu La, Phường 8, 
Quận 10

92
Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ An Dược

Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-
119 Lý Chính Thắng, Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3

93
Công ty TNHH Pentavite Việt 
Nam

Tầng 7, Tòa nhà TNR Tower, 192 
Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1

94
Công ty Cổ phần Danmilko Việt 
Nam

74 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 
Kao, Quận 1

95
Công ty Cổ phần XNK y tế 
TPHCM (YTC)

68 Cách mạng Tháng 8, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3

96
Công ty TNHH Thương mại DP 
Đông Phương

51 Đường số 30, Phường Tân 
Phong, Quận 7

97
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết bị 
y tế Anmivital U.S.A

56 Võ Liêm Sơn, Phường 4, Quận 8

98
Công ty TNHH XNK MTV Kim 
Yến

978 Trần Hưng Đạo, Phường 7, 
Quận 5

99
Công ty TNHH Khoa học dinh 
dưỡng Orgalife 

27 Đường 65, Phường Tân Phong, 
Quận 7

100
Công ty TNHH Dược phẩm Liên 
Hợp

480C Nguyễn Thị Thập, Phường 
Tân Quy, Quận 7

101 Công ty TNHH Sunshine Care
Phòng 505, tòa nhà 383 Võ Văn 
Tần, Phường 5, Quận 3

102
Công ty Cổ phần School Nutrition 
Metamilk 

180 Đất Thánh, Phường 6, Quận 
Tân Bình

103 Công ty TNHH Mega Lifesciences
Tòa nhà E-Town, số 364 Cộng 
Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

104 Công ty Cổ phần US Pharma USA
Lô B1-10, Đường D2, Khu công 
nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ấp Bàu 
Tre 2, xã Tân An Hội, Củ Chi

8. SỞ DU LỊCH
Dịch vụ lưu trú du lịch

1 Khách sạn Đồng Khởi Grand Hotel
8 Đồng Khởi, Phường Bến Thành, 
Quận 1

Tên Khách sạn: Đồng Khởi
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2 Khách sạn Bến Thành (Rex)
141 Nguyễn Huệ, Phường Bến 
Thành, Quận 1

Tên khách sạn: Bến Thành ( 
Rex)

3
Công ty Liên Doanh Khách sạn 
Saigon Riverside                                                             

8-15 Tôn Đức Thắng, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

Tên khách sạn: Renaissance 
Riverside Hotel Saigon

4 Công ty Liên Doang Đại Dương     
88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

Tên khách sạn: Sheraton Sài Gòn

5
Công ty Liên Doanh Khách sạn 
Saigon INN

76 Lê Lai, Phường Bến Thành, 
Quận 1

Tên Khách sạn: New World

6 Khách sạn Cửu Long (Majestic)                       
1 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

Tên Khách sạn: Cửu Long 
(Majestic)

7 Công ty CP Quốc tế Diplomat                           
17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

Tên Khách sạn: Sofitel Plaza

8
Công ty TNHH Sài Gòn 
Boulevard Complex

39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

Tên Khách sạn: Intercontinental 
Saigon

9
Công ty Liên doanh Hải Thành 
Kotobuki

2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường 
Bến Nghé, Q1

Tên Khách sạn: Lotte Legend

10
Công ty TNHH MTV Khách sạn 
Quốc tế Bình Minh

148 Trần Hưng Đạo, Phường 
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Tên Khách sạn: Pullman Saigon 
Centre

11
Công ty TNHH Khách sạn Grand 
Imperial Saigon

101 Hai Bà Trưng, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

Tên Khách sạn: Park Hyatt

12
Công ty Liên Doanh Hữu Hạn 
Khách sạn Chains Caravelle

19-23 Lam Sơn, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

Tên Khách sạn: Caravelle

13
Công ty Cổ phần Fei Yueh Việt 
Nam

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường 
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Tên Khách sạn: Nikko Saigon 

14
Công ty Cổ phần Đầu Tư Times 
Square Việt Nam

22-36 Nguyễn Huệ, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

Tên Khách sạn: The Reverie 
Saigon

15
Chi nhánh Công ty Cổ phần Roal 
Canary - Khách sạn LM Saigon 

3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

Tên Khách sạn: Le Meridien 
Saigon

16 Công ty Cổ phần Quốc tế Diplomat
76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường 6, Quận 3

Tên Khách sạn: Hotel Des Arts 
Saigon

17 Công ty TNHH Planergo
242 Trần Bình Trọng, Phường 3, 
Quận 5

Tên Khách sạn: Equatorial Tp 
Hồ Chí Minh

18 Công ty Cổ phần Đầu Tư An Đông
18 An Dương Vương, Phường 9, 
Quận 5

Tên Khách sạn: Thương Mại An 
Đông (Windsor Plaza Hotel)

19
Chi nhánh Công ty TNHH MTV 
sản xuất nhập khẩu Tây Nam - 
Khách sạn Tân Sơn Nhất

202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, 
Quận Phú Nhuận

Tên Khách sạn: Tân Sơn Nhất 
Sài Gòn

20
Công ty TNHH Khách sạn Và Văn 
Phòng Làm Việc A-1 Vy

252-253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 
10, Quận Phú Nhuận

Tên Khách sạn: Eastin Grand 
Saigon

21
Công ty Cổ phần thương mại Thùy 
Dương – Đức Bình

18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận 
Tân Bình 

Khách sạn Holiday Inn & Suites 
Airport 

22
Công ty Cổ phần MAI HOUSE 
HOSPTALITY VIỆT NAM

157 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3

Tên khách sạn: Mai House 
SaiGon

23 CN CTCP Tập đoàn Mường Thanh 
261C Nguyễn Văn Trỗi, Phường 
10, Quận Phú Nhuận

Tên khách sạn: Mường Thanh 
Luxury
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24
Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh 
doanh Nhà

83 Lý Chính Thắng, Phường 8, 
Quận 3

Tên khách sạn: Khách sạn La 
Vela Saigon Hotel

25
Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel 
Saigon)

133 Nguyễn Huệ, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

Tên Khách sạn: Kim Đô

26
Tập đoàn SILVERLAND 
HOSPITALITY

6-8 Hồ Huấn Nghiệp, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

Tên khách sạn: The Myst Đồng 
Khởi

27 Khách sạn Hoàn Cầu (Continental)
132-134 Đồng Khởi, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

Tên Khách sạn: Continental

28 Công ty TNHH Vinametric
63 Nguyễn Huệ, Phường Bến 
Thành, Quận 1

Tên Khách sạn: Saigon Prince

29
Công ty TNHH Eden Hotel Sài 
Gòn

38 Bùi Thị Xuân, Phường Bến 
Thành, Quận 1

Tên Khách sạn: Eden Sài Gòn

30
Chi nhánh Công ty Cổ phần Quê 
Hương Liverty - Khách sạn 
Liberty Central Saigon Riverside

17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

Tên Khách sạn: Liberty Central 
Saigon Riverside

31
Chi nhánh Công ty Cổ phần Quê 
Hương Liverty - Khách sạn 
Liberty Central Saigon Centre

177-179 Lê Thánh Tôn, Phường 
Bến Thành, Quận 1

Tên Khách sạn: Liberty Central 
Saigon Centre

32
Chi nhánh Công ty Cổ phần Quê 
Hương Liverty - Khách sạn 
Liberty Central Saigon Citypoint

59-61 Pasteur, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

Tên Khách sạn: Liberty Central 
Saigon Citypoint

33

Chi nhánh Công ty TNHH Xây 
Dựng Thương Mại Và Du Lịch 
Tân Thái Bình - Khách sạn Nhà 
Hàng Tân Thái Bình

9-11 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Tên Khách sạn: Tân Thái Bình 
(New Pacific)

34
Chi nhánh Công ty TNHH MTV 
Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc - 
Khách sạn Novotel Saigon Centre

167 Hai Bà Trưng, Phường 2, Quận 
3

Tên Khách sạn: Novotel Saigon 
Centre

35
Công ty TNHH Khách sạn Ngôi 
Sao Việt

323 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3 Tên Khách sạn: Ramana Sài Gòn

36 Công ty Cổ phần Sài Gòn Givral
144 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, 
Quận Tân Bình

Tên Khách sạn: Vissai Sài Gòn

37 Khách sạn Đệ Nhất
18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận 
Tân Bình

Tên Khách sạn: Đệ Nhất

38 Công ty TNHH Garden Plaza
309B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, 
Quận Tân Bình

Tên Khách sạn: Park Royal

39
Chi nhánh Công ty TNHH MTV 
Du Lịch Thương Mại Kỳ Hòa - 
Khách sạn Kỳ Hòa Bến Thành

39 Nguyễn Trưng Trực, Phường 
Bến Thành, Quận 1

Tên Khách sạn: Central Palace

40

Khách sạn Mường Thanh Sài Gòn 
Centre - Chi nhánh Doanh Nghiệp 
Tư Nhân Xây Dựng Số 1 Tỉnh 
Điện Biên

8A Mạc Đĩnh Chi, Quận 1 Tên Khách sạn: Mường Thanh
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41
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô 
- Chi nhánh Khách sạn Ibis Hà Đô

2 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân 
Bình

Tên Khách sạn: Hà Đô Saigon 
Airport

42
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 
vụ Khách sạn Phương Bắc

11A Thi Sách, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

Tên Khách sạn: Phương Bắc

43
Chi nhánh Công ty Cổ phần Quê 
Hương Liverty - Khách sạn 
Liberty Saigon Parkview

265 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm 
Ngũ Lão, Quận 1

Tên Khách sạn: Liberty Saigon 
Parkview (Quê Hương 4)

44
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch 
Bến Thành

275A Phạm Ngũ Lão, Phường 
Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Tên Khách sạn: Viễn Đông

45
Công ty TNHH Bến Thành Hoàng 
Thành

79 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu 
Ông Lãnh, Quận 1

Tên Khách sạn: Đại Nam

46
Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân 
Thành Phố

68 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

Tên Khách sạn: Hương Sen

47
Công ty Cổ phần Du Lịch Công 
Đoàn

81-83 Cách Mạng Tháng 8, 
Phường Bến Thành, Quận 1

Tên Khách sạn: Rạng Đông

48 Khách sạn Riverside
18-19-20 Tôn Đức Thắng, Phường 
Bến Nghé, Quận 1

Tên Khách sạn: Riverside 
(Phong Lan)

49
Công ty Cổ phần Đầu Tư  - Quản 
Lý Khách sạn Vision

186 - 188 Lê Thánh Tôn, Phường 
Bến Thành, Quận 1

Tên Khách sạn: Avanti

50
Công ty TNHH MTV Khách sạn 
Sen Việt

33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3 Tên Khách sạn: Sen Việt

51
Cục Quản Lý Hành Chính - Bộ 
Tổng Tham Mưu

14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Tên Khách sạn: Thắng Lợi 
(Victory)

52
Khách sạn Thiên Hồng (Arc-En-
Ciel)

52-56 Tản Đà, Phường 10, Quận 5 Tên Khách sạn: Thiên Hồng

53
Chi nhánh Công ty TNHH MTV 
sản xuất nhập khẩu Tây Nam - 
Khách sạn Tân Sơn Nhất

202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, 
Quận Phú Nhuận

Tên Khách sạn: Tân Sơn Nhất

54
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du 
Lịch Thanh Bình - Khách sạn TTC

315 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, 
Quận Tân Bình

Tên Khách sạn: TTC Deluxe - 
Airport

55
Công ty TNHH Millennium 
Boutique Hotel

7A Thái Văn Lung, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

Tên Khách sạn: Millenium 
Boutique

56
Chi nhánh 1 - Công ty TNHH 
Nhật Hạ

252B-252C Lê Thánh Tôn, Phường 
Bến Thành, Quận 1

Tên Khách sạn: Nhật Hạ 1

57
Chi nhánh 2 - Công ty TNHH 
Nhật Hạ

149-151 Lý Tự Trọng, Phường Bến 
Thành, Quận 1

Tên Khách sạn: Nhật Hạ 2

58 Công ty TNHH Le Sài Gòn Hotel
17A Đống Đa, Phường 2, Quận 
Tân Bình

Tên khách sạn: Khách sạn Le 
Sài Gòn

59
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 
Minh - Công ty Cổ phần Vinpearl.

720A Điện Biên Phủ, Phường 22, 
Quận Bình Thạnh

Tên khách sạn: Khách sạn 
Vinpearl Landmark 81 
Autograph Collection

60
Công ty TNHH TMDV Sức Sống 
Xanh

149-151 Nguyễn Du, Phường Bến 
Thành, Quận 1

Tên khách sạn: Khách sạn 
Homestead Parkview Residence
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61
Công ty TNHH Đầu tư phát triển 
Gia Khang

92-94 Lý Tự Trọng, Phường Bến 
Thành, Quận 1

Tên khách sạn: GK CENTRAL

9. SỞ y tế
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh tư nhân; khám bệnh,
chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà
nước

1
Công ty TNHH American Eye
Center

Phòng 509 & 510, Tòa nhà
Crescent Plaza, lô CR4-1, số 105
Tôn Dật Tiên (Đô thị Phú Mỹ
Hưng), P.Tân Phú, Quận 7

Phòng khám chuyên khoa Mắt

2 Hộ kinh doanh Hoàng Hải
30 Lý Chính Thắng, Phường 8,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

3

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ (thuộc Công ty
TNHH Thương mại dịch vụ Ong
Mặt Trời)

68/282A Trần Quang Khải,
Phường Tân Định, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

4 Hộ kinh doanh Thống Nhất
253 Thống Nhất, Phường 11, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

5 Phòng khám chuyên khoa Nhi
9BC Trần Quý Cáp, Phường 12,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

6
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

13 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân
Bình  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

7
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

631 Lạc Long Quân, Phường 10,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

8 Phòng khám Nội tổng hợp
009 Lô A Chung cư - Tôn Thất
Thuyết, Phường 4, Quận 4  

Phòng khám Nội tổng hợp

9
Phòng khám chuyên khoa Ngoại
niệu

Số 3 Nguyễn Thị Rư, Tổ 7, KP7,
T.T.Củ Chi , Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại
niệu

10

Phòng khám chuyên khoa phục hồi
chức năng ( thuộc Công ty TNHH
Điều trị cơ xương khớp
CHIROPRACTIC)

Tầng 2, số 1-3-5 Trần Hưng Đạo,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

11
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

362/7 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
4, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

12 Phòng khám Nội tổng hợp 416 Tôn Đản, Phường 4, Quận 4  Phòng khám Nội tổng hợp

13
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

361 Quốc lộ 22, Tổ 3, Ấp Thượng,
Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

14
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình

24/2 Đoàn Thị Điểm, Phường 1,
Quận Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 



40

STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ 

QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ 
KHAI GIÁ

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

15
Địa điểm kinh doanh 2 thuộc Công
ty TNHH Điều trị cơ xương khớp
USAC CHIROPRACTIC

256B Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường 7, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

16
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

15/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường
21, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

17 Phòng khám Nội tổng hợp
46 Đường số 1 - KDC Lý Chiêu
Hoàng, Khu phố 6, Phường An lạc
, Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

18
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình

40/9 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

19
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

142 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

20
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Sky)

375-377 Nguyễn Thái BÌnh,
Phường 12, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

21
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

134/40 Đoàn Văn Bơ, Phường 9,
Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

22
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa 

208 Trần Bình Trọng, Phường 4,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

23
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

194 Phan Văn Hớn, Tổ 67, KP 6,
Phường Tân Thới Nhất, Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

24 Phòng khám chuyên khoa Nhi 296 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4  Phòng khám chuyên khoa Nhi

25
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

250 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

26
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa 

451 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

27
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

198 Nguyễn Tất Thành, Phường
13, Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

28 Phòng khám Nội tổng hợp 
31A Trần Bình Trọng, Phường 1,
Quận 5  

Phòng khám Nội tổng hợp

29 Phòng khám Nội tổng hợp
A10/4 Khu phố 1, T.T Tân Túc ,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

30
Phòng khám đa khoa ( thuộc Chi
nhánh 6 - Công ty TNHH Trung
tâm Y khoa Phước An)

197-198 Tôn Thất Thuyết, Phường
3, Quận 4  

Phòng khám đa khoa

31 Phòng khám Nội tổng hợp
B42 Nguyễn Thần Hiến, Phường
18, Quận 4  

Phòng khám Nội tổng hợp

32 Phòng khám Nội tổng hợp
Tổ 1 Ấp 3, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ
Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

33
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

416/4 Gia Phú, Phường 3, Quận 6  
Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

34 Phòng khám chuyên khoa Ngoại
526 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã
Long Thới, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại
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35
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

151 Đường số 1, Phường Tân Phú,
Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

36
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

53A Bạch Đằng, Phường 15, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

37 Phòng khám Nội tổng hợp 
J4 Cư xá Phú Lâm A, Phường 12,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Nội
Tim mạch

38 Phòng khám Nội tổng hợp
198 Cao Xuân Dục, Phường 12,
Quận 8  

Phòng khám Nội tổng hợp

39
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

142 Bình Thới, Phường 14, Quận
11  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

40
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

847 Quốc lộ 22, tổ 1, khu phố 5,
T.T.Củ Chi , Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

41
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

1/134A Ấp Nhị Tân 1, Xã Tân
Thới Nhì , Huyện Hóc Môn  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

42 Phòng khám chuyên khoa Da liễu 
800 Tỉnh lộ 10, Khu phố 1, Phường
Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

43
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

329 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 12, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

44
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

80/23 Trịnh Đình Thảo, Phường
Phú Trung, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

45
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa
Ngọc Minh

20-22 Lãnh Binh Thăng, Phường
13, Quận 11  

Phòng khám đa khoa

46
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty Cổ phần Trung tâm Y khoa
Thành Công

36 đường Tây Thạnh, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám đa khoa

47 Phòng khám Nội tổng hợp
Tổ 3 Ấp Phước Hưng, Xã Phước
Thạnh, Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

48
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

D7/43 Trịnh Như Khuê, Xã Bình
Chánh, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

49
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Thương mại dịch vụ y tế 3C)

A35 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn
Cư Trinh, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

50
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Đầu tư y tế Trần Diệp
Khanh

11/25 Nguyễn Oanh, Phường 10,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám đa khoa

51
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Trung tâm Y khoa
Hoàng Khang

285 Bà Hom, Phường 13, Quận 6  Phòng khám đa khoa

52
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

285/64 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 12, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

53
Phòng khám chuyên khoa TAI
MŨI HỌNG

29 Liêu Bình Hương, Ấp Tân Lập,
Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng
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54

Phòng khám đa khoa thuộc Phòng
khám đa khoa Quốc tế Vinmec Sài
Gòn - Chi nhánh Công ty Cổ phần
Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

2-2Bis Trần Cao Vân, Phường Đa
Kao, Quận 1  

Phòng khám đa khoa

55
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Hai Ngàn

99 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô
Giang, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

56
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

279 Lê Quang Định, Phường 7,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

57
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

232/17 Lý Thường Kiệt, Phường
14, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

58
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa 

197 Phạm Ngũ Lão, Phường 4,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

59
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

151 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận
Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

60
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

K1/17 Chợ Bàu Cát, Phường 14,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

61
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

1176 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 4, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

62 Phòng khám Nội tổng hợp
154/55 Lê Quốc Hưng, Phường 12,
Quận 4  

Phòng khám Nội tổng hợp

63 Phòng khám chẩn đoán hình ảnh
580 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7,
Quận 11  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

64

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Chi nhánh Công
ty TNHH Bệnh viện đa khoa Vạn
Hạnh

207 Điện Biên Phủ, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

65
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

B99 Tổ 12, Khu phố 3A, Phường
Đông Hưng Thuận, Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

66
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Dịch vụ chăm sóc sức
khỏe Song An

510 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
4, Quận 3  

Phòng khám đa khoa

67
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình

41 Ngụy Như Kon Tum (số cũ:
19/39 Thạch Lam), Phường Hiệp
Tân, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

68
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

905 Quốc lộ 22, Tổ 1, Ấp Bàu Tre
1, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

69
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng 

40 Lê Đình Cẩn, KP9, Phường
Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

70
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Thẩm mỹ Hồng Ân)

121 Bình Phú, Phường 11, Quận 6  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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71 Nha khoa MInh Nha
276-278 Lạc Long Quân, Phường
10, Quận 11  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

72 Hộ kinh doanh Nha khoa Thu Ngân
78/1C TTN12, Tổ 2, Khu Phố 2,
Phường Tân Thới Nhất, Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

73
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

331 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận
10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

74
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

337 Nguyễn Thiện Thuật, Phường
1, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

75 Hộ kinh doanh Nha khoa Tân Việt
216 Tần Kỳ Tân Quý, Phường Sơn
Kỳ, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

76 Phòng khám Nội tổng hợp
366.A6 Phan Văn Trị, Phường 5,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám Nội tổng hợp

77
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

91 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

78 Bệnh viện Quận 11
72 Đường số 5, cư xá Bình Thới,
Phường 8, Quận 11  

Bệnh viện đa khoa

79
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

Tổ 1 Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông
Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

80
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

221 Nơ Trang Long, Phường 12,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

81
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

91 Xuân Hồng, Phường 12, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

82
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

3/15A Võ Văn Tần, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

83
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

441 (số cũ 9/5) Phan Huy Ích,
Phường 14, Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

84
Phòng khám đa khoa Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa
Phước Linh

210 Phạm Đăng Giảng, Phường
Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân  

Phòng khám đa khoa

85 Phòng khám chuyên khoa Mắt
93/2 (số cũ: 32/9) Phạm Văn Hai,
Phường 3, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

86
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

224 Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận
4  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

87
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

31 Trịnh Lỗi, Phường Phú Thọ
Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

88 Phòng khám Nội tổng hợp
49 Đường số 6 KDC Cầu Xáng, Ấp
3, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình
Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

89
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài
Gòn Premier

170 G-H Nơ Trang Long, Phường
12, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám đa khoa

90 Nha khoa Châu Anh
385E Tân Sơn Nhì, Phường Tân
Thành, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

91
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

285 Nguyễn Sơn, Phường Phú
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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92
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
thuộc Công ty TNHH chăm sóc
sức khỏe SIAN

27 Nguyễn Trung Trực, Phường
Bến Nghé, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

93
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

143 Hồng Lạc, Phường 10, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

94
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

25 Đường số 1, Phường Tân Tạo A
, Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

95
Công ty TNHH Nha khoa Việt
Giao

71 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

96 Phòng khám chuyên khoa Nhi
321A/13 Ấp 1, đường An Phú Tây-
Hưng Long, Xã An Phú Tây,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

97
Công ty TNHH Phòng khám Quốc
tế Exson

722 Sư Vạn Hạnh, Phường 12,
Quận 10  

Phòng khám đa khoa

98
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

525 Tùng Thiện Vương, Phường
12, Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

99 Phòng khám chuyên khoa Nhi
463 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

100
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

142 Nguyễn Oanh, Phường 17,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

101 Phòng khám Nội tổng hợp
1A/4A Phạm Hùng, Phường 4,
Quận 8  

Phòng khám Nội tổng hợp

102 Phòng khám chuyên khoa Nhi
150 Nguyễn Sĩ Sách, Phường 15,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

103
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty Cổ phần Kim's eye & Dasom
Polyclinic

Số 13-15 Đường số 2, Khu phố 3,
Phường Tân Phong, Quận 7  

Phòng khám đa khoa

104 Phòng khám Nội tổng hợp
C9/31A Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

105
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

171 Đường số 1, KP3, Phường
Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

106
Phòng khám chuyên khoa phục hồi
chức năng

552A Tân Kỳ Tân Quý, KP17,
Phường Bình Hưng Hòa, Quận
Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

107 Phòng chẩn trị y học cổ truyền 
206/80 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố
5, T.T.Nhà Bè , Huyện Nhà Bè  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

108 Phòng khám Nội tổng hợp
C4/127/3 Ấp 3, Xã Bình Lợi,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

109 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
240/11 Phạm Văn Chiêu, Phường
9, Quận Gò Vấp  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

110
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

370 Phạm Văn Chiêu, Phường 9,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

111
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng 

263 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 7, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

112 Phòng chẩn trị y học cổ truyền 82 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3  Phòng chẩn trị y học cổ truyền
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113
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Thương mại Dịch vụ
chăm sóc sức khỏe Vĩnh Đức

363 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn
Kỳ, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

114
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

24-26 Vũ Huy Tấn, Phường 3,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

115
Phòng khám đa khoa ( thuộc Chi
nhánh 1 - Công ty TNHH Trung
tâm Y khoa Phước An)

274 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân
Thuận Tây, Quận 7  

Phòng khám đa khoa

116 Bệnh viện Quận 11 (cơ sở 2) 124 Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11  Phòng khám đa khoa

117
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty TNHH
Nha khoa KO.SE.I.KAI)

170 Nam kỳ khởi Nghĩa, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

118
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

258 Đường 3/2, Phường 12, Quận
10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

119
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

243/12 Chu Văn An, Phường 12,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

120
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

03 Nguyễn Văn Mai, Phường 8,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

121 Phòng khám Nội tổng hợp
Lô B8 Trường Sơn - CXBH,
Phường 15, Quận 10  

Phòng khám Nội tổng hợp

122
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

279 (số cũ: 291) Nguyễn Oanh,
Phường 17, Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

123
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

251 Dương Bá Trạc, Phường 1,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

124
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

61/10A Xóm Chiếu, Phường 18,
Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

125
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình

28B Mạc Cửu, Phường 13, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

126
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

29 Tuệ Tĩnh, Phường 13, Quận 11  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

127

Phòng khám đa khoa Công ty
TNHH Bệnh viện Quốc tế Chấn
thương chỉnh hình Sài Gòn -
PKĐK SaiGon - ITO

800-802 Trần Hưng Đạo, Phường
7, Quận 5  

Phòng khám đa khoa

128
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

44 (số cũ 65/4) Lê Lâm, Phường
Phú Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

129
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

327 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn
Kỳ, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

130
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

154 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

131 Phòng khám Nội tổng hợp
Tổ 9 Ấp Trung Bình, Xã Trung
Lập Thượng, Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

132 Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh
86/4 Thành Thái, Phường 12, Quận
10  

Bệnh viện chuyên khoa
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133
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Chi nhánh Công
ty TNHH Nha khoa Lan Anh

149 Tôn Dật Tiên, Phường Tân
Phong, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

134 Phòng khám Nội tổng hợp 
Tổ 5 Ấp 5, Xã Phước Vĩnh An,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

135 Phòng khám chuyên khoa Ngoại
514 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7,
Quận 10

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

136
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

136A Nguyễn Tri Phương, Phường
9, Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

137 Phòng khám Nội tổng hợp 
115 Phan Văn Hân, Phường 17,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám Nội tổng hợp

138
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

826 Lê Trọng Tấn, Khu phố 1,
Phường Bình Hưng Hòa , Quận
Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

139
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

52A Tân Hòa Đông, Phường 14,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

140
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

69 Thống Nhất, Phường Tân
Thành, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

141
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

128 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân
Sơn Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

142
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

D1/35 Trịnh Như Khuê, Xã Bình
Chánh, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

143
Phòng khám đa khoa Chi nhánh
Công ty TNHH Y khoa Hoàng
Anh Dũng

154/6C Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp
Trung Chánh 2, Xã Trung Chánh,
Huyện Hóc Môn  

Phòng khám đa khoa

144
Phòng khám chuyên khoa Nội tiết
(Công ty TNHH Dịch vụ Y khoa
Đại Phước)

18 Phạm Hữu Chí, Phường 12,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Nội
tiết

145 Phòng khám chuyên khoa Da liễu
201 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận
5  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

146 Phòng chẩn trị y học cổ truyền 
Số 843/17 Quốc lộ 22, Tổ 2, Khu
phố 5, T.T.Củ Chi , Huyện Củ Chi  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

147
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Chi nhánh Công
ty TNHH Nha khoa Lan Anh

130 Hà Huy Tập KP Nam Long I
(H12) thuộc khu A - Đô thị mới
Nam Thành phố (số cũ: B3-13 Hà
Huy Tập, KP Nam Long I),
Phường Tân Phong, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

148
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

257 Lương Nhữ Học, Phường 12,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

149
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

C7/06 Ấp 4A, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

150
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

D13/52A Ấp 4, Xã Bình Chánh,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

151
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

377/10 Phan Văn Trị, Phường 11,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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152
Phòng khám chuyên khoa Nội thần
kinh

786/2 Lê Văn Lương, Ấp 5, Xã
Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Nội
thần kinh

153 Phòng chẩn trị y học cổ truyền 
158 Triệu Quang Phục, Phường 11,
Quận 5  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

154 Phòng khám Nội tổng hợp 523 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6  Phòng khám Nội tổng hợp

155 Phòng khám chuyên khoa Mắt
417 Sư Vạn Hạnh (nối dài),
Phường 12, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

156
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

572/10 Âu Cơ, Phường 10, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

157
Phòng khám Nội tổng hợp (thuộc
Công ty TNHH Bác sĩ Quốc)

D20A/42 Đoàn Nguyễn Tuân, Ấp
4, Xã Hưng Long, Huyện Bình
Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

158 Phòng khám chuyên khoa Mắt
11 Lê Lộ, Phường Phú Thạnh,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

159
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

446 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

160 Bệnh viện Quận 12
111 Đường TCH 21, KP 3, Phường
Tân Chánh Hiệp, Quận 12  

Bệnh viện đa khoa

161
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

30/12 Phó Đức Chính, Phường
Nguyễn Thái Bình, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

162 Bệnh viện Huyện Nhà Bè
281A Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã
Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè  

Bệnh viện đa khoa

163
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

416 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân
Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

164 Phòng khám Nội tổng hợp 
24/20 Hoàng Hoa Thám, Phường 7,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám Nội tổng hợp

165
Phòng khám 2 thuộc Viện Tim TP.
Hồ Chí Minh

01 Hàn Thuyên, Phường Bến
Nghé, Quận 1  

Phòng khám đa khoa

166
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

37A Lê Trọng Tấn, Phường Sơn
Kỳ, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

167
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

20 Hậu Giang, Phường 2, Quận 6  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

168 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
898 Nguyễn Trãi, Phường 14,
Quận 5  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

169 Bệnh viện Quận 7
Số 101 Nguyễn Thị Thập, Phường
Tân Phú, Quận 7  

Bệnh viện đa khoa

170
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

335/21 Điện Biên Phủ, Phường 4,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

171 Phòng khám chẩn đoán hình ảnh 
F7/8A Hương lộ 80, Ấp 6, Xã Vĩnh
Lộc A, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

172
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

803 Hồng Bàng, Phường 9, Quận 6  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

173 Phòng khám Nội tổng hợp
47/25 Hà Tôn Quyền, Phường 15,
Quận 5  

Phòng khám Nội tổng hợp
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174 Phòng khám chuyên khoa Mắt
125 Trần Bình Trọng, Phường 2,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

175 Phòng khám chuyên khoa Nhi 
112 Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận
4  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

176 Phòng khám Nội tổng hợp
217 Hàn Hải Nguyên, Phường 2,
Quận 11  

Phòng khám Nội tổng hợp

177
Chi nhánh Công ty TNHH Phòng
khám đa khoa Sài Gòn - Trung
tâm khám bệnh số 2

132 -134 Lý Thái Tổ, Phường 2,
Quận 3  

Phòng khám đa khoa

178 Phòng khám chuyên khoa Nhi 10 Tân Vĩnh, Phường 4, Quận 4  Phòng khám chuyên khoa Nhi

179 Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản
291 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị
Đông, Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

180
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

5D Ấp 4, Xã Bình Chánh, Huyện
Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

181
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

284B Nguyễn Trọng Tuyển,
Phường 10, Quận Phú Nhuận

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

182
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nhà
hộ sinh Minh Vân

Số 7 Tỉnh lộ 8, Khu phố 1, T.T.Củ
Chi , Huyện Củ Chi  

Nhà hộ sinh

183 Phòng khám Nội thần kinh 133 Đường 45, Phường 5, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Nội
thần kinh

184 Phòng khám Nội tổng hợp
802 Lạc Long Quân, Phường 9,
Quận Tân Bình  

Phòng khám Nội tổng hợp

185
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

315 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

186 Phòng khám chuyên khoa Mắt
37B/1 Nguyễn Thông, Phường 7,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

187
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

81 Nguyễn Tiểu La, Phường 5,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

188
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty TNHH
Nha khoa PHÚ THỌ)

795 Đường 3/2, Phường 7, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

189
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

17 (số cũ 16/2) Tân Hải, Phường
13, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

190
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

167/6 Nguyễn Biểu, Phường 2,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

191
Hộ kinh doanh Nha khoa Khải
Hoàn Tấn Phước

130-132 Nguyễn Sơn, Phường Phú
Thọ Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

192
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

258 Nguyễn Thiện Thuật, Phường
3, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

193
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

420 Điện Biên Phủ, Phường 11,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

194 Phòng khám Nội tổng hợp
14/1A Ấp 5, Xã Phước Kiểng,
Huyện Nhà Bè  

Phòng khám Nội tổng hợp

195
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

354B Nơ Trang Long, Phường 12,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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196
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

231F Phan Văn Trị, Phường 11,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

197
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

01 Đường số 41, Phường 6, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

198
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

441 Phạm Thế Hiển, Phường 3,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

199
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

92 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

200
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa
Vạn Phước

1153 Quốc lộ 1A, Khu phố 9,
Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân  

Phòng khám đa khoa

201
Phòng khám đa khoa Công ty
TNHH Phòng khám Gia đình
TPHCM

95 Thảo Điền, Phường Thảo Điền,
Quận 2  

Phòng khám đa khoa

202 Phòng khám Nội tổng hợp 
458 Đoàn Văn Bơ, Phường 14,
Quận 4  

Phòng khám Nội tổng hợp

203
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

38 Cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn,
Phường 8, Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

204
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

239/85 Khuông Việt, Phường Phú
Trung, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

205
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

422 Đường số 10, Phường 9, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

206
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

247 Trần Bình Trọng, Phường 4,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

207
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

791 Trần Hưng Đạo, Phường 1,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

208 Phòng khám chuyên khoa Ngoại
F1/63 Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

209
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

361 Kinh Dương Vương, KP6,
Phường An lạc , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

210
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

36 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

211
Phòng khám chuyên khoa Ngoại
Nhi

93 (số cũ 44/15A) Thạch Lam,
Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại
Nhi

212

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
MTV Nha khoa Cẩm Tú - Phòng
khám 1)

74/9 Nguyễn Ảnh Thủ, Tổ 79, KP
3, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

213 Phòng khám Nội tổng hợp
46 Nguyễn Huy Lượng, Phường
14, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám Nội tổng hợp

214
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

321G Tân Kỳ Tân Quý, Phường
Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

215
Phòng khám đa khoa (Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Chợ
Cầu)

C95 Nguyễn Văn Quá, Phường
Đông Hưng Thuận, Quận 12  

Phòng khám đa khoa
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216
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

473 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận
5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

217

Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám Gia Đình
Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng
khám số 1).

Tòa nhà Diamond Plaza, số 34 Lê
Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1  

Phòng khám đa khoa

218
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH MTV Phòng khám đa
khoa Nguyễn Hoàng

270 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn
Kỳ, Quận Tân Phú  

Phòng khám đa khoa

219 Phòng khám 556 Minh Phụng
556A- 556B Minh Phụng, Phường
9, Quận 11  

Phòng khám Nội tổng hợp

220
Phòng khám chuyên khoa Tai mũi
họng

52 Tân Hòa Đông, Phường 14,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

221
Phòng khám chuyên khoa Ngoại
(Chấn thương chỉnh hình)

529-531 Bà Hạt, Phường 8, Quận
10  

Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

222
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

448 Hồng Bàng, Phường 16, Quận
11  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

223
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Dịch vụ Thẩm mỹ Nhật Thanh

37A Nguyễn Văn Đậu, Phường 6,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

224
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

390 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

225 Phòng khám Yên Dũng
130 Đường D1, Phường 25, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

226 Phòng khám Nội tổng hợp
B12/229 Ấp 2, Thế Lữ, Xã Tân
Nhựt, Huyện Bình Chánh

Phòng khám Nội tổng hợp

227
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

46 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

228 Cơ sở dịch vụ làm răng giả
47 Bạch Đằng, Phường 15, Quận
Bình Thạnh  

Cơ sở dịch vụ làm răng giả

229 Phòng khám Nội tổng hợp
137/3 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7,
Quận 5  

Phòng khám Nội tổng hợp

230 Cơ sở dịch vụ làm răng giả
16 Lô A Chợ Xóm Củi, Phường 11,
Quận 8  

Cơ sở dịch vụ làm răng giả

231
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty Cổ phần Phòng khám Olympus
Gia Mỹ

33 Nguyễn Huy Lượng, Phường
14, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám đa khoa

232
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

161 Nguyễn Sơn, Phường Phú
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

233
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty  TNHH y tế Minh Khai

430 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường 5, Quận 3  

Phòng khám đa khoa

234
Phòng chẩn trị y học cổ truyền
(thuộc Công ty TNHH y học cổ
truyền Nam Trân

369 Phan Xích Long, Phường 3,
Quận Phú Nhuận  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

235
Hộ kinh doanh Phòng Chuẩn Trị
Đông Y Tam Bình

676/4 Tỉnh lộ 43, KHu phố 3,
Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền
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236 Phòng khám Nội tổng hợp 
107/4 Bis Thống Nhất, Phường 11,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám Nội tổng hợp

237
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

453 Phạm Văn Chiêu, Phường 13,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

238
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng 

1003 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 
6  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

239 Phòng khám Nội tổng hợp
213/5 Nguyễn Thiện Thuật,
Phường 1, Quận 3  

Phòng khám Nội tổng hợp

240
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

0015 Lô A Chung cư Bàu Cát 2
Thái Thị Nhạn, Phường 10, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

241 Phòng khám chuyên khoa Da liễu
726 Quang Trung, Phường 8, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

242
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

37 Lê Quốc Hưng, Phường 12,
Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

243
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

522 Lũy Bán Bích, Phường Hòa
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

244

Phòng khám đa khoa Quốc tế
Columbia Asia-Sài Gòn thuộc
Công ty TNHH Columbia Asia
(Việt Nam)

Số 8 Alexandre de Rhodes, Phường
Bến Nghé, Quận 1  

Phòng khám đa khoa

245 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
68/10A Trần Kế Xương, Phường 3,
Quận Bình Thạnh  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

246
Cơ Sở Dịch Vụ Làm Răng Hàm
Giả

33 Đường số 24A, Phường 10,
Quận 6  

Cơ sở dịch vụ làm răng giả

247 Cơ sở dịch vụ làm răng giả 302 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3  Cơ sở dịch vụ làm răng giả

248 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
54C Trương Vĩnh Ký, Phường Tân
Thành, Quận Tân Phú  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

249 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
150 Hải Thượng Lãn Ông, Phường
10, Quận 5  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

250 Phòng khám chuyên khoa Da liễu 
159A Đồng Đen, Phường 11, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

251
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

288 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

252 Phòng khám Nội tổng hợp
A1/2T Vĩnh Lộc, Ấp 1, Xã Vĩnh
Lộc A, Huyện Bình Chánh

Phòng khám Nội tổng hợp

253
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

125 Trương Công Định, Phường
14, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

254
Phòng khám chuyên khoa Ngoại
niệu

99 Cây Keo, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại
niệu

255 Phòng khám chuyên khoa Nhi
107/4 Bis Thống Nhất, Phường 11,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

256 Phòng khám Nội tổng hợp 
347 Nguyễn Duy Dương, Phường
4, Quận 10  

Phòng khám Nội tổng hợp
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257
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa BF

B1-12 Khu phố Nam Thiên 3,
Đường Phạm Thái Bường, Phường
Tân Phong, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

258
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

319 Đất Mới, Phường Bình Trị
Đông A, Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

259
Phòng khám Tư Ngoài Giờ
Phương Uyên

176 Đường số 18, Kp 2, Phường
Bình Hưng Hòa , Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

260 Phòng khám chuyên khoa Nhi
334 Nguyễn Thị Tú, KP2, Phường
Bình Hưng Hòa B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

261
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Răng Hàm Mặt

502 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

262 Cơ sở dịch vụ làm răng giả 
04J Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường
19, Quận Bình Thạnh  

Cơ sở dịch vụ làm răng giả

263 Phòng khám Nội tổng hợp 136 Võ Thị Sáu, Phường 8, Quận 3  Phòng khám Nội tổng hợp

264
1G Cây Keo, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

265
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

465 Hồ Học Lãm, Khu phố 2,
Phường An lạc , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

266
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

373/175 Lý Thường Kiệt, Phường
9, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

267 Phòng khám đa khoa Hoa Sen
Tầng 3 tòa nhà The Lancaster, số
22-22Bis Lê Thánh Tôn, Phường
Bến Nghé, Quận 1  

Phòng khám đa khoa

268 Phòng khám Nội tổng hợp 
18 Đường số 25, ấp TânĐịnh, Xã
Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

269
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

82/130D Lý Chính Thắng, Phường
8, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

270
Hộ kinh doanh Phòng khám Nha
khoa Bác sỹ Trần Thị Nguyên Ny

526B Hưng Phú, Phường 9, Quận 8  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

271
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

87 Hậu Giang, Phường 5, Quận 6  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

272
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty TNHH
Quynh Nha)

145 Nguyễn Văn Thương, Phường
25, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

273
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

36 Nơ Trang Long, Phường 14,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

274
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

1416-1416A Tỉnh Lộ 10, KP 4,
Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

275
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

1126 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 4, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

276
Phòng khám chuyên khoa TÂM
THẦN

16 Phạm Đình Hổ, Phường 1, Quận
6  

Phòng khám chuyên khoa Tâm
thần
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277 Phòng khám Nội tổng hợp
340a/2 Nguyễn Ảnh Thủ, tổ 13,
khu phố 1, Phường Trung Mỹ Tây,
Quận 12  

Phòng khám Nội tổng hợp

278
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

70 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

279 Phòng chẩn trị y học cổ truyền 197 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4  Phòng chẩn trị y học cổ truyền

280
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

153 Mã Lò, KP 6, Phường Bình Trị
Đông A, Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

281
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

150 Rừng Sác, Ấp Bình Thuận, Xã
Bình Khánh, Huyện Cần Giờ  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

282
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

Số 6 Phạm Đình Toái, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

283
Trạm y tế Xã Xuân Thới Đông
Huyện Hóc Môn

312 Võ Thị Hồi, Ấp Xuân Thới
Đông 1, Xã Xuân Thới Đông,
Huyện Hóc Môn  

Trạm y tế phường xã 

284
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

54 Thành Thái, Phường 12, Quận
10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

285 Phòng khám chuyên khoa Mắt
391/32 Sư Vạn Hạnh (nối dài),
Phường 12, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

286
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

179C Cách Mạng Tháng 8, Phường
5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

287
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa thuộc Công ty TNHH Phòng
khám chuyên khoa Minh Phúc

137A1 Nguyễn Chí Thanh, Phường
9, Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

288
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt Công ty TNHH MTV
Nha khoa Cẩm Tú

4B Trần Hưng Đạo, Phường Phạm
Ngũ Lão, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

289
Phòng khám chuyên khoa Ung
Bướu

126 Trần Văn Kỷ, Phường 14,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Ung
bướu

290 Phòng khám Nội tổng hợp
514 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7,
Quận 10  

Phòng khám Nội tổng hợp

291 Phòng khám Nội tổng hợp 
Tổ 1 Ấp 7, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ
Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

292 Cơ sở dịch vụ làm răng giả
63A1 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận
3  

Cơ sở dịch vụ làm răng giả

293 Phòng khám Nội tổng hợp 
18/1 Lê Đức Thọ, Phường 16,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám Nội tổng hợp

294 Phòng khám chuyên khoa Da liễu
2146 Vĩnh Lộc, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc
B, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

295
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Y khoa Nhân Trang

427 Bà Hạt, Phường 4, Quận 10  Phòng khám đa khoa

296
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

905A Hồng Bàng, Phường 9, Quận
6  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa
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297
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

2/3B Nguyễn Bình, Ấp 2, Xã Phú
Xuân, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

298
Trạm y tế Phường 11 Quận Tân
Bình

117 Năm Châu, Phường 11, Quận
Tân Bình  

Trạm y tế phường xã 

299
Phòng khám đa khoa ( thuộc Công
ty TNHH Dịch vụ Thương Mại
Family Health)

125/62 Nguyễn Văn Thương,
Phường 25, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại
niệu

300
Trạm y tế Phường 1 Quận Tân
Bình

337/5 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận
Tân Bình  

Trạm y tế phường xã 

301
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1204 Lạc Long Quân, Phường 8,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

302
Hộ kinh doanh Nha khoa Gò Vấp
@

176 Nguyễn Văn Nghi, Phường 5,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

303
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Minh Đức

37 Xuân Hồng, Phường 12, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

304 Phòng khám Nội tổng hợp
672/16 Lê Quang Định, Phường 1,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám Nội tổng hợp

305 Trạm y tế Phường 12 Quận Gò Vấp
218/39 Nguyễn Duy Cung, Phường
12, Quận Gò Vấp  

Trạm y tế phường xã 

306
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

707 đường Hoàng Sa, Phường 7,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

307 Phòng khám chuyên khoa Da liễu 210 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4  Phòng khám chuyên khoa Da liễu

308 Phòng khám Nội tổng hợp
40 Đường số 25A, Phường Bình
Trị Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

309 Phòng chẩn trị y học cổ truyền 
26/11 Đường số 21, Phường 8,
Quận Gò Vấp  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

310 Phòng khám chuyên khoa Da liễu
21 Nguyễn Sơn Hà, Phường 5,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

311
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

205/2 Hoàng Hoa Thám, Phường 6,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

312
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

761 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 1,
Phường Bình Trị Đông B , Quận
Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

313 Phòng khám Nội tổng hợp
C6/23A Ấp 3, Xã Hưng Long,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

314

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Quốc tế
Sài Gòn

101 Sương Nguyệt Ánh, Phường
Bến Thành, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

315 Phòng khám Nội tổng hợp 176 Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4  Phòng khám Nội tổng hợp

316
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

33 Ký Hòa, Phường 11, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt



55

STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ 

QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ 
KHAI GIÁ

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

317
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
MTV Ung Cường

487B Nguyễn Đình Chiểu, Phường
2, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

318
Phòng khám chuyên khoa TAI
MŨI HỌNG

49 Phạm Phú Thứ, Phường 11,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

319
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

06 Phạm Đình Toái, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

320
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng 

160/1/26 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 21, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

321 Phòng khám chuyên khoa Nhi
147 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

322
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

320/18 Độc lập, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

323 Phòng khám chuyên khoa Da liễu 136 Võ Thị Sáu, Phường 8, Quận 3  Phòng khám chuyên khoa Da liễu

324 Phòng khám Nội tổng hợp 41 Trần Quý, Phường 4, Quận 11  Phòng khám Nội tổng hợp

325 Phòng khám Nội tổng hợp
129/52N Bến Vân Đồn (Cư xá
Vĩnh Hội), Phường 6, Quận 4  

Phòng khám Nội tổng hợp

326
Công ty TNHH Thương mại Dịch
vụ Nha khoa Sao Mỹ

73 Phan Đình Phùng, Phường 17,
Quận Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

327
Trạm y tế Phường Hiệp Bình
Phước Quận Thủ Đức

686 Quốc lộ 13, Khu phố 3,
Phường Hiệp Bình Phước, Quận
Thủ Đức  

Trạm y tế phường xã 

328
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

63 Tô Hiến Thành, Phường 13,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

329
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa
Quốc tế Sài Gòn

Số 9-11-13-15 Trịnh Văn Cấn,
Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1  

Phòng khám đa khoa

330
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

91 Hoàng Hoa Thám, Phường 13,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

331
Trạm y tế Phường 2 Quận Tân
Bình

376 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận
Tân Bình  

Trạm y tế phường xã 

332
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

891 Trường Chinh, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

333 Trạm y tế Phường 8 Quận 8
141-143 Hưng Phú, Phường 8,
Quận 8  

Trạm y tế phường xã 

334 Trạm y tế Phường 16 Quận 8 6B Phú Định, Phường 16, Quận 8  Trạm y tế phường xã 

335
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH y tế Đại Phước)

829-829A-831 Đường 3/2, Phường
7, Quận 11  

Phòng khám đa khoa

336
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

16 Độc Lập, Phường Tân Thành,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

337 Phòng khám chuyên khoa Mắt 16 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3  Phòng khám chuyên khoa Mắt

338
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

43 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

339
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

158/262/10 Phạm Văn Hai, Phường
3, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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340 Phòng khám Nội tổng hợp 120 Bình Tiên, Phường 3, Quận 6  Phòng khám Nội tổng hợp

341
Trạm y tế Phường 9 Quận Tân
Bình

238 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân
Bình  

Trạm y tế phường xã 

342
Trung tâm y tế Quận Tân Bình -
Cơ sở 1

12 (số cũ: 261) Tân Hải, Phường
13, Quận Tân Bình  

Phòng khám đa khoa

343
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Răng Hàm Mặt Tín
Đức

23 Tân Sơn Hòa, Phường 2, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

344 Trạm y tế Phường 14 Quận 3
59 Trần Quang Diệu, Phường 14,
Quận 3  

Trạm y tế phường xã 

345 Trạm y tế Phường 4 Quận 10
262 Nguyễn Tri Phương, Phường
4, Quận 10  

Trạm y tế phường xã 

346 Trạm y tế Phường 10 Quận 10
456 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận
10  

Trạm y tế phường xã 

347
Hộ kinh doanh Thẩm mỹ viện
KAPA

368/22 Tân Sơn Nhì, Phường Tân
Sơn Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

348 Phòng khám chuyên khoa Nhi
128/4 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

349 Bệnh viện Quận 10
571 Sư Vạn Hạnh, Phường 13,
Quận 10  

Bệnh viện đa khoa

350 Trạm y tế Phường 13 Quận 10
463 A2 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 13, Quận 10  

Trạm y tế phường xã 

351
Phòng khám Điều trị HIV/AIDS
thuộcTrung tâm y tế Quận 10

475A, Phường 13, Quận 10  Phòng khám, điều trị HIV/AIDS

352
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

44 Huỳnh Khương Ninh, Phường
Đa Kao, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

353 Phòng khám Nội tổng hợp
382 CD Hưng Phú, Phường 9,
Quận 8  

Phòng khám Nội tổng hợp

354
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

49/24 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

355 Phòng khám Nội tổng hợp
F40/68 Ấp 6, Xã Hưng Long,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

356
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Thiên Bảo 

49 Hồ Xuân Hương, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

357
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

04 Hưng Long, Phường 6, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

358
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

57 Bàu Cát 1, Phường 14, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

359 Phòng khám chuyên khoa Mắt
202 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
6, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

360
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Thuận Kiều

463A Hồng Bàng và 98 Dương Tử
Giang, Phường 14, Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

361 Phòng khám Nội tổng hợp 91 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4  Phòng khám Nội tổng hợp
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362
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH CityClinic Việt Nam

107 Tân Hải, Phường 13, Quận
Tân Bình  

Phòng khám đa khoa

363
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

553 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu
Kho, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

364
51 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

365
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

23-25 Tân Vĩnh, Phường 4, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

366
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

114 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân
Thuận Tây, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

367
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

33 Bùi Đình Túy, Phường 26, Quận
Bình Thạnh

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

368
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

151 Nguyễn Kiệm, Phường 3,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

369 Phòng khám chuyên khoa Mắt
1243 (số cũ: 1219) Phan Văn Trị,
Phường 10, Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

370
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt Công ty TNHH Nha
khoa TiTan

R54 Cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân
Đồn, Phường 8, Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

371
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

228 Hòa Hảo, Phường 3, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

372
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Khám chữa bệnh Nancy

615A Trần Hưng Đạo, Phường 1,
Quận 5  

Phòng khám đa khoa

373
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

13 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

374 Phòng khám chuyên khoa Nhi
349 Nguyễn Duy Trinh, Phường
Bình Trưng Tây, Quận 2  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

375
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

131B Gò Dầu, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

376
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Lê Thành Tâm

Số 4I Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường
19, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

377
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

498 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân
Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

378
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

153 Tôn Đản, Phường 14, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

379 Phòng khám Nội tổng hợp
44 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước
Kiểng, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám Nội tổng hợp

380
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

004 Lô B2 Chung cư Phường 3,
Phường 3, Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

381
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

491 Trường Chinh, Phường 14,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

382 Phòng khám chuyên khoa Nhi 
207 Đường 19, Phường Bình Trị
Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Nhi
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383
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

44 Nguyễn Huy Tự, Phường Đa
Kao, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

384
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

06 Đường số 7A - Cư xá Bình
Thới, Phường 8, Quận 11  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

385
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

470 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

386
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

240 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn
Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

387
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

343 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân
Quý, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

388
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt Bs. Lê Thị Giang

224A Hòa Bình, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

389 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
C4/1C Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B,
Huyện Bình Chánh  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

390
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

D7/63 Trịnh Như Khuê, Ấp 4, Xã
Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

391 Trung tâm y tế Quận 10 - Cơ sở 3
475B đường Cách Mạng Thánh
Tám, Phường 13, Quận 10  

Phòng khám Nội tổng hợp

392 Trạm y tế Phường 4 Quận 4
183C/3B Tôn Thất Thuyết, Phường
4, Quận 4  

Trạm y tế phường xã 

393
Trạm y tế Phường Bình Trưng
Đông Quận 2

530/10 Nguyễn Duy Trinh, KP4,
Phường Bình Trưng Đông, Quận 2  

Trạm y tế phường xã 

394
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

4/12 Ấp 3, Quốc lộ 1A, Xã Tân
Quý Tây, Huyện Bình Chánh

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

395
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

311 Đường số 7, Phường Bình Trị
Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

396
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

355 VõVăn Tần, Phường 5, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

397
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình

48/9 Quang Trung, Phường 10,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

398
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

190 Cách Mạng Tháng 8, Phường
10, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

399
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1061 Nguyễn Trãi, Phường 14,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

400 Công ty TNHH Dịch vụ Giao Hảo 508 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Nội
Tim mạch

401 Phòng khám Nội tổng hợp
321/14A Liên Tỉnh 5, Phường 5,
Quận 8  

Phòng khám Nội tổng hợp

402
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

351 An Dương Vương, Phường 10,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

403
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa 

83 Đường số 12, Phường 5, Quận 8  
Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

404 Phòng khám Nội tổng hợp 
5/7C23 Lê Văn Thọ, Phường 14,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám Nội tổng hợp
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405 Phòng khám chuyên khoa Ngoại
214 Tỉnh lộ 15, Tổ 26, Ấp Phú
Hòa, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ
Chi  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

406
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

103 Bàu Cát 2, Phường 12, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

407
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

366 Trần Hưng Đạo, Phường 2,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

408
Phòng khám đa khoa ( thuộc Công
ty TNHH 115 Y Dược)

D1/3 Nguyễn Thị Tú, Ấp 4, Xã
Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám đa khoa

409 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
Tổ 4B Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông
Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

410
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

08 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ
Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

411
Phòng khám chuyên khoa phục hồi
chức năng

177 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận
5  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

412 Trạm y tế Phường 1 Quận 4
01 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận
4  

Trạm y tế phường xã 

413 Trạm y tế Phường 15 Quận 4
92B/20 Tôn Thất Thuyết, Phường
15, Quận 4  

Trạm y tế phường xã 

414
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty Cổ phần
Nha khoa Thế Hệ Mới)

549/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
2, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

415 Phòng chẩn trị y học cổ truyền 
8/8 Gò Dầu, Phường Tân Sơn Nhì,
Quận Tân Phú  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

416
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

225 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp
Tân, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

417
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

247 Nguyễn Sơn, Phường Phú
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

418 Phòng khám chuyên khoa Nhi
017 Chung cư 2 Bàu Cát Đồng
Đen, Phường 14, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

419
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

24 Lê Khôi, Phường Phú Thạnh,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

420 Phòng khám Nội tổng hợp
107 Lê Hồng Phong, Phường 2,
Quận 5  

Phòng khám Nội tổng hợp

421 Phòng khám Nội tổng hợp 
Tổ 1 Ấp Chánh, Xã Tân Thông
Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

422
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

219 Đường số 19, Phường Bình Trị
Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

423
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

5/2 Huỳnh Tấn Phát, KP 6,
T.T.Nhà Bè , Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

424 Phòng khám chẩn đoán hình ảnh 
05 Thân Nhân Trung, Phường 13,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

425 Trạm y tế Phường 18 Quận 4
B005 Chung cư Nguyễn Tất
Thành, Phường 18, Quận 4  

Trạm y tế phường xã 
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426 Phòng khám Nội tổng hợp
V6/50 Khu Định cư An Phú Tây,
Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

427 Phòng khám Nội tổng hợp 
11/7 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám Nội tổng hợp

428
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

294 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường
25, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

429
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

06 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

430
Phòng khám chuyên khoa Mắt
thuộc Công ty TNHH Hải Yến
Anh Trần

31A Nguyễn Đình Chiểu, Phường
Đa Kao, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

431 Phòng khám Nội tổng hợp 
96 Hồng Lạc, Phường 11, Quận
Tân Bình  

Phòng khám Nội tổng hợp

432
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa 

56G Cư xá Vĩnh Hội, Phường 6,
Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

433
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

448 Cách Mạng Tháng 8, Phường
11, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

434
Phòng xét nghiệm thuộc Công ty
TNHH xét nghiệm Bệnh lý học
Việt Nam

630, Phường 4, Quận 11  Phòng xét nghiệm

435 Phòng khám Nội tổng hợp
11 Đường số 1, KP 6, Phường Tân
Tạo A , Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

436
Phòng khám đa khoa (thuộc Chi
nhánh Công ty TNHH Dịch vụ y tế
EDoctor)

69 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận 
Bình Thạnh  

Phòng khám đa khoa

437
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

18/29 Thống Nhất, Phường 16,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

438
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

73-75 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

439 Phòng khám chuyên khoa Nhi
805B Tạ Quang Bửu, Phường 5,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

440 Phòng khám Nội tổng hợp
755/14 Lê Đức Thọ, Phường 16,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám Nội tổng hợp

441
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

323 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

442
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

03 Lý Chính Thắng, Phường 8,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

443 Phòng khám Nội tổng hợp
209 Trần Văn Đang, Phường 11,
Quận 3  

Phòng khám Nội tổng hợp

444 Phòng khám Nội tổng hợp
A12/26A Khu phố 1, T.T Tân Túc ,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

445
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

237 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

446 Trạm y tế Phường 14 Quận 4
538/71/39 Đoàn Văn Bơ, Phường
14, Quận 4  

Trạm y tế phường xã 
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447 Phòng khám Nội tổng hợp
2/15 Hương lộ 11, Ấp 2, Xã Tân
Quý Tây, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

448
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

120A Triệu Quang Phục, Phường
11, Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

449 Phòng khám Nội tổng hợp 286/2 Bình Tiên, Phường 4, Quận 6  Phòng khám Nội tổng hợp

450 Phòng khám chuyên khoa Nhi
1L Văn Cao, Phường Phú Thạnh,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

451 Phòng khám chuyên khoa Nhi
128 Đường số 4, KP 3, Phường
Bình Hưng Hòa A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

452
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

364 Lê Quang Định, Phường 11,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

453
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa 

55/25-27 Lê Thị Hồng Gấm,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

454 Phòng khám Nội tổng hợp
35 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ,
Quận Tân Phú  

Phòng khám Nội tổng hợp

455 Phòng khám Nội tổng hợp
1503 Ấp 1, Nguyễn Cửu Phú, Xã
Tân Kiên, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

456
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

24 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

457
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Chi nhánh Công
ty TNHH Nha khoa Minh Đức)

122/83 Phạm Văn Hai, Phường 2,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

458
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

160 Gia Phú, Phường 1, Quận 6  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

459
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Chi nhánh Công
ty TNHH Dịch vụ Nha khoa SP

331 Điện Biên Phủ, Phường 4,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

460
Hộ kinh doanh Phòng khám Nha
khoa Bình MInh

54B Tân Quý, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

461
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

112 Trần Quốc Thảo, Phường 7,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

462 Phòng khám chuyên khoa Nhi
5/2 Nguyễn Bình, Ấp 1, Xã Nhơn
Đức, Huyện Nhà Bè

Phòng khám chuyên khoa Nhi

463 Hộ kinh doanh Nha khoa Đại Phát
B5/123A Quốc Lộ 50, Xã Phong
Phú, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

464
Phòng khám đa khoa Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Bắc
Sài Gòn - VN Clinic

189 Nguyễn Oanh, Phường 10,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám đa khoa

465
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

139 Tân Quý, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

466
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

787 Lê Trọng Tấn, Phường Bình
Hưng Hòa , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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467 Phòng khám chuyên khoa Nhi
01Z Văn Cao, Phường Phú Thạnh,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

468
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

667 Lê Hồng Phong, Phường 10,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

469 Phòng khám chuyên khoa Nhi
401 Phú Thọ Hòa, Phường Phú
Thọ Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

470
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

04 Nguyễn Lý, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

471
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

34 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12,
Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

472
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

410 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

473 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
112 Lê Hoàng Phái, Phường 17,
Quận Gò Vấp  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

474
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty Cổ phần
Nha khoa Một chăm sóc

346-348 Võ Văn Tần, Phường 5,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

475
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

90 Nguyễn Hậu, Phường Tân
Thành, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

476
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

80 Trần Bình Trọng, Phường 1,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

477 Phòng khám Nội tổng hợp 82 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3  Phòng khám Nội tổng hợp

478 Phòng khám Nội tổng hợp
388 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, Xã
Long Thới, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám Nội tổng hợp

479
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa
Khu Công Nghiệp Tân Tạo

4423 Nguyễn Cửu Phú, KP 4,
Phường Tân Tạo A , Quận Bình
Tân  

Phòng khám đa khoa

480
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

11Ter Trần Phú, Phường 4, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

481 Phòng khám Nội tổng hợp
198 - 200 Nguyễn Tất Thành,
Phường 13, Quận 4  

Phòng khám Nội tổng hợp

482 Phòng khám Nội tổng hợp
158 Khu dân cư Nam Long, KP1,
Đường số 8, Phường Tân Thuận
Đông, Quận 7  

Phòng khám Nội tổng hợp

483
Phòng khám đa khoa Chi nhánh
Công ty TNHH Phòng khám đa
khoa Phú Lâm - TTYK Phú Lâm

Số 01-03-05 Đường 33A, Phường
Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám đa khoa

484
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

134 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

485
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

1163/1/14 Lê Đức Thọ, Phường 13,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

486
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

169 đường Thống Nhất, KP3,
Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

487 Phòng khám Nội tổng hợp
B6/9 Quốc lộ 50, Ấp 3, Xã Bình
Hưng, Huyện Bình Chánh

Phòng khám Nội tổng hợp
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488 Phòng khám Nội tổng hợp 
31-33 Phạm Hữu Chí, Phường 12,
Quận 5  

Phòng khám Nội tổng hợp

489
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

191 Nguyễn Duy Trinh, KP 1,
Phường Bình Trưng Tây, Quận 2  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

490 Phòng khám Nội tổng hợp
E8/1A Vĩnh Lộc, Ấp 5, Xã Vĩnh
Lộc B, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

491
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

380 Phú Thọ Hòa, Phường Phú
Thọ Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

492
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty Cổ phần
Nha khoa An Tâm Sài Gòn

44 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

493 Phòng khám Nội tổng hợp
E9/16 Nguyễn Hữu Trí, KP 5, T.T
Tân Túc , Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

494 Phòng khám chuyên khoa Da liễu
19 Mai Văn Vĩnh, Phường Tân
Quy, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

495 Phòng khám Nội tổng hợp 
53 Đường số 17 KDC Bình Hưng,
Ấp 2, Xã Bình Hưng, Huyện Bình
Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

496
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

55 Đường số 23, Phường 10, Quận
6  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

497
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty Cổ phần Thiên Khải)

332-334 Phạm Văn Chiêu, Phường
9, Quận Gò Vấp  

Phòng khám đa khoa

498
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

C9/31 Trịnh Như Khuê, Ấp 3, Xã
Bình Chánh, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

499
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

710/9 Hậu Giang, Phường 12,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

500
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Xinh 

173-175 Nguyễn Thái Học, Phường 
Phạm Ngũ Lão, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

501
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

494 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình
Thuận, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

502
Trạm y tế Phường Tân Thành
Quận Tân Phú

44 Thống Nhất, Phường Tân
Thành, Quận Tân Phú  

Trạm y tế phường xã 

503
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

286 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

504
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

92 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

505
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

21 Lê Văn Lương, ấp 3, Xã Phước
Kiểng, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

506
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

1020 Tỉnh lộ 15, Tổ 1, Ấp Thạnh
An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

507

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Chi nhánh 2
Công ty TNHH MTV Nha khoa
Thẩm mỹ Đại Nam)

187B Lê Quang Định, Phường 7,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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508 Phòng khám Nội tổng hợp
179 Nguyễn Bình, Ấp 2, Xã Phú
Xuân, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám Nội tổng hợp

509
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

441/4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

510 Phòng khám chuyên khoa Nhi
399/5 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

511 Phòng khám Nội tổng hợp
2969 Phạm Thế Hiển, Phường 7,
Quận 8  

Phòng khám Nội tổng hợp

512 Trạm y tế Phường 10 Quận 4
122/30A Tôn Đản, Phường 10,
Quận 4  

Trạm y tế phường xã 

513
Cơ sở dịch vụ tiêm chích thay
băng, đếm mạch, đo Nhiệt độ, đo
huyết áp

177/1 Tôn Thất Thuyết, Phường
15, Quận 4  

Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay
băng, đếm mạch, đo Nhiệt độ,
đo huyết áp

514
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

197 Điện Biên Phủ, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

515 Phòng khám chuyên khoa Nhi
529 Khu phố 1 Trần Xuân Soạn,
Phường Tân Kiểng, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

516
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

811 Lũy Bán Bích, Phường Tân
Thành, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

517 Phòng khám chuyên khoa Nhi
1543 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo
A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

518

Phòng khám đa khoa (thuộc Chi
nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư
Khang Minh - Trung tâm Y khoa
Kỳ Hòa)

266A-268 Đường 3/2, Phường 12,
Quận 10  

Phòng khám đa khoa

519
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

15 Dương Đức Hiền, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

520
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Y khoa Hoàng Mỹ Sài
Gòn

50 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận
Tân Bình  

Phòng khám đa khoa

521 Nha khoa Minh Thư
53A Phan Huy Ích, Phường 15,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

522
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

626 Lạc Long Quân (số cũ: 16/2
Âu Cơ), Phường 9, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

523
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

50-52 Lạc Long Quân, Phường 3,
Quận 11  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

524
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

21/4 Nguyễn Thiện Thuật, Phường
2, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

525
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

107/7 Phạm Văn Hai, Phường 3,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

526
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

16/62-16/64 Nguyễn Thiện Thuật,
Phường 2, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

527 Phòng khám chuyên khoa Nhi
362/2/6 Khu phố 1, Lê Văn Lương,
Phường Tân Hưng, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Nhi
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528
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

218B Lê Văn Thọ, Phường 11,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

529 Phòng khám chuyên khoa Nhi
19 Nguyễn Hữu Thoại, Phường 19,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại
Nhi

530 Phòng khám chuyên khoa Nhi
700 Hương lộ 2, KP4, Phường
Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

531 Phòng khám Nội tổng hợp
423A/42/19 Dương Bá Trạc,
Phường 1, Quận 8  

Phòng khám Nội tổng hợp

532 Phòng khám Nội tổng hợp
Số 110 Đề Thám, Phường Cầu Ông
Lãnh, Quận 1  

Phòng khám Nội tổng hợp

533 Phòng khám chuyên khoa Nhi
581/26 Trường Chinh, Phường Tân
Sơn Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

534
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

893 Phạm Thế Hiển, Phường 4,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

535
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

340 Vườn Lài, Phường Phú Thọ
Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

536
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

87 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận
3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

537 Trạm y tế Phường 15 Quận 8 19 Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8  Trạm y tế phường xã 

538
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Thiết Bị Nha khoa Hoàng Gia

374 Nguyễn Duy Dương, Phường
9, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

539
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Pegadent

998 Tạ Quang Bửu, Phường 6,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

540 Phòng khám chuyên khoa Ngoại
186 Mai Xuân Thưởng, Phường 2,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

541 Phòng khám chuyên khoa Nhi
103 Cây Keo, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

542
Phòng khám đa khoa Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Nhơn
Tâm

469 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long
Thới, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám đa khoa

543
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

611/95 Điện Biên Phủ, Phường 1,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

544
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

21 Huỳnh Đình Hai, Phường 14,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

545
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

26 Hoàng Dư Khương, Phường 12,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

546 Phòng khám Nội tổng hợp 
15 Trung Lập - Sa Nhỏ, Tổ 7, Ấp
Trung Bình, Xã Trung Lập
Thượng, Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

547
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

2142 Vĩnh Lộc, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc
B, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

548
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

479/22/18 Hương Lộ 2, KP3,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình
Tân  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa
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549
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Y khoa Tâm Phúc

1C Nguyễn Ảnh Thủ, Phường
Trung Mỹ Tây, Quận 12  

Phòng khám đa khoa

550 Phòng khám Nội tổng hợp
20 Lương Văn Cang, Phường 15,
Quận 8  

Phòng khám Nội tổng hợp

551 Phòng khám chuyên khoa Mắt
64 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

552
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

87 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân
Sơn Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

553
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Lê Hoàng)

188 Lê Hồng Phong, Phường 4,
Quận 5

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

554
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

290 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân
Bình  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

555
Phòng khám chuyên khoa Da liễu ( 
thuộc Công ty TNHH PAVIA Spa
và Phòng khám )

63 Sương Nguyệt Ánh, Phường
Bến Thành, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

556 Phòng khám Nội tổng hợp
895 Lạc Long Quân, Phường 11,
Quận Tân Bình  

Phòng khám Nội tổng hợp

557
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

398A Tỉnh lộ 15, Ấp 3A, Xã Tân
Thạnh Đông, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

558
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

175 Nguyễn Sơn, Phường Phú
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

559
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt Công ty TNHH Nha
khoa Công nghệ mới 3D

46-48 Đào Duy Từ, Phường 5,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

560
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

694 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã
Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

561 Phòng khám chuyên khoa Nhi 351 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4  Phòng khám chuyên khoa Nhi

562 Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm ĐỨc
297A Huỳnh Tấn Phát, T.T.Nhà Bè
, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

563
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

52 Dương Cát Lợi, KP4, T.T.Nhà
Bè , Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

564 Trần Kiều Miên
72/1-3 Phạm Ngọc Thạch, Phường
6, Quận 3  

Phòng khám Nội tổng hợp

565
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

273 Trường Chinh, Tổ 21, KP2,
Phường Tân Thới Nhất, Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

566
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

115 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

567
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

46 Đường số 1, khu phố 6 - KDC
Lý Chiêu Hoàng, Phường An lạc ,
Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

568
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa
Quốc tế Hàng Xanh

395-397 Điện Biên Phủ, Phường
25, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám đa khoa

569
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

88 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu
Ông Lãnh, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ



67

STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ 

QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ 
KHAI GIÁ

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

570
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

D1/33 Ấp 4 Trịnh Như Khuê, Xã
Bình Chánh, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

571 Bệnh viện Quận 4
63-65 Bến Vân Đồn, Phường 12,
Quận 4  

Bệnh viện đa khoa

572
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

67 Bầu Cát 2, Phường 14, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

573
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

0.11 Lô G Khu dân cư Miếu Nổi,
Phường 3, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

574 Phòng khám chuyên khoa Nhi
515 Quang Trung, Phường 10,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

575
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

538/2 Lý Thường Kiệt, Phường 7,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

576 Phòng khám Nội tổng hợp 
Số 11, Đường số 13 Tổ 2, Ấp Tân
Định, Xã Tân Thông Hội, Huyện
Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

577
Phòng khám Nội tổng hợp ( Phòng
khám Lan Hà)

4384/10 Nguyễn Cửu Phú, KP4,
Phường Tân Tạo A , Quận Bình
Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

578 Phòng khám chẩn đoán hình ảnh 
206 Trần Bình Trọng, Phường 4,
Quận 5  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

579 Phòng xét nghiệm
19A Nguyễn Huy Lượng, Phường
14, Quận Bình Thạnh  

Phòng xét nghiệm

580
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

386/24 Lê Văn Sỹ, Phường 14,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

581 Phòng khám chuyên khoa Nhi
285/43 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 12, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

582
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

D1/18A Dương Đình Cúc, Ấp 4,
Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

583 Phòng khám Nội tổng hợp
48 Đường số 7 nối dài, Phường
Tân Tạo A , Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

584 Phòng khám chuyên khoa Nhi
161/3A3 Tổ 3, KP 6, Phường Đông
Hưng Thuận, Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

585
Hộ kinh doanh Thẩm mỹ viện
Phan Quốc Vinh

785-787 Lê Hồng Phong (nối dài),
Phường 12, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

586
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

373/57 Lý Thường Kiệt, Phường 9,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

587 Phòng khám Nội tổng hợp 
F8/10 Vĩnh Lộc, Ấp 6, Xã Vĩnh
Lộc A, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

588
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Đức Hạnh

91 Dân Chủ, Phường Bình Thọ,
Quận Thủ Đức  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

589 Phòng khám Nội tổng hợp
635/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
2, Quận 3  

Phòng khám Nội tổng hợp

590 Phòng khám chuyên khoa Da liễu
662 Kinh Dương Vương, KP 1,
Phường An lạc , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu
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591
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa Hy
Vọng

1031B Thoại Ngọc Hầu, Phường
Hòa Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám đa khoa

592
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

Số 216 Võ Văn Tần, Phường 5,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

593 Bệnh viện Huyện Củ Chi
Tỉnh lộ 7 Ấp Chợ Cũ, Xã An Nhơn
Tây, Huyện Củ Chi  

Bệnh viện đa khoa

594 Phòng khám Nội tổng hợp 
Y004 Chung cư Hoàng Diệu,
Phường 6, Quận 4  

Phòng khám Nội tổng hợp

595
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

911/28 Lạc Long Quân, Phường
11, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

596 Phòng khám Nội tổng hợp
37 Phạm Phú Thứ, Phường 11,
Quận Tân Bình  

Phòng khám Nội tổng hợp

597
Trạm y tế Phường Tây Thạnh
Quận Tân Phú

200/14 Nguyễn Hữu Tiến, Phường
Tây Thạnh, Quận Tân Phú  

Trạm y tế phường xã 

598 Phòng xét nghiệm
19A Nguyễn Huy Lượng, Phường
14, Quận Bình Thạnh  

Phòng xét nghiệm

599 Phòng khám chuyên khoa Nhi 
391 Phạm Thế Hiển, Phường 3,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

600 Phòng khám chuyên khoa Nhi
212 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận
5  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

601
Phòng khám đa khoa Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Liên
Tâm

67 Liên Tỉnh 5, Phường 5, Quận 8  Phòng khám đa khoa

602 Phòng khám chuyên khoa Nhi
200 Tân Quý, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

603 Hộ kinh doanh Trịnh Hồng Nhiên
Số 32, Quốc lộ 22, Ấp Bàu Tre 2,
Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

604 Phòng khám chuyên khoa Nhi
151 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân
Sơn Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

605
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

39/28/12 Dạ Nam, Phường 2, Quận
8

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

606 Phòng khám chuyên khoa Nhi
162 L/10 Trường Chinh, Phường
12, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

607 Phòng khám chuyên khoa Nhi
53 Nguyễn Sơn Hà (số cũ: 6/117
Cao Thắng), Phường 5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

608 Phòng khám chuyên khoa Nhi
331/95 Nguyễn Thượng Hiền,
Phường 4, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

609 Phòng khám Nội tổng hợp
33/4 đường Rừng Sác, Ấp Bình
Phước, Xã Bình Khánh, Huyện
Cần Giờ  

Phòng khám Nội tổng hợp

610 Phòng khám chuyên khoa Mắt
125/13 Lê Đức Thọ, Phường 17,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

611 Phòng khám chuyên khoa Nhi
23 Bạch Đằng, Phường 15, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi
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612 Phòng khám Nội thần kinh
208 Nguyễn Thiện Thuật, Phường
3, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Nội
thần kinh

613 Phòng khám Nội tổng hợp
209/96 Tôn Thất Thuyết, Phường
3, Quận 4  

Phòng khám Nội tổng hợp

614 Phòng khám chuyên khoa Ngoại
375A Bến Bình Đông, Phường 15,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

615
Phòng khám Răng Hàm Mặt thuộc
Công ty Cổ phần Nha Một

51 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

616 Phòng khám Nội tổng hợp
34 Đường số 4 Khu Bình Đăng,
Phường 6, Quận 8  

Phòng khám Nội tổng hợp

617
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

23 Cây Keo, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

618
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa
Nhật Anh

20 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 5  Phòng khám đa khoa

619 Phòng khám Nội tổng hợp
700 Đoàn Văn Bơ, Phường 16,
Quận 4  

Phòng khám Nội tổng hợp

620 Phòng khám Nội tổng hợp
835/30 Trần Hưng Đạo, Phường 1,
Quận 5  

Phòng khám Nội tổng hợp

621 Phòng khám Nội tổng hợp
894 Khu Phố 8, T.T.Củ Chi ,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

622 Hộ kinh doanh Võ Hồng Hải
544 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
4, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

623
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

191 Hậu Giang, Phường 5, Quận 6  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

624
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

B6/185 Quốc lộ 50, Ấp 2, Xã
Phong Phú, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

625 Phòng khám chuyên khoa Nhi
00.11 lô C chung cư Ngô Tất Tố,
Phường 19, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

626
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa Jio
Health

30 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám đa khoa

627 Phòng khám Nội tổng hợp 
418B Tỉnh lộ 9, Tổ 8, Ấp 1, Xã
Bình Mỹ, Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

628
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

38 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân
Thành, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

629
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ
Việt Phước)

772 Tân Kỳ Tân Quý, Phường
Bình Hưng Hòa , Quận Bình Tân  

Phòng khám đa khoa

630 Phòng khám Trí Đức
Q6 Cư Xá Vĩnh Hội Nguyễn Hữu
Hào, Phường 6, Quận 4  

Phòng khám Nội tổng hợp

631 Phòng xét nghiệm
247 Trần Bình Trọng, Phường 4,
Quận 5  

Phòng xét nghiệm

632 Phòng chẩn trị y học cổ truyền 
124A Đường 641, Tổ 4, Ấp Chợ,
Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền
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633 Phòng khám Nội tổng hợp
452 Tỉnh lộ 15, Tổ 8, Ấp 3A, Xã
Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

634 Phòng khám chuyên khoa Nhi
223 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã
Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

635 Phòng khám Nội tổng hợp
15 Đường số 12A, Phường 6, Quận
4  

Phòng khám Nội tổng hợp

636 Phòng khám Nội tổng hợp
168/8 Hàn Hải Nguyên, Phường 8,
Quận 11  

Phòng khám Nội tổng hợp

637 Phòng khám chẩn đoán hình ảnh
247 Trần Bình Trọng, Phường 4,
Quận 5  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

638 Phòng khám Nội tổng hợp 
Đường Lê Minh Nhựt, Tổ 3, Ấp
Múi Lớn 2, Xã Tân An Hội, Huyện
Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

639
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

B11B/13B Võ Văn Vân, Ấp 2, Xã
Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

640 Phòng khám Nội tổng hợp
F13/2K Ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc A,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

641
Phòng khám chuyên khoa Tâm
thần

5/35 Nơ Trang Long, Phường 7,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Tâm
thần

642
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

699 Quốc Lộ 22, KP 5, T.T.Củ Chi
, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

643 Phòng khám Nội tổng hợp
169 Tổ 3, Khu phố 3, T.T.Củ Chi ,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

644 Phòng khám Nội tổng hợp 
536 Tỉnh lộ 8, Tổ 5, Ấp Tây, Xã
Tân An Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

645
Phòng khám chuyên khoa Ngoại
(Nhi)

82/130D Lý Chính Thắng, Phường
8, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại
Nhi

646 Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Đức
933A, Quốc looj, Ấp Bàu Tre 2,
Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

647
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

46 Đường số 4, Phường 11, Quận 6  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

648 Trạm y tế Phường 8 Quận 4
Lô V18 Cư xá Vĩnh Hội, Phường
8, Quận 4  

Trạm y tế phường xã 

649
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

017 Chung cư Cách Mạng Tháng
Tám, Phường 12, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

650 Hộ kinh doanh Nguyễn Trung Tín
387 Tỉnh lộ 7, Tổ 5, Ấp Trung
Bình, Xã Trung Lập Thượng,
Huyện Củ Chi  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

651 Phòng khám chuyên khoa Nhi 
198 Cao Xuân Dục, Phường 12,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

652
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

191 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 4, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

653
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt Công ty Cổ phần Dịch
vụ y tế Bảo Nha

232 Đường 3/2, Phường 12, Quận
10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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654
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
thuộc Công ty TNHH y tế
Stamford

99 Bis Sương Nguyệt Ánh, Phường
Bến Thành, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

655
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

305/13 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận 
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

656
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Saido)

258 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11,
Quận Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

657 Phòng khám Nội tổng hợp
35/10 Khu phố 4, T.T.Nhà Bè ,
Huyện Nhà Bè  

Phòng khám Nội tổng hợp

658 Phòng khám Nội tổng hợp
126 đường Liên khu 5-6, Khu phố
5, Phường Bình Hưng Hòa B ,
Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

659 Phòng khám nội tim mạch 257 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Nội
Tim mạch

660
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

248 Khu phố 3 Quốc lộ 1A,
Phường Bình Hưng Hòa B , Quận
Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

661
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt Công ty TNHH Nha
khoa I-Dent

19V Nguyễn Hữu Cảnh, Phường
19, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

662
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa 

416/20 Âu Cơ, Phường 10, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

663 Phòng khám Nội tổng hợp 280 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4  Phòng khám Nội tổng hợp

664 Phòng khám chuyên khoa Nhi 
61 Khiếu Năng Tĩnh, KP5, Phường
An Lạc A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

665 Phòng khám chuyên khoa Nhi
28 (số cũ 22C) Đường số 51,
Phường 14, Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

666
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Hasaki Beauty & SPA

Lầu 6,555 Đường 3/2, Phường 8,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

667
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

Số 36 Đường số 2, Phường 4, Quận
4  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

668
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

646 Phạm Văn Chiêu, Phường 13,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

669
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

48 Đường số 7 nối dài, Phường
Tân Tạo A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

670 Phòng khám TAI MŨI HỌNG
233 Chánh Hưng, Phường 4, Quận
8  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

671
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

36 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

672 Phòng khám chuyên khoa Nhi
35 Đường 817 Tạ Quang Bửu,
Phường 5, Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

673
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Nhi Bi Bo

288A Nơ Trang Long, Phường 12,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi
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674

Phòng khám đa khoa thuộc Chi
nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư 3H
- Phòng khám đa khoa Quốc tế
Yersin

10 Trương Định, Phường 6, Quận 3  Phòng khám đa khoa

675
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

559 Ba Tháng hai, Phường 8, Quận
10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

676 Phòng khám Nội tổng hợp
139-139A Đường Rừng Sác, Xã
Bình Khánh, Huyện Cần Giờ  

Phòng khám Nội tổng hợp

677
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình

233 Chánh Hưng, Phường 4, Quận
8  

Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

678 Phòng khám Nội tổng hợp
87/42 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám Nội tổng hợp

679
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

696A Nguyễn Duy Trinh, Phường
Bình Trưng Đông, Quận 2  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

680
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

119 Xóm Đất, Phường 8, Quận 11  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

681
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

285 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

682
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

268 Trần Đại NGhĩa, Phường Tân
Tạo A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

683
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

B10/10A - B10/11 Ấp 4, Quốc lộ
50, Xã Bình Hưng, Huyện Bình
Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

684
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Da liễu và Châm sóc
da Hami

1058 Nguyễn Văn Linh, Phường
Tân Phong, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

685
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

218 Thống Nhất, Phường 10, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

686
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

69 Xóm Củi, Phường 11, Quận 8  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

687
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

97 Tân Hòa Đông, Phường 14,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

688

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ thuộc Công ty
TNHH Thương mai Dịch vụ Thẩm
mỹ viện Anh Thư

373 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu
Kho, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

689 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
71 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân
Thành, Quận Tân Phú  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

690 Phòng khám Nội tổng hợp
3A69/4 Tỉnh lộ 10, Ấp 3, Xã Phạm
Văn Hai, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

691
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

139 Liên Tỉnh 5, Phường 5, Quận 8  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

692
Phòng khám đa khoa Công ty
TNHH Thương mại & Dịch vụ
Phòng khám đa khoa Nam Sài Gòn

D6/8 Quốc lộ 1A, Ấp 4, Xã Bình
Chánh, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám đa khoa
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693
Phòng khám chuyên khoa Ngoại
(Chấn thương chỉnh hình)

48 đường 817A Tạ Quang Bửu,
Phường 5, Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

694
Phòng khám chuyên khoa Tai mũi
họng

93/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường
17, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

695 Phòng khám Nội tổng hợp 
451 Tỉnh Lộ 10, KP 8, Phường An
Lạc A , Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

696
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

240 Phạm Văn Chí, Phường 4,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

697
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

132 Ấp Chiến Lược, KP 3, Phường
Bình Hưng Hòa A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

698 Phòng khám Nội tổng hợp
Tổ 10 Ấp 1A, Xã Tân Thạnh Tây,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

699
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

735 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 6, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

700
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

44 Lê Văn Khương, Tổ 8, KP 2,
Phường Thới An, Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

701
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

78 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

702 Phòng khám chuyên khoa Nhi
2955 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 6, Xã
Phú Xuân, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

703
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

315 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

704
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH PouYuen Việt Nam

D10/89Q Quốc lộ 1A, Phường Tân
Tạo, Quận Bình Tân  

Phòng khám đa khoa

705 Hộ kinh doanh Cộng Đồng
146 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận
Bình Thạnh

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

706
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

122 Trần Đình Xu, Phường
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

707 Phòng khám Nội tổng hợp 93 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3  Phòng khám Nội tổng hợp

708 Trạm y tế Phường 9 Quận 4 51 Vĩnh Khánh, Phường 9, Quận 4  Trạm y tế phường xã 

709
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

71 Hoàng Xuân Nhị, Phường Phú
Trung, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

710 Phòng khám Nội tổng hợp
49/22A Phạm Văn Chiêu, Phường
16, Quận Gò Vấp  

Phòng khám Nội tổng hợp

711 Trạm y tế Phường 16 Quận 4
89Bis Tôn Thất Thuyết, Phường
16, Quận 4  

Trạm y tế phường xã 

712
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa 

127/35 Hoàng Hoa Thám, Phường
13, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

713
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

40 Phan Bá Phiến, Phường 12,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

714 Phòng chẩn trị y học cổ truyền 
24I Đường HT 13, Tổ 26, KP 3,
Phường Hiệp Thành, Quận 12  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền
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715
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

244/21 Thoại Ngọc Hầu, Phường
Phú Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

716

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Chi nhánh Doanh
nghiệp tư nhân Nha khoa Minh
Khai

1 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước
Kiểng, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

717 Phòng khám chuyên khoa Nhi
07 TL 43, Tổ 2, Khu phố 1,
Phường Thạnh Lộc, Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

718 Phòng xét nghiệm
560 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7,
Quận 11  

Phòng xét nghiệm

719 Phòng khám chuyên khoa Da liễu
1057 Nguyễn Trãi, Phường 14,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

720
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

551 Tỉnh lộ 10, khu phố 3, Phường
Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

721
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1Z Văn Cao, Phường Phú Thạnh,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

722
Công ty TNHH Nha khoa Hoa
Hồng

Lầu 2, Trung tâm Thời trang -
Vàng bạc - Đá quý Bến Thành, số
30-36 Phan Bội Châu, Phường Bến
Thành, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

723
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Răng Hàm Mặt Phú
Mỹ

66 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

724 Phòng khám chuyên khoa Nhi
1063 Nguyễn Trãi, Phường 14,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

725
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

104 Nguyễn Phi Khanh, Phường
Tân Định, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

726
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

862A Tạ Quang Bửu, Phường 5,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

727
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

08 Đường số 4, KP 5, Phường An
Lạc A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

728
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

F3/7R Đường liên aaps-6, Xã Vĩnh
Lộc A, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

729 Nha khoa THUẬN PHÁT
297 Nguyễn Chí Thanh, Phường
15, Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

730
Phòng khám chuyên khoa Nội tim
mạch

88C Trần Huy Liệu, Phường 15,
Quận Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Nội
Tim mạch

731
Phòng khám Nội tổng hợp ( thuộc
Công ty TNHH Phòng khám đa
khoa Hoàng Long)

634 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường
25, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám đa khoa

732
Phòng khám đa khoa thuộc Trung
tâm y tế Quận 4

51 Vĩnh Khánh, Phường 9, Quận 4  Phòng khám đa khoa

733 Phòng khám chuyên khoa Ngoại
14/1 Ấp Mỹ Hoà 4, Xã Xuân Thới
Đông, Huyện Hóc Môn  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại
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734 Phòng khám chuyên khoa Nhi
4/27 Ấp 3, Xã Bình Chánh, Huyện
Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

735
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

53 Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận
8  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

736
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

130 Trần Văn Kỷ, Phường 14,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

737
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

476C Lũy Bán Bích, Phường Hòa
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

738 Trung tâm y tế Quận 4 - Cơ sở 3
396/27 Nguyễn Tất Thành, Phường
18, Quận 4  

Phòng khám, điều trị HIV/AIDS

739
Phòng khám chuyên khoa Tâm
thần

64/2 Lê Trực, Phường 7, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Tâm
thần

740
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

30/4H Hoàng Hoa Thám, Phường
12, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

741
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

68 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

742 Cơ sở dịch vụ làm răng giả
14 Nguyễn Thị Tần, Phường 3,
Quận 8  

Cơ sở dịch vụ làm răng giả

743 Phòng khám chuyên khoa Mắt
99 Cây Keo, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

744
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

143/4 An Bình, Phường 6, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

745
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

6C Bến Phú Định, Phường 16,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

746 Phòng khám Nội tổng hợp
82/18 Thành Thái, Phường 12,
Quận 10

Phòng khám Nội tổng hợp

747
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

127 Nguyễn Cư Trinh, Phường
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

748
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

131 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

749
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

177 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

750
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

233 Nguyễn Thiện Thuật, Phường
1, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

751
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

60C Đường Duyên Hải, Khu phố
Phong Thạnh, T.T.Cần Thạnh ,
Huyện Cần Giờ  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

752 Phòng khám Nội tổng hợp 
107 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh,
Quận Tân Phú  

Phòng khám Nội tổng hợp

753 Phòng khám chuyên khoa Nhi
661 Thống Nhất, Phường 13, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

754 Phòng khám Nội tổng hợp 
300/7 Khuông Việt, Phường Phú
Trung, Quận Tân Phú  

Phòng khám Nội tổng hợp

755 Phòng khám Nội tổng hợp 
305A Bình Quới (số cũ: 1085 Xô
Viết Nghệ Tĩnh), Phường 28, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám Nội tổng hợp
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756 Phòng khám chuyên khoa Mắt
394/16 Âu Cơ, Phường 10, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

757
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

175 Trần Hưng Đạo, Phường 10,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

758 Hộ kinh doanh Nha khoa Mỹ Ý
308/12 Nguyễn Tthượng Hiền,
Phường 4, Quận Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

759 Phòng khám Nội tổng hợp
133 Đường số 11, tổ 1, ấp Tân
Tiến, Xã Tân Thông Hội, Huyện
Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

760

Phòng khám đa khoa ( thuộc Chi
nhánh 2 Đường Ba Tháng Hai -
Công ty TNHH Trung tâm Y khoa
Phước An)

686 Đường 3/2, Phường 14, Quận
10  

Phòng khám đa khoa

761
Trạm y tế Phường Thạnh Mỹ Lợi
Quận 2

Trương Gia Mô, Khu phố 2,
Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2  

Trạm y tế phường xã 

762 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
22 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận
4  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

763
Trạm y tế Phường Trường Thọ
Quận Thủ Đức

71A Đường 8, Khu phố 2, Phường
Trường Thọ, Quận Thủ Đức  

Trạm y tế phường xã 

764
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

247 Tân Hương, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

765
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

1277 Lê Văn Lương, Ấp 2, Xã
Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

766 Trạm y tế phường 2 Quận 4
226 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận
4  

Trạm y tế phường xã 

767 Trạm y tế phường 6 Quận 4
178 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận
4  

Trạm y tế phường xã 

768
Trạm y tế Phường Linh Tây Quận
Thủ Đức

23 Nguyễn Văn Lịch, Khu phố 2,
Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức  

Trạm y tế phường xã 

769
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

06 Phạm Đình Toái, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

770 Trạm y tế phường 13 Quận 4
24 Lê Văn Linh, Phường 13, Quận
4  

Trạm y tế phường xã 

771 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
117 Hải Thượng Lãn Ông, Phường
10, Quận 5  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

772
Trạm y tế Phường Bình Hưng Hòa
Quận Bình Tân

716 Tân Kỳ Tân Quý, Phường
Bình Hưng Hòa , Quận Bình Tân  

Trạm y tế phường xã 

773

Phòng khám đa khoa Raffles
Medical (thuộc Chi nhánh Công ty
TNHH sức khỏe Trọn Đời Tại
Tp.Hồ Chí Minh)

167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường 7, Quận 3  

Phòng khám đa khoa

774
Phòng khám chuyên khoa Ngoại
(Ngoại Tiết Niệu )

176/17 Trần Huy Liệu, Phường 15,
Quận Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại
niệu

775
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

123 Điện Biên Phủ, Phường Đa
Kao, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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776
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

014 Lô 9 Cư xá Thanh Đa, Phường
27, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

777
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

173 Lê Quang Định, Phường 7,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

778 Phòng khám Nội tổng hợp
A13/1 Ấp 1, Quốc Lộ 50, Xã Bình
Hưng, Huyện Bình Chánh

Phòng khám Nội tổng hợp

779 Phòng khám Nội tổng hợp
F7/8A Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

780
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

F1/50A Quách Điêu, Ấp 6, Xã
Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

781
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

20 Tân Vĩnh, Phường 4, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

782 Phòng khám Nội tổng hợp
20 đường số 5, Khu phố 1, Phường
Tân Phú, Quận 7  

Phòng khám Nội tổng hợp

783
Phòng khám chuyên khoa Ung
Bướu

81/9 Hoàng Hoa Thám, Phường 6,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Ung
bướu

784
Trạm y tế Phường Bình Trị Đông
Quận Bình Tân

276/51 Tân Hòa Đông, Phường
Bình Trị Đông, Quận Bình Tân  

Trạm y tế phường xã 

785 Nha khoa ÂN TÂM
63 Trần Quốc Hoàn, Phường 4,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

786
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

388A Phạm Văn Chí, Phường 4,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

787

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Thương Mại Dịch vụ Nha khoa
Cát Tiên)

11-13 Bình Phú, Phường 10, Quận
6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

788
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

151 Đường số 1, Phường Bình Trị
Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

789
Trạm y tế Phường Sơn Kỳ Quận
Tân Phú

382/46 Tân Kỳ Tân Quý, Phường
Sơn Kỳ, Quận Tân Phú  

Trạm y tế phường xã 

790
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Chi nhánh Công
ty TNHH Nha khoa Minh Đức

208 Hai Bà Trưng, Phường Tân
Định, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

791
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình

558 Lê Hồng Phong, Phường 10,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

792
Phòng khám chuyên khoa Nội Tim
mạch

116 Nguyễn Tất Thành, Phường
13, Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa Nội
Tim mạch

793
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

185 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân
Thành, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

794
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

Tổ 1 Ấp Bàu Tre, Xã Tân An Hội,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

795
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1143 Trần Hưng Đạo, Phường 5,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

796 Phòng khám Nội tổng hợp
105 Đường ĐT 458, Tổ 2, Ấp
Thạnh An, Xã Trung An, Huyện
Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp
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797
Phòng khám chuyên khoa Ung
Bướu

161/3A3 Trường Chinh, Tổ 3, KP
6, Phường Đông Hưng Thuận,
Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa Ung
bướu

798
Trạm y tế Phường Bình Trị Đông
B Quận Bình Tân

835 Tỉnh lộ 10, KP1, Phường Bình
Trị Đông B , Quận Bình Tân  

Trạm y tế phường xã 

799 Phòng khám Nội tổng hợp 
Số 7 Phú Thuận, Tổ 4, Ấp Phú Lợi,
Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

800
Phòng khám chuyên khoa Ngoại
Nhi

91/3A Huỳnh Thiện Lộc, Phường
Hòa Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại
Nhi

801
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

463 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp
Tân, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

802 Phòng khám chuyên khoa Nhi 
15 Đường số 1A, Khu tái định cư
Lý Chiêu Hoàng, Phường An lạc ,
Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

803 Phòng khám chuyên khoa Nhi
F1/8M1 Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

804
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

88 Lương Trúc Đàm, Phường Hiệp
Tân, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

805 Phòng khám chuyên khoa Nhi
238 Độc Lập, Phường Tân Thành,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

806
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

11D Ấp 4, Xã Bình Chánh, Huyện
Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

807 Phòng khám chẩn đoán hình ảnh
465 Hồ Học Lãm, Khu phố 2,
Phường An lạc , Quận Bình Tân  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

808 Phòng khám chuyên khoa Nhi
611/95 Điện Biên Phủ, Phường 1,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

809 Phòng khám Nội tổng hợp 
107 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh,
Quận Tân Phú  

Phòng khám Nội tổng hợp

810 Phòng xét nghiệm 
31-33 Phạm Hữu Chí, Phường 12,
Quận 5  

Phòng xét nghiệm

811
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

399/4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

812
Trung tâm y tế Quận Bình Tân
(Phòng khám đa khoa)

1014/88/1 Tân Kỳ Tân Quý,
Phường Bình Hưng Hòa , Quận
Bình Tân  

Phòng khám đa khoa

813
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

509 An Dương Vương, Phường 8,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

814
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Dịch vụ y tế và Phòng
khám đa khoa Tâm An

47/4-47/6 Huỳnh Tấn Phát, KP6,
T.T.Nhà Bè , Huyện Nhà Bè  

Phòng khám đa khoa

815
25 Trần Quang Diệu, Phường 14,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

816
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

14/2 Trường Chinh, Phường 15,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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817 Phòng khám Nội tổng hợp
10D Đường số 3, KP6, Phường
Bình Hưng Hòa A , Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

818
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty Cổ phần Phòng khám đa khoa
Thiên Phước

269 Điện Biên Phủ, Phường 7,
Quận 3  

Phòng khám đa khoa

819
Phòng khám đa khoa Công ty
TNHH MTV Viện Gút

13A Hồng Hà, Phường 2, Quận
Tân Bình  

Phòng khám đa khoa

820 Phòng khám Nội tổng hợp
Tổ 10 Ấp 1, Xã Tân Thạnh Đông,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

821
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

60 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

822
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

643 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

823 Phòng khám chuyên khoa Nhi
399/8 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

824
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

D7/80 Ấp 4, Xã Bình Chánh,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

825
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

209/96 Tôn Thất Thuyết, Phường
3, Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

826
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

364 Nhật Tảo, Phường 6, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

827
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Đại Việt

40 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

828
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

593 Phạm Thế Hiển, Phường 4,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

829 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
45/1D Phan Văn Hớn, Ấp 7, Xã
Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc
Môn  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

830 Phòng chẩn trị y học cổ truyền 
35/10 Khu phố 4, T.T.Nhà Bè ,
Huyện Nhà Bè  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

831
Phòng chẩn trị y học cổ truyền
Công ty Cổ phần Thương mại
Dịch vụ Sản xuất Việt Y

54/27-54/29 Bạch Đằng, Phường 2,
Quận Tân Bình  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

832 Phòng khám Nội tổng hợp 13/2A Bông Sao, Phường 5, Quận 8  Phòng khám Nội tổng hợp

833 Phòng khám Nội tổng hợp
209/13E Tôn Thất Thuyết, Phường
3, Quận 4  

Phòng khám Nội tổng hợp

834
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

D10/20 đường Nữ Dân Công, Ấp
4, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình
Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

835
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

51 Hồ Xuân Hương, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

836
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

142 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 
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837 Phòng khám chuyên khoa Nhi
109/3M Thống Nhất, Phường 11,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

838 Hộ kinh doanh Hồng Ngọc
368A Nguyễn Văn Khối, Phường
9, Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

839
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa 

79 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

840
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa 

453/9 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 
3  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

841
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

131 Hà Tôn Quyền, Phường 4,
Quận 11  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

842 Phòng khám chẩn đoán hình ảnh
489A/18 Huỳnh Văn Bánh,
Phường 13, Quận Phú Nhuận  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

843 Bệnh viện Lê Văn Thịnh
130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình
Trưng Tây, Quận 2  

Bệnh viện đa khoa

844 Phòng khám Nội tổng hợp
390A Hoàng Diệu, Phường 5,
Quận 4  

Phòng khám Nội tổng hợp

845
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa
Xuân Thới

20/4A Tổ 1, Ấp 2, Xã Xuân Thới
Thượng, Huyện Hóc Môn  

Phòng khám đa khoa

846 Phòng khám Nội tổng hợp
D4/92 Ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện
Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

847 Phòng khám Nội tổng hợp
16/33 Nguyễn Thiện Thuật,
Phường 2, Quận 3  

Phòng khám Nội tổng hợp

848 Phòng khám Nội tổng hợp 
1425 Hoàng Văn Thụ, Phường 4,
Quận Tân Bình  

Phòng khám Nội tổng hợp

849
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Doanh nghiệp tư
nhân Nha khoa Minh Khai

199 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

850
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

210/8 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 10, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

851
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

277 - 279 Hoàng Diệu, Phường 6,
Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

852
Phòng khám chuyên khoa Lao và
bệnh phổi

26/27 Tân Sơn Nhì, Phường Tân
Sơn Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Lao
và bệnh phổi

853 Phòng khám Nội tổng hợp 
1480 Trường Sa, Phường 3, Quận
Tân Bình  

Phòng khám Nội tổng hợp

854
Phòng khám chuyên khoa lao và
bệnh phổi 

54 Thành Thái, Phường 12, Quận
10  

Phòng khám chuyên khoa Lao
và bệnh phổi

855 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
120 Hùng Vương, Phường 12,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Lao
và bệnh phổi

856 Phòng chẩn trị y học cổ truyền 
57 Lương Nhữ Học, Phường 10,
Quận 5  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

857 Phòng khám chẩn đoán hình ảnh 
46 Nguyễn Huy Lượng, Phường
14, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

858 Bệnh viện Quận Phú Nhuận
274 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường
8, Quận Phú Nhuận  

Bệnh viện đa khoa
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859 Phòng khám chuyên khoa Nhi
19 Lý Thường Kiệt, Phường 4,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

860 Phòng khám Nội tổng hợp 
Số 24 Đường 11, Tổ 1, KP 5,
T.T.Củ Chi , Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

861 Phòng khám Nội tổng hợp 
69 Ao Đôi, Khu phố 6, Phường
Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

862 Phòng khám Nội tổng hợp
200 Nguyễn Duy Dương, Phường
3, Quận 10  

Phòng khám Nội tổng hợp

863 Phòng khám chuyên khoa Nhi
107/35 Đường số 11, Phường 11,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

864 Phòng khám Nội tổng hợp
1199/53 Phạm Thế Hiển, Phường
5, Quận 8  

Phòng khám Nội tổng hợp

865 Trạm y tế Phường 8 Quận 6
958/24K Lò Gốm, Phường 8, Quận
6  

Trạm y tế phường xã 

866 Phòng khám chuyên khoa Nhi
259 Nguyễn Sơn, Phường Phú
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

867
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

65 Liên Tỉnh 5, Phường 5, Quận 8  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

868
Bệnh viện Lê Văn Thịnh - Khoa
Khám Bệnh 2

89, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP
Thủ Đức

Phòng khám đa khoa

869
Công ty TNHH Nhà hộ sinh Thiện
Phước

807 Trường Chinh, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú  

Nhà hộ sinh

870
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty Cổ phần Phòng khám đa khoa
Hiệp Thành

5/6C Ấp 5, Lê Văn Khương, Xã
Đông Thạnh , Huyện Hóc Môn  

Phòng khám đa khoa

871
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

113 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

872 Phòng khám Nội tổng hợp
741/10 Hương Lộ 2, Khu phố 2,
Phường Bình Trị Đông A, Quận
Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

873 Phòng khám Nội tổng hợp 
319 Bến Phú Lâm, Phường 9, Quận
6  

Phòng khám Nội tổng hợp

874
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

489A Nguyễn Đình Chiểu, Phường
2, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

875 Phòng khám Nội tổng hợp 
146 Khiếu Năng Tĩnh, Khu phố 8,
Phường An Lạc A , Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

876
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa YHCT Thanh Tâm

125A Hiền Vương, Phường Phú
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

877
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

22 Chấn Hưng, Phường 6, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

878
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

Số 151 Lương Định Của, Phường
Bình An, Quận 2  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

879
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

5 Đường 320A Bông Sao, Phường
5, Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt



82

STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ 

QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ 
KHAI GIÁ

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

880
Phòng khám đa khoa Công ty
TNHH MTV Dịch vụ y tế Âu Á

425 Nguyễn Văn Luông, Phường
12, Quận 6  

Phòng khám đa khoa

881
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

195 Nguyễn Tiểu La, Phường 8,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

882
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

489A Nguyễn Đình Chiểu, Phường
2, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

883
Phòng khám chuyên khoa Nội
Thần kinh

185/4 đường Ba Tháng Hai,
Phường 11, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Nội
thần kinh

884 Phòng khám Nội tổng hợp 
243 Nguyễn Chí Thanh, Phường
12, Quận 5  

Phòng khám Nội tổng hợp

885 Phòng khám Nội tổng hợp 
153 Đường số 19, Phường Bình Trị
Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

886
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

887 Phòng khám Nội tổng hợp 
2001 Lê Văn Lương, Ấp 4, Xã
Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám Nội tổng hợp

888
Phòng khám chuyên khoa y học cổ
truyền ( thuộc Công ty TNHH
Dịch vụ Ánh An)

229/1 Huỳnh Văn Nghệ, Phường
12, Quận Gò Vấp  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

889

Phòng chẩn trị y học cổ truyền
thuộc Chi nhánh Công ty TNHH
Đào tạo tổ chức biểu diễn Việt
Nhật-Trung tâm Anna Sanctuary
Wellness

Số 4 Phan Văn Chương, Phường
Tân Phú, Quận 7  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

890 Khu Điều Trị Phong
Khu phố Long Bình, T.T.Củ Chi ,
Huyện Củ Chi  

Bệnh viện chuyên khoa

891
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

115/5A Trần Quốc Thảo, Phường
7, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

892 Phòng khám Nội tổng hợp 
542/2 đường Đào Cử, Khu phố
Phong Thạnh, T.T.Cần Thạnh ,
Huyện Cần Giờ  

Phòng khám Nội tổng hợp

893
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

84 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

894
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

66 Trần Hưng Đạo, Phường Tân
Sơn Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

895
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

Số 60 Trương Quyền, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

896
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ 

39A Đường 3/2, Phường 11, Quận
10  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

897
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt Công ty TNHH MTV
Nha khoa Cẩm Tú - Phòng khám 2

62/3A Quang Trung, Phường 8,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

898
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

6 Trần Kế Xương, Phường 3, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa



83

STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ 

QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ 
KHAI GIÁ

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

899
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

131 Lê Quang Định, Phường 14,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

900
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

122 Trần Văn Quang, Phường 10,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

901
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

3054 Phạm Thế Hiển, Phường 7,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

902
Phòng khám chuyên khoa Tâm
thần

3C61 Ấp 3, Xã Phạm Văn Hai,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Tâm
thần

903
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

406 Cây Trâm, Phường 9, Quận Gò
Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

904
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân
Định, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

905
Phòng khám chuyên khoa Ung
Bướu 

93 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Ung
bướu

906
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

Số 56B Hương lộ 2, tổ 2, ấp Xóm
Đồng, Xã Tân Phú Trung, Huyện
Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

907
Phòng khám chuyên khoa phục hồi
chức năng 

779 Nguyễn Kiệm, Phường 3,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

908
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

122/9 Yên Thế, Phường 2, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

909
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

828 Tỉnh lộ 10, Khu phố 1, Phường
Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

910
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

137 Trần Thủ Độ, Phường Phú
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

911 Phòng khám chuyên khoa Nhi
232 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

912
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt Công ty TNHH MTV
Hoa Nghiêm

116/4 Cao Thắng, Phường 4, Quận
3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

913
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

34 Hồ Biểu Chánh, Phường 11,
Quận Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

914

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Chi nhánh Công
ty TNHH Thương mại Nha khoa
Hợp Nhất

403-405-407 Lê Hồng Phong,
Phường 2, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

915
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

278 Cô Bắc, Phường Cô Giang,
Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

916
Phòng khám đa khoa Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Cộng
Hòa

12 Dương Đức Hiền, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám đa khoa

917
Phòng khám đa khoa Công ty
TNHH Monaco Healthcare

493 Điện Biên Phủ, Phường 3,
Quận 3  

Phòng khám đa khoa



84

STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ 

QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ 
KHAI GIÁ

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

918
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty Cổ phần Phòng khám đa khoa
Thiên Ý Củ Chi

703 Quốc lộ 22, Khu phố 5, T.T.Củ
Chi , Huyện Củ Chi  

Phòng khám đa khoa

919

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Chi nhánh Nha
khoa Ánh Sao Thảo Điền - Công
ty TNHH Thương mại Dịch vụ
Nha khoa Minh Khai

24 Thảo Điền, Phường Thảo Điền,
Quận 2  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

920

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Chi nhánh Công
ty TNHH MTV chăm sóc sức
khỏe Bờ Biển Tây

Số 27 Nguyễn Bá Lân, Phường
Thảo Điền, Quận 2  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

921
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

755 Trường Chinh, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

922
Phòng khám chuyên khoa phục hồi
chức năng Công ty TNHH Phòng
khám Vibrant

133 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận
5  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

923
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài
Gòn

3A35 Trần Văn Giàu, Xã Phạm
Văn Hai, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám đa khoa

924
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa 

835/15 Trần Hưng Đạo, Phường 1,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

925
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH MTV Phòng khám đa
khoa Lê Minh Xuân

B23/475F1 Trần Đại Nghĩa, Ấp 2,
Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh

Phòng khám đa khoa

926 Phòng khám chuyên khoa Nhi 125 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4  Phòng khám chuyên khoa Nhi

927 Phòng xét nghiệm
20 Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận
5  

Phòng xét nghiệm

928
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

78C22 Phạm Ngũ Lão, Phường 3,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

929
Phòng khám chuyên khoa phục hồi
chức năng

262 Phạm Ngũ Lão, Phường 7,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

930
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

835/22 Trần Hưng Đạo, Phường 1,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

931
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

81 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

932
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

863 Phạm Thế Hiển, Phường 4,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

933
Phòng khám chuyên khoa phục hồi
chức năng

112/47 An Bình, Phường 5, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

934 Phòng khám Nội tổng hợp
447/2 PHẠM VĂN CHIÊU,
Phường 14, Quận Gò Vấp  

Phòng khám Nội tổng hợp

935
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

D7/28 ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện
Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

936
Hộ kinh doanh Nha khoa Bác Sĩ
Phúc

934 LẠC LONG QUÂN, Phường
8, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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937
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

183B5 TÔN THẤT THUYẾT,
Phường 4, Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

938
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

2280 ẤP 4 XÀ VÌNH LỘN B, Xã
Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

939
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

38/48/4 TRẦN KHẮC CHÂN,
Phường Tân Định, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

940 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
728/1A Trần Hưng Đạo, Phường 2,
Quận 5  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

941
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Thương mại Đầu tư Mỹ Cảnh

149-151 Tân Hòa Đông, Phường
14, Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

942
Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe
tại nhà thuộc Công ty Cổ phần
Care With Love

102S An Dương Vương, Phường 9,
Quận 5  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

943 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
269/4 Gò Dầu, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

944 Phòng khám chuyên khoa Nhi
31 Huỳnh Đình Hai, Phường 14,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

945
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

54 NGUYỄN QUÝ ANH, Phường
Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

946 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
68 THANH ĐA, Phường 27, Quận
Bình Thạnh  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

947 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
354/59 PHAN VĂN TRỊ, Phường
11, Quận Bình Thạnh  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

948 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
60/10 HUỲNH KHƯƠNG AN,
Phường 5, Quận Gò Vấp  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

949
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH MTV Phòng khám đa
khoa An Sương)

57 Đường TTN 1, Phường Tân
Thới Nhất, Quận 12  

Phòng khám đa khoa

950 Bệnh viện phụ sản Quốc tế Sài Gòn
63 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm
Ngũ Lão, Quận 1  

Bệnh viện chuyên khoa

951 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh
700 Sư Vạn Hạnh, Phường 12,
Quận 10  

Bệnh viện đa khoa

952
Bệnh viện Quốc tế Chấn thương
Chỉnh hình Sài Gòn

305 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận
Tân Bình  

Bệnh viện chuyên khoa

953
Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao
Thắng

135B Trần Bình Trọng, Phường 2,
Quận 5  

Bệnh viện chuyên khoa

954 Bệnh viện Đức Khang 500 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5  Bệnh viện đa khoa

955 Bệnh viện đa khoa Quốc Ánh
104 - 110 đường 54, Khu dân cư
Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận
Bình Tân  

Bệnh viện đa khoa

956 Bệnh viện Tim Tâm Đức
04 Nguyễn Lương Bằng, Phường
Tân Phú, Quận 7  

Bệnh viện chuyên khoa
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957
Bệnh viện chuyên khoa Ngoại thần
kinh Quốc tế

65A Lũy Bán Bích, Phường Tân
Thới Hòa, Quận Tân Phú  

Bệnh viện chuyên khoa

958
Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật
Thẩm mỹ Á Âu

32C - D Thủ Khoa Huân, Phường
Bến Thành, Quận 1  

Bệnh viện chuyên khoa

959
Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài
Gòn

171/3 Trường Chinh, Phường Tân
Thới Nhất, Quận 12  

Bệnh viện đa khoa

960 Bệnh viện Phụ sản Mê Kông
243A Hoàng Văn Thụ, Phường 1,
Quận Tân Bình  

Bệnh viện chuyên khoa

961
Bệnh viện SAIGON-ITO Phú
Nhuận

140C Nguyễn Trọng Tuyển,
Phường 8, Quận Phú Nhuận  

Bệnh viện chuyên khoa

962
Bệnh viện đa khoa Quốc tế
Vinmec Central Park

720A Điện Biên Phủ, Phường 22,
Quận Bình Thạnh  

Bệnh viện đa khoa

963
Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật
Thẩm mỹ Ngọc Phú

316C Phạm Hùng, Phường 5, Quận
8  

Bệnh viện chuyên khoa

964 Bệnh viện Việt Pháp
6 Nguyễn Lương Bằng, Phường
Tân Phú, Quận 7  

Bệnh viện đa khoa

965
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm
mỹ Paris

84A Bà Huyện Thanh Quan,
Phường 9, Quận 3  

Bệnh viện chuyên khoa

966 Bệnh viện đa khoa An Sinh
10 Trần Huy Liệu, Phường 12,
Quận Phú Nhuận  

Bệnh viện đa khoa

967
Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài
Gòn

60-60A Phan Xích Long, Phường
1, Quận Phú Nhuận  

Bệnh viện đa khoa

968
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

01 Trịnh Đình Thảo, Phường Phú
Trung, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

969 Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức
4 Núi Thành, Phường 13, Quận
Tân Bình  

Bệnh viện đa khoa

970 Bệnh viện Mắt Việt Hàn
355-365 Ngô Gia Tự, Phường 3,
Quận 10  

Bệnh viện chuyên khoa

971
Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia
Gia Định

01 Nơ Trang Long, Phường 7,
Quận Bình Thạnh  

Bệnh viện chuyên khoa

972
Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật
Thẩm mỹ Hàn Quốc Kim Hospital

31 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa
Kao, Quận 1  

Bệnh viện chuyên khoa

973 Bệnh viện đa khoa Tân Hưng
871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân
Hưng, Quận 7  

Bệnh viện đa khoa

974 Bệnh viện đa khoa Hồng Đức III
32/2 Thống Nhất, Phường 10,
Quận Gò Vấp  

Bệnh viện đa khoa

975
Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật
Thẩm mỹ Quốc tế Thảo Điền

95/3 Thảo Điền, Phường Thảo
Điền, Quận 2  

Bệnh viện chuyên khoa

976 Bệnh viện mắt Sài Gòn II
98-100 Lê Thị Riêng, Phường Bến
Thành, Quận 1  

Bệnh viện chuyên khoa

977 Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
43R/2-R/4 Hồ Văn Huê, Phường 9,
Quận Phú Nhuận  

Bệnh viện đa khoa

978 Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW
44-46-48-50 Tôn Thất, Phường
Bến Thành, Quận 1  

Bệnh viện chuyên khoa
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979 Phòng khám Nội tổng hợp
Tổ 2, Ấp Xóm Thuốc, Xã An Phú,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

980
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

1454/1A Lê Văn Lương, Ấp 1, Xã
Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

981 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
11A Hạnh Thông, Phường 3, Quận
Gò Vấp  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

982
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng thuộc Công ty TNHH MTV
Phòng khám đa khoa Thanh Quan

54 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

983
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

B6/154 Quốc lộ 50, Ấp 2, Xã
Phong Phú, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

984 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
277 Bùi Đình Túy, Phường 24,
Quận Bình Thạnh  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

985 Phòng khám chuyên khoa Nhi
443 Vườn Lài, Phường Phú Thọ
Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

986 Phòng khám Nội tổng hợp
59/1 Tây Lân, Khu phố 7, Phường
Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

987
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

67 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

988
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Kim

33 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

989
Bệnh viện chuyên khoa Thẩm mỹ
Việt Mỹ

331 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn
Cư Trinh, Quận 1  

Bệnh viện chuyên khoa

990
Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật
tạo hình Thẩm mỹ AVA Văn Lang

236-238 Võ Văn Tần, Phường 5,
Quận 3  

Bệnh viện chuyên khoa

991
Bệnh viện mắt kỹ thuật cao
Phương Nam 

360 Điện Biên Phủ, Phường 11,
Quận 10  

Bệnh viện chuyên khoa

992 Bệnh viện Quốc tế Minh Anh
36 đường 1B, Phường Bình Trị
Đông B , Quận Bình Tân  

Bệnh viện đa khoa

993
Phòng khám đa khoa thuộc Chi
nhánh 1 Công ty TNHH Trung
tâm Y khoa Hợp Nhân

95A Phan Đăng Lưu, Phường 7,
Quận Phú Nhuận  

Phòng khám đa khoa

994
Công ty TNHH MTV Phòng khám
đa khoa Thanh Quan

54, Phường 2, Quận 3  Phòng khám chuyên khoa Mắt

995 Phòng khám Nội tổng hợp
53 Nguyên Hồng, Phường 11,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám Nội tổng hợp

996

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty TNHH
sức khỏe Thẩm mỹ - Nha khoa
Tâm Nhất )

17 Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt



88

STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ 

QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ 
KHAI GIÁ

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

997

Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(thuộc Chi nhánh Công ty TNHH
Thương mại và Dịch vụ Lucky
Group - Lux Beauty Center)

33C1 Tú Xương, Phường 7, Quận 3  Phòng khám chuyên khoa Da liễu

998 Cơ sở dịch vụ làm răng giả
6/12 Huỳnh Tấn Phát, T.T.Nhà Bè
, Huyện Nhà Bè  

Cơ sở dịch vụ làm răng giả

999 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
394/2 đường Duyên Hải, T.T.Cần
Thạnh , Huyện Cần Giờ  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1000 Phòng khám chuyên khoa Mắt
114 Phan Huy Ích, Phường 15,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1001 Phòng chẩn trị y học cổ truyền 
F12/20A Quách Điêu, Ấp 6, Xã
Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1002 Phòng khám Nội tổng hợp
56A Liêu Bình Hương, Ấp Tân
Tiến, Xã Tân Thông Hội, Huyện
Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa thuộc
hệ nội

1003 Phòng khám Nội tổng hợp
D18/24 Tổ 18, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc
B, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

1004 Phòng khám chuyên khoa Nhi
F9/12A1 Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1005 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
856/6 Quang Trung, Phường 8,
Quận Gò Vấp  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1006
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

Số 4 đường số 7, Phường Bình
Thuận, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1007
Hộ kinh doanh Phòng khám Sản
Phụ khoa Minh Anh

530 Lê Văn Thọ, Phường 16, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1008
Phòng khám Nội tổng hợp (thuộc
Công ty TNHH Xã hội Bầu Trời
Xanh)

951 Ba Đình, Phường 10, Quận 8  Phòng khám Nội tổng hợp

1009
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Jio
Health - Smart Clinic 03

Tầng trệt Tòa nhà Republic Plaza,
số 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận
Tân Bình  

Phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe
qua các phương tiện công nghệ
thông tin, viễn thông và thiết bị
y tế

1010
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

110B An Bình, Phường 5, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1011 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
47/24/5B Bùi Đình Túy, Phường
24, Quận Bình Thạnh  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1012 Phòng khám Nội tổng hợp
26/20B/7 Đinh Tiên Hoàng,
Phường 1, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám Nội tổng hợp

1013 Phòng khám chuyên khoa Nhi
20A Liên khu 1-6, Phường Bình
Trị Đông A, Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1014
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Tai Mũi Họng

376 Phan Huy Ích, Phường 14,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

1015 Phòng khám Nội tổng hợp
681 Ấp Bình Phước, Xã Bình
Khánh, Huyện Cần Giờ  

Phòng khám Nội tổng hợp

1016
Phòng khám chuyên khoa phục hồi
chức năng

1017/46 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã
Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng
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1017
Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay
băng, đếm mạch, đo Nhiệt độ, đo
huyết áp

667 đường Trung Lập, ấp Sa Nhỏ,
Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ
Chi  

Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay
băng, đếm mạch, đo Nhiệt độ,
đo huyết áp

1018
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

116 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1019
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

51A Trần Quốc Toản, Phường 8,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1020 Phòng khám chuyên khoa Nhi 1097 Lò Gốm, Phường 7, Quận 6  Phòng khám chuyên khoa Nhi

1021 Trạm y tế Phường 3 Quận 8
314 Âu Dương Lân, Phường 3,
Quận 8  

Trạm y tế phường xã 

1022 Phòng khám Nội tổng hợp
201 Tĩnh Lộ 15, Ấp Chợ, Xã Phú
Hòa Đông, Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

1023 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
2/2/62 Lê Thúc Hoạch, Phường
Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1024 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
63 Nguyễn Bá Tòng, Phường Tân
Thành, Quận Tân Phú  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1025
Phòng khám đa khoa thuộc Trung
tâm y tế Quận 8

170 Tùng Thiện Vương, Phường
11, Quận 8  

Phòng khám đa khoa

1026 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
2401/2A Vườn Lài, Phường An
Phú Đông, Quận 12  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1027
Hộ kinh doanh Phòng khám y học
cổ truyền vật lý trị liệu Tâm Phúc

B22/24 Ấp 2B, Xã Vĩnh Lộc B,
Huyện Bình Chánh  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1028
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ 

45 Đường 3 tháng 2, Phường 11,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1029
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

336 Cao Thắng, Phường 12, Quận
10  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1030 Phòng khám chẩn đoán hình ảnh 390 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4  Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

1031 Phòng khám chuyên khoa Nhi
170 Đường số 20, Phường 5, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1032 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
22/12 Nguyễn Văn Săng, Phường
Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1033
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

222 Trần Phú, Phường 9, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1034
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

17 Trần Minh Quyền, Phường 10,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1035
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

278 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn
Kỳ, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1036 Phòng xét nghiệm
16/11 Nguyễn Thiện Thuật,
Phường 2, Quận 3  

Phòng xét nghiệm

1037 Phòng khám Nội tổng hợp
391/8 Sư Vạn Hạnh nd, Phường 12, 
Quận 10  

Phòng khám Nội tổng hợp

1038
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Hasaki Beauty & SPA

Lầu 1, 94 Lê Văn Việt, Khu phố 2,
Phường Hiệp Phú, Quận 9  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu
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1039 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
303A Nguyễn Sơn, Phường Phú
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1040
Chi nhánh 4 Công ty TNHH Chất
lượng Cuộc Sống Kim Cương -
Trung tâm Sản Nhi Diamond

09, Phường 6, Quận 3  Phòng xét nghiệm

1041
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

147 Đường số 1A KP3, Phường An
lạc , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1042
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

43-45 An Dương Vương, Phường
8, Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1043
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ (thuộc Chi nhánh
Công ty TNHH Keangnam Korea)

394-396 Cao Thắng, Phường 12,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1044 Phòng khám Nội tổng hợp 313A Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10  Phòng khám Nội tổng hợp

1045
Phòng khám Tiến Sĩ - Bác Sĩ Diệu
Thường

252 Nguyễn Đình Chính, Phường
11, Quận Phú Nhuận  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1046
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

222-224 Trần Hưng Đạo, Phường
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1047 Phòng khám chuyên khoa Nội tiết
383 đường Tên Lửa, Khu phố 2,
Phường Bình Trị Đông B , Quận
Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Nội
tiết

1048
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

559 Kha Vạn Cân, Khu phố 6,
Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1049
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Nụ Cười Việt Gò Vấp

174-176 Thống Nhất, Phường 10,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1050
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ (thuộc Công ty
TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung)

32-34 Đường 3/2, Phường 12,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1051
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1655C Tỉnh lộ 8, tổ 4, ấp 2A, Xã
Hòa Phú, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1052 Phòng khám Nội tổng hợp
18C Trần Thị Ngần, tổ 7, KP 3,
T.T.Củ Chi , Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

1053
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

328 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ
Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1054
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Zema Việt Nam

274 Cao Thắng (nối dài), Phường
12, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1055 Phòng khám Nội tổng hợp
8B Trần Bình Trọng, Phường 1,
Quận 5  

Phòng khám Nội tổng hợp

1056

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ (thuộc Công ty
TNHH Vẻ đẹp Chuyên nghiệp
Toàn Cầu)

79 đường Ngô Thời Nhiệm,
Phường 6, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ
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1057
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

193A-195 Hùng Vương, Phường 9,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1058
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ 

844 Sư vạn hạnh (nd), Phường 13,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1059
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

385/32 Lê Văn Thọ, Phường 9,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1060 Phòng khám chuyên khoa Ngoại
931 Nguyễn Kiệm, Phường 3,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1061 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
444 Nguyễn Văn Công, Phường 3,
Quận Gò Vấp  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1062
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

117 Hoàng Văn Hợp, KP4, Phường
An Lạc A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1063
Hộ kinh doanh Phòng khám Nhân
Đức

D6/36D Ấp 4, Xã Hưng Long,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

1064 Phòng khám chẩn đoán hình ảnh
95/100 Lê Văn Lương, Phường
Tân Kiểng, Quận 7  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

1065
Phòng khám đa khoa thuộc Chi
nhánh Công ty Cổ phần y tế Việt
Anh

398B Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3  

Phòng khám đa khoa

1066

Phòng khám chẩn đoán Hình Ảnh
( thuộc Chi nhánh 4 Công ty
TNHH Chất lượng cuộc sống Kim
Cương - Trung tâm sản Nhi
Diamond) 

09 Trần Quốc Thảo, Phường 6,
Quận 3  

Phòng chẩn đoán hình ảnh

1067
Phòng khám đa khoa - Trung tâm
xét nghiệm và chẩn đoán Y khoa -
Medical Diag Center 

414-416-418-420 Cao Thắng,
Phường 12, Quận 10  

Phòng khám đa khoa

1068
Chi nhánh 4 Công ty TNHH Chất
lượng cuộc sống Kim Cương -
Trung tâm sản Nhi Diamond

09, Phường 6, Quận 3  Phòng khám chuyên khoa Nhi

1069
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Dịch vụ y tế
GENTICAL Lạc Long Quân

951A Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 7, Quận Tân Bình  

Phòng khám đa khoa

1070 Phòng khám Nội tổng hơp
5 Mạc Thiên tích, Phường 11,
Quận 5  

Phòng khám Nội tổng hợp

1071
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa
Đại Việt

1503-1505-1507-1509 Đường 3/2,
Phường 16, Quận 11  

Phòng khám đa khoa

1072
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH MTV Y khoa Meccare)

578-580, Hương lộ 2, Phường Bình
Trị Đông, Quận Bình Tân  

Phòng khám đa khoa
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1073

Phòng khám đa khoa (thuộc Chi
nhánh 1- Công ty TNHH Trung
tâm trị liệu VÀ phục hồi chức
năng An Nhiên)

Số 87, Trường Chinh, Phường 12,
Quận Tân Bình  

Phòng khám đa khoa

1074
Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăm
sóc sức khỏe Việt Gia - Phòng
khám đa khoa Sài Gòn Toranomon

65, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3  Phòng khám đa khoa

1075

Phòng khám đa khoa DHA
Healthcare (thuộc Công ty Cổ
phần Thương mại Dịch vụ y tế
DHA)

201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường 7, Quận 3  

Phòng khám đa khoa

1076

Phòng khám đa khoa thuộc Phòng
khám Quốc tế Careplus - Chi
nhánh Công ty TNHH CityClinic
Việt Nam

Lầu 2, Tòa nhà Crescent Plaza, 105
Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú,
Quận 7  

Phòng khám đa khoa

1077 Bệnh viện Gia An 115
05 Đường 17A, Phường Bình Trị
Đông B , Quận Bình Tân  

Bệnh viện đa khoa

1078
Bệnh viện phẫu thuật Thẩm mỹ -
Răng Hàm Mặt World Wide

244A Cống Quỳnh, Phường Phạm
Ngũ Lão, Quận 1  

Bệnh viện chuyên khoa

1079
Công ty Cổ phần Y Việt - Phòng
khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1

20 - 22 Dương Quang Trung,
Phường 12, Quận 10  

Phòng khám đa khoa

1080 Muse Clinic
số 50-52 đường Phạm Ngọc Thạch,
Phường 6, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1081
Phòng khám chuyên khoa trị liệu
Thần kinh cột sống Hoa Kỳ

99 Nguyễn Du, Phường Bến
Thành, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

1082
Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ
Sài Gòn

số 27 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3  Bệnh viện chuyên khoa

1083
Bệnh viện đa khoa Quốc tế Nam
Sài Gòn

88 Đường số 8, KDC Trung Sơn,
Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh  

Bệnh viện đa khoa

1084 Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á
218 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận
5  

Bệnh viện chuyên khoa

1085
Phòng xét nghiệm thuộc Công ty
TNHH Thương mại và Dịch vụ y
tế MEDLab

250 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10  Phòng xét nghiệm

1086
Phòng khám đa khoa thuộc Trung
tâm y tế Quận 1

01-02 Đặng Tất, Phường Tân Định,
Quận 1  

Phòng khám đa khoa

1087
Chi nhánh 4 Công ty TNHH Chất
lượng cuộc sống Kim Cương -
Trung tâm sản Nhi Diamond

09, Trần Quốc Thảo, Phường 6,
Quận 3

1088 Phòng khám đa khoa Tâm Phúc
464 đường số 7, Phường Bình Trị
Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám đa khoa
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1089
Phòng khám chuyên khoa phục hồi
chức năng thuộc Chi nhánh 2 -
Công ty TNHH Lá Phong Quốc tế

19 Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo
Điền, Quận 2  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

1090
Phòng khám Nha khoa Bờ Biển
Tây (Công ty TNHH MTV chăm
sóc sức khỏe Bờ Biển Tây)

Norfolk Mansion, 17-19-21 Lý Tự
Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1091
Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm
Phúc

220S Bình Long, Phường Phú
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1092 Hộ kinh doanh Hoàng Minh Star 81 Minh Phụng, Phường 9, Quận 6  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1093
Nha khoa Kim Gò Vấp thuộc Chi
nhánh Minh Khai - Công ty
TNHH Nha khoa Kim

366A25 - 366A26 Phan Văn Trị,
Phường 5, Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1094

PENSILIA BEAUTY CLINIC -
Địa điểm kinh doanh thuộc Công
ty Cổ phần thương mai dịch vụ
Pensilia

411/2-413-415 Nguyễn Đình
Chiểu, Phường 5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1095 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
67 đường Giòng Ao, Khu phố
Giòng Ao, T.T.Cần Thạnh , Huyện
Cần Giờ  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1096
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Dr. Vương

108 Đặng Văn Bi, Phường Bình
Thọ, Quận Thủ Đức  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1097
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
MTV Nha khoa AURIS)

11 Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường
6, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1098
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Bệnh viện Việt Đức - đa
khoa Sài Gòn Medic

D1/02 ẤP 4, Xã Phong Phú, Huyện
Bình Chánh  

Phòng khám đa khoa

1099
Nha khoa Kim Quận 7 (thuộc Chi
nhánh Minh Khai - Công ty
TNHH Nha khoa Kim)

493 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân
Phong, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1100

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ - Pensilia Beauty Clinic - Địa
điểm kinh doanh thuộc Công ty Cổ
phần Thương mại Dịch vụ Pensilia

411/2-413-415 Nguyễn Đình
Chiểu, Phường 5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1101

Chi nhánh Công ty TNHH Thương
Mại - Dịch vụ Bệnh viện Cao
Thắng - Phòng khám Mắt Quốc tế
Cao Thắng

Lầu 5 Tòa Nhà Citilight Tower - 45
Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận
1  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1102
Công ty TNHH MTV Nha khoa
Khánh Phúc

Số 1, đường số 2, Phường Phú Mỹ,
Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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1103
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(thuộc Công ty TNHH DR ANDY)

18 Tú Xương, Phường 7, Quận 3  Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1104 Phòng khám Răng Hàm Mặt
Nhà nghỉ Công Đoàn, Lô 5,
Phường 27, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1105
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Blue Care)

169A Ba Vân, Phường 14, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1106
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Phương Đông)

54-56 Đường 3 tháng 2, Phường
12, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1107
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(thuộc Công ty Cổ phần thương
mại dịch vụ Pensilia)

10 Trương Quyền, Phường 6, Quận
3  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1108
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ
phần Hasaki Beauty & Clinic

220 Tân Hương, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1109
Công ty TNHH phẫu thuật Thẩm
mỹ Quốc tế VIP

287A Nguyễn TrãiPhường Nguyễn
Cư Trinh Quận 1 TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1110 Hộ kinh doanh Tú
290-292 Trần Hưng Đạo, Phường
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1111
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Lan Anh - Chi nhánh

61 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An
Lợi Đông, Quận 2  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1112
Phòng xét nghiệm Công ty TNHH
Phòng xét nghiệm Âu Châu

508 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5  Phòng xét nghiệm

1113 Hộ kinh doanh Nha khoa Ba Lê 2 370 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1114 Trung tâm Nha khoa Saint Paul 474 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1115
Phòng xét nghiệm ( Công ty
TNHH Phòng xét nghiệm Âu
Châu)

508 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5  Phòng xét nghiệm

1116
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1265 Phạm Thế Hiển, Phường 5,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1117
Chi nhánh Công ty Cổ phần Nha
khoa Thế Hệ Mới

543/27 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 2, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1118
Địa điểm kinh doanh - Công ty
TNHH phẫu thuật Thẩm mỹ
Khang Vĩnh

1098 Trường Sa, Phường 2, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1119
Hộ kinh doanh Phòng khám Ung
bướu

04 Nguyễn Huy Lượng, Phường
14, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Ung
bướu

1120 Hộ kinh doanh Siêu âm Ung bướu
04 Nguyễn Huy Lượng, Phường
14, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh
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1121 Nha khoa Tân Mỹ số 6 đường 5, Phường 4, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1122
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ SBC Tokyo Đẹp thuộc Công ty
TNHH y tế Shoubikai Việt Nam

số 230, Phường 6, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1123
Chi nhánh Nha khoa Ánh Sao
Thành Phố - Doanh nghiệp tư
nhân Nha khoa Minh Khai

2 Bis, Phường 6, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1124
Địa điểm kinh doanh của Công ty
TNHH y tế Ratio - Viện Thẩm mỹ
La Ratio

182 Điện Biên Phủ, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1125
Chi nhánh Công ty Cổ phần sữa
Việt Nam - Phòng khám đa khoa
An Khang

184-186-188, Phường 6, Quận 3  Phòng khám đa khoa

1126

Phòng khám đa khoa Victoria
Healthcare (thuộc Công ty Cổ
phần Phát triển y tế Victoria
Healthcare)

135A Nguyễn Văn Trỗi, Phường
12, Quận Phú Nhuận  

Phòng khám đa khoa

1127

Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ
Bs. Nguyễn Thị Ánh Hiền CKI Da
liễu

107/3, Phường 6, Quận 3  Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1128 209 Phòng khám Mắt 209, Phường 7, Quận 3  Phòng khám chuyên khoa Mắt

1129 Nha khoa Kỳ Đồng
27 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1130 Hộ kinh doanh Phòng khám Mắt 164D, Phường 8, Quận 3  Phòng khám chuyên khoa Mắt

1131 Hộ kinh doanh Nha khoa Thái Tổ
64 Lý Chính Thắng, Phường 8,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1132
Phòng khám đa khoa Victoria
Healthcare - Công ty Cổ phần Phát
triển y tế Victoria Healthcare

1056 Nguyễn Văn Linh, Phường
Tân Phong, Quận 7  

Phòng khám đa khoa

1133
Nha khoa Kim Lê Văn Sỹ (thuộc
Chi nhánh Minh Khai - Công ty
TNHH Nha khoa Kim)

345 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1134
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ (thuộc Công ty TNHH Thương
mại dịch vụ Thẩm mỹ Nella)

235 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1135
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

36 Phan Văn Hân, Phường 19,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1136
Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn -
Thương mại - Dịch vụ Tân Hoàn

Mỹ - Nha khoa Tân Hoàn Mỹ

301 Hồng BàngPhường 1 Quận 5
TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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1137
Công ty TNHH y học cổ truyền
An Đông (tên cũ: Công ty TNHH
MTV y học cổ truyền Tâm Đức)

945-947 Trần Hưng Đạo, Phường
1, Quận 5  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1138 Nha khoa Tài Nha 75, Phường 1, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1139
Phòng khám chữa bệnh BS. Cung
Hồng Dũng

72 An Điềm, Phường 1, Quận 5  Phòng khám Nội tổng hợp

1140 Công ty Cổ phần Y khoa Sài Thành
31-33 Phạm Hữu Chí, Phường 12,
Quận 5  

Phòng khám Nội tổng hợp

1141 Công ty TNHH USMILE 90, Phường 2, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1142
Chi nhánh Công ty TNHH Trang
Hà

7A, Phường 2, Quận 5  Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1143
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ (thuộc Công ty TNHH phẫu
thuật Thẩm mỹ Happy)

70-72 Nguyễn Thiện Thuậg,
Phường 2, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1144
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Vật lý trị liệu-phục
hồi chức năng

1015, Phường 4, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

1145
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

804-806 Trần HƯng Đạo, Phường
7, Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1146
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

305 Hùng Vương, Phường 8, Quận
5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1147
Phòng khám Tiến sĩ, Bác sĩ Trần
Minh Trí

129/2, Phường 8, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Ngoại
thần kinh

1148
Phòng khám chuyên khoa Vật lý
trị liệu Bùi Thu Huệ

149/17, Phường 8, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

1149
Công ty Cổ phần Trung tâm chăm
sóc sức khỏe Cộng Đồng CHAC

110A Ngô QuyềnPhường 8 Quận 5
TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám đa khoa

1150
Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát
triển y tế Victoria Healthcare -
Phòng khám đa khoa ĐTH

20-20Bis-22 Đinh Tiên Hoàng,
Phường Đa Kao, Quận 1  

Phòng khám đa khoa

1151

Phòng khám đa khoa Victoria
Healthcare (thuộc Công ty Cổ
phần Phát triển y tế Victoria
Healthcare)

37-39-41-43 Lương Định Của,
Phường Bình An, Quận 2  

Phòng khám đa khoa

1152
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt Công ty TNHH MTV
Hoa Nghiêm

93 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1153
Phòng khám chuyên khoa Thẫm
Mỹ

94 Đường só 6, Phường 10, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1154
Hộ kinh doanh Nha khoa Phương
Hạnh

128 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1155
Hộ kinh doanh Phòng khám ngoài
giờ chuyên ngành Sản khoa

315 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16,
Quận 11  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa
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1156
Chi nhánh 5 - Công ty TNHH
Trung tâm Y khoa Phước An

42 đường số 26, Phường 1, Quận 6  Phòng khám đa khoa

1157
Hộ kinh doanh Bác sỹ Nguyễn
Văn Minh - Khám Tai Mũi Họng

803 Hậu Giang, Phường 1, Quận 6  
Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

1158
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Nhi

881 Hậu Giang, Phường 1, Quận 6  Phòng khám chuyên khoa Nhi

1159 Hộ kinh doanh Trần Anh Huy 1014B Lò Gốm, Phường 8, Quận 6  Phòng khám Nội tổng hợp

1160 Hộ kinh doanh Đỗ Hữu Thắng
46 Phạm Văn Chí, Phường 1, Quận
6  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1161
Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc
Thạch

Q3 Cứ xá Phú Lâm A, Phường 2,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1162
Hộ kinh doanh Phòng khám bệnh
Nội tổng hợp

628/17A, Phường 2, Quận 6  Phòng khám Nội tổng hợp

1163
Hộ kinh doanh Nha khoa Hồng
Kiển

25/23 Bà Ký, Phường 9, Quận 6  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1164
Hộ kinh doanh Phòng khám Vĩnh
Khang

16 Bầu Cát 5, Phường 14, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

1165
Công ty TNHH Phòng khám Sản
khoa Nhi khoa và Bảo sanh Sài
Gòn

722-724, Phường Tân Phú, Quận 7  Nhà hộ sinh

1166
Phòng khám đa khoa thuộc Trung
tâm y tế Quận 7

101, Phường Tân Phú, Quận 7  Phòng khám đa khoa

1167
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Ngoại - BS Nguyễn
Trọng Nghĩa

243 Bis Lưu Hữu PhướcPhường 15
Quận 8 TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1168
Hộ kinh doanh Phòng khám Răng
Hàm Mặt BS.CKI Nguyễn Quốc
Dũng

64 Đường Số 21, Xã Tân Thông
Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1169
Chi nhánh Công ty TNHH Công
nghệ Hệ mặt trời - Nha khoa
Hollywood

179-181, Phường 3, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1170 Công ty Cổ phần Di truyền Y học
186-188 Nguyễn Duy Dương,
Phường 3, Quận 10  

Phòng xét nghiệm

1171
Chi nhánh Công ty Cổ phần
Thương mại Dịch vụ Siam Thái
Lan

53-55-57 Trường SơnPhường 5
Quận 10 TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1172
Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm
mỹ Thế giới Đẹp

393, Phường 5, Quận 10  Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1173
Công ty TNHH MTV Phòng khám
đa khoa An Phúc

502-504 Nguyễn Chí ThanhPhường 
7 Quận 10 TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám đa khoa

1174
Chi nhánh Công ty TNHH Thương
mại DVYT MEDILab

171 Nhật Tảo Phường 8 Quận 10
TP. Hồ Chí Minh

Phòng xét nghiệm

1175
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

93 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ
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1176
Nha khoa Kim Võ Văn Ngân
(thuộc Công ty TNHH Nha khoa
Kim)

46A Võ Văn Ngân, Phường
Trường Thọ, Quận Thủ Đức  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1177
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ (thuộc Công ty TNHH Thẩm
mỹ AZ NOSE)

263-265 Đường 3/2, Phường 10,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1178
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết bị
Nha khoa Nguyễn Duy

77A, Phường 11, Quận 10  Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

1179
Chi nhánh Công ty TNHH
KeangNam Korea

192, Phường 12, Quận 10  Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1180

Nha khoa Kim Cách Mạng Tháng
Tám Quận 10 (thuộc Chi nhánh
Minh Khai - Công ty TNHH Nha
khoa Kim)

285, Phường 12, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1181
Nha khoa Kim Quận 10 (thuộc Chi
nhánh Minh Khai - Công ty
TNHH Nha khoa Kim)

396-398, Phường 12, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1182 Ngọc Diệp 32, Phường 12, Quận 10  Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1183

Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(Chi nhánh Công ty Cổ phần
Doctor Skills Coaching - Phòng
khám chuyên khoa Da liễu DR
Duy Hải Skin & Laser Clinic)

số 10 Đường số 4, Khu nhà ở Z756
- Hà Đô Cetrosa Garden, 118
Đường 3/2, Phường 12, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1184
Trường Đại học Y khoa Phạm
Ngọc Thạch

461, Phường 12, Quận 10  Phòng khám đa khoa

1185 Thái Đức Trí 163/14/46, Phường 13, Quận 10  Phòng khám Nội tổng hợp

1186
Chi nhánh Athena Beauty - Công
ty TNHH Đầu tư Quốc tế HaSu
Việt Nam

119-121 Võ Văn Tần, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1187

Địa điểm kinh doanh Chi nhánh
Công ty Cổ phần Y Dược VietLife
- Phòng khám đa khoa tư nhân
VietLife - MRI

583 Sư Vạn HạnhPhường 13 Quận
10 TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám đa khoa

1188
Công ty TNHH chăm sóc sắc đẹp
Êlise

550, Phường 14, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1189
Công ty TNHH MTV Nha khoa
Cát Trắng

Số 8, Phường 14, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1190
Địa điểm kinh doanh Nha khoa
Kim Nguyễn Ảnh Thủ Công ty
TNHH Nha khoa Kim

369A đường Nguyễn Ảnh Thủ,
Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1191 Nha khoa Mỹ Hảo 72, Phường 3, Quận 11  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1192
Công ty TNHH Phòng khám
chuyên khoa Nội tổng hợp Bs
CKII Nguyễn Duy Cường

01 Lô 3, Khu A-Khu nhà liền kề,
Phường 15, Quận 11  

Phòng khám Nội tổng hợp
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1193 Nha khoa Huỳnh Lê
445 Lê Đại Hành, Phường 11,
Quận 11  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1194 Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Phát
72 Vườn Lài, Phường An Phú
Đông, Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1195 Phạm Văn Quang
75 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 1,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1196
Công ty Cổ phần Nha khoa Dr.
Care

P3-0.SH08, Tòa nhà Park 3,,
Phường 2, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1197 Phạm Thanh Tân
20/12A, Phường 4, Quận Bình
Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1198 Hồ Thị Minh Dung
71 Nguyễn Thượng Hiền, Phường
5, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Nội
tiết

1199 Nha khoa Tâm Đức 9
816 Xô Viết nghệ Tĩnh, Phường 5,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1200 Lâm Thị Nguyệt
685/15 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 6, Quận Bình Thạnh  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1201 Nguyễn Trung Hiệp
20/19 Phan Đăng Lưu, Phường 6,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Ung
bướu

1202
Phòng khám Sản Phụ khoa Cát
Minh

21/3, Phường 7, Quận Bình Thạnh  
Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1203 Nguyễn Xuân Thành
26C Trần Quý CápPhường 11
Quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1204
Công ty TNHH Dịch vụ Nha khoa
Thường Xuân

259 Nguyễn XíPhường 13 Quận
Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1205 Công ty TNHH La Văn Lường 09, Phường 14, Quận Bình Thạnh  Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1206
Phòng khám đa khoa - Công ty
TNHH Dịch vụ y tế Phòng khám
đa khoa Thiện Tâm Sài Gòn

121 Tô Ngọc Vân, Phường Linh
Tây, Quận Thủ Đức  

Phòng khám đa khoa

1207 Hộ kinh doanh Nha khoa Trustdent
141 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1208
Chi nhánh Công ty TNHH
DR.MARIE tại Thành phố Hồ Chí
Minh

307/15 Nguyễn Văn Trỗi, Phường
1, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1209 Phòng khám chuyên khoa Nội
09 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Quận
Tân Bình  

Phòng khám Nội tổng hợp

1210
Phòng khám đa khoa thuộc Sim
Medical Center - Chi nhánh Công
ty Cổ phần Sim Med

RS05-SH02, RS07-SH01 Richstar
Residence, số 239-241 Hòa Bình,
Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú  

Phòng khám đa khoa

1211
Hộ kinh doanh Phòng khám Nhi
Đồng

17 Độc lập, Phường Tân Thành,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1212 Nha khoa Ánh Linh
57 Bành Văn Trân, Phường 7,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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1213
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Nha khoa An Trí - Nha
khoa Harmony

96 Trần Bình Trọng, Phường 1,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1214
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH Bệnh viện Quốc tế
Queen)

118 Bành Văn Trân, Phường 7,
Quận Tân Bình  

Phòng khám đa khoa

1215 Nha khoa Pháp Việt
207 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1216 Hộ kinh doanh Nha khoa Việt Úc
735E Quốc lộ 22, Ấp chợ, Xã
Phước Thạnh, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1217 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cường
04, Phường Hiệp Tân, Quận Tân
Phú  

Phòng khám Nội tổng hợp

1218 Công ty TNHH Nha khoa Tại Tâm
375 Thạch Lam, Phường Phú
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1219
Phòng khám Sản Phụ khoa Bs.
Trần Thị Ngọc Bích

70, Phường Phú Thạnh, Quận Tân
Phú  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1220
Hộ kinh doanh Phòng khám bệnh
y học cổ truyền - Vật lý trị liệu
Tâm An

96 Gò Dầu, Phường Phú Thọ Hòa,
Quận Tân Phú  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1221
Hộ kinh doanh Phòng khám Nhi
đồng Thành phố

Căn hộ E1-25 (Shop 24) Chung cư
Ruby A2, Phường Sơn Kỳ, Quận
Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1222

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ Nha khoa Gò
Dầu Smile)

230 Tân hương, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1223
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

Số 9 Tân Quý, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1224
Công ty TNHH Thương mại -
Dịch vụ Hoàn Hảo

87-89, Phường Tân Quý, Quận Tân
Phú  

Phòng khám đa khoa

1225 Lương Văn Sinh
50/3, Phường Tân Sơn Nhì, Quận
Tân Phú  

Phòng khám Nội tổng hợp

1226
Hộ kinh doanh Nha khoa Như
Ngọc

08, Phường Tân Sơn Nhì, Quận
Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1227 Hộ kinh doanh Nha khoa Cát Tiên
388 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn
Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1228 Hộ kinh doanh Nha khoa An
281A Tây Thạnh, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1229
Hộ kinh doanh Phòng khám Bác sĩ
Huỳnh Khiêm Huy

390, Phường 3, Quận Gò Vấp  Phòng khám Nội tổng hợp

1230
Nha khoa Kim Nguyễn Oanh
(thuộc Chi nhánh Minh Khai -
Công ty TNHH Nha khoa Kim)

02, Phường 7, Quận Gò Vấp  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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1231

Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư
y tế Trần Diệp Khanh - Phòng
khám chẩn đoán hình ảnh 108
Nguyễn Oanh

108 Nguyễn OanhPhường 7 Quận
Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

1232 Hộ kinh doanh Nha khoa Gia Hân
389 Thống Nhất, Phường 11, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1233 Hộ kinh doanh Bành Tấn Phong
224 Phan Huy Ích, Phường 12,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám Nội tổng hợp

1234 Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Trí
1054 HUỳnh Tấn Phát, Phường 13,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1235 Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Tâm
919 Quang Trung, Phường 14,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1236
Hộ kinh doanh Nguyễn Võ Duyên
Thơ

1009 Lê Đức Thọ, Phường 16,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1237 Hộ kinh doanh Nha khoa Sài Gòn 2
541A Huỳnh Tấn Phát, T.T.Nhà Bè
, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1238
Hộ kinh doanh Nha khoa Long
Thới

74 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long
Thới, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1239 Phúc Vinh Đường
319 Nguyễn Bình, Ấp 2, Xã Phú
Xuân, Huyện Nhà Bè  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1240 Nguyễn Thị Thu Trang
13/8 Lê Văn Lương, Xã Phú Xuân,
Huyện Nhà Bè  

Phòng khám Nội tổng hợp

1241
Chi nhánh Hùng Thái - Công ty
TNHH MTV Nha khoa Mỹ Thành

C5/14A, Xã Bình Hưng, Huyện
Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1242
Công ty TNHH MTV Trung tâm
Nha khoa Phạm Hùng

C1/12E Phạm Hùng, Xã Bình
Hưng, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1243
Hộ kinh doanh Phòng khám Hiếu
Thuận

C3/21, Xã Bình Hưng, Huyện Bình
Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

1244 Hộ kinh doanh Nha khoa Như Ý
D10/40A ấp 4, Xã Hưng Long,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1245
Hộ kinh doanh Nha khoa Bình
Hưng Hồng Phước

E1/9, Xã Phong Phú, Huyện Bình
Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1246
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Nha

A8/23C, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện
Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1247
Bệnh viện đa khoa Khu vực Hóc
Môn

65/2B Bà Triệu, T.T.Hốc Môn ,
Huyện Hóc Môn  

Bệnh viện đa khoa

1248
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH Y khoa Quốc tế Thiên
Phúc)

741-743, Quốc lộ 22, T.T.Củ Chi ,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám đa khoa

1249 Công ty TNHH y tế Nam Quyên
336A Tỉnh Lộ 8, T.T.Củ Chi ,
Huyện Củ Chi  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1250
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ
Phòng khám Hà Linh

89, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi  Phòng khám Nội tổng hợp

1251 Hộ kinh doanh Phạm Duy An
số 27, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ
Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp
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1252
Hộ kinh doanh Phòng chẩn trị y
học cổ truyền Phước An

21 Đặng Chiêm, khi phố 1, T.T.Củ
Chi , Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1253
Hộ kinh doanh Phòng khám Sản
Phụ khoa Thảo Hiền

92 Đường 11, Xã Tân An Hội,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1254

Công ty Cổ phần Nova Healthcare
Group – Địa điểm kinh doanh
Phòng khám đa khoa Quốc tế
Nova Medic Nguyễn Văn Trỗi

187 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10,
Quận Phú Nhuận  

Phòng khám đa khoa

1255 Phòng khám Nội tổng hợp
G2/29 Ấp 7, Xã Lê Minh Xuân,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

1256
Hộ kinh doanh Nha khoa Nguyên
Chương

259 Vườn Lài, Phường Phú Thọ
Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1257

Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(thuộc Chi nhánh Công ty TNHH
Thẩm mỹ Blossom - Viện Thẩm
mỹ Blossom)

119-121 Võ Văn Tần, Phường 7,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1258
Công ty TNHH Phòng khám đa
khoa - Nhà hộ sinh Thiên Hậu

292 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình
Hưng Hòa B , Quận Bình Tân  

Nhà hộ sinh

1259 BS Trần Quốc Bảo
209 đường số 7, Phường Bình Trị
Đông, Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1260
Công ty Cổ phần Phòng khám đa
khoa Thành An

1689A-1691, tỉnh lộ 10, Phường
Tân Tạo A , Quận Bình Tân  

Phòng khám đa khoa

1261
Phòng khám đa khoa thuộc Doanh
nghiệp TN Thiên Hậu

147 Bình Long, KP17, Phường
Bình Hưng Hòa A , Quận Bình Tân  

Phòng khám đa khoa

1262 Nha khoa Ý Đức
1314 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo,
Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1263 Hứa Anh Đức
18A Cù Lao, Phường 2, Quận Phú
Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1264
Phòng khám đa khoa thuộc Trung
tâm y tế Quận Phú Nhuận

23 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5,
Quận Phú Nhuận  

Phòng khám đa khoa

1265 Công ty TNHH VN Smile
36 Hoa CúcPhường 7 Quận Phú
Nhuận TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1266 Phòng khám chuyên khoa Da liễu
194/2 Nguyễn Trọng Tuyển,
Phường 8, Quận Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1267
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

99 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1268 Công ty TNHH Nha khoa Lan Anh 292, Phường 11, Quận Phú Nhuận  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1269 Bệnh viện Gaya Việt Hàn
23-23A-25A1 Trương Công Định,
Phường 14, Quận Tân Bình  

Bệnh viện chuyên khoa

1270
Phòng khám Nội tổng hợp thuộc
Trung tâm y tế Quận 8

1724 Phạm Thế Hiển, Phường 6,
Quận 8  

Phòng khám Nội tổng hợp

1271
Phòng khám chuyên khoa phục hồi
chức năng

107B Trương Định, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng



103

STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ 

QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ 
KHAI GIÁ

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

1272

Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty Công ty TNHH Chất Lượng
Cuộc Sống Kim Cương - Trung
tâm đa khoa Diamond

179-181 Võ Thị Sáu, Phường 7,
Quận 3  

Phòng khám đa khoa

1273
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH Dịch vụ y tế Phòng
khám đa khoa Phú Đức)

838-840 Nguyễn Chí Thanh,
Phường 4, Quận 11  

Phòng khám đa khoa

1274
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa
Gia Việt

E1/44H ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Xã
Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám đa khoa

1275
Phòng khám Nội tổng hợp thuộc
Trung tâm y tế Quận 1

231 Trần Hưng Đạo, Phường Cô
Giang, Quận 1  

Phòng khám Nội tổng hợp

1276
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
thuộc Công ty TNHH Aura
Medical

R1-96 Bùi Bằng Đoàn, khu gia
Hưng 2 (khu R23), Phường Tân
Phong, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1277
Hộ kinh doanh Trung tâm Mắt
Xuân Vũ

500/6 Nguyễn Chí Thanh, Phường
7, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1278
Phòng khám đa khoa Quốc tế
Golden Healthcare

Số 37 Hoàng Hoa Thám, Phường
13, Quận Tân Bình  

Phòng khám đa khoa

1279 Công ty TNHH MTV Thiên Hậu
Số 147, Phường Bình Hưng Hòa ,
Quận Bình Tân  

Phòng khám đa khoa

1280 Bệnh viện quận Tân Phú
609-611 Âu Cơ, Phường Phú
Trung, Quận Tân Phú  

Bệnh viện đa khoa

1281
Chi nhánh Công ty TNHH Nha
khoa Tâm Đức Smile

140 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1282
Phòng khám chuyên khoa Thẫm
Mỹ (Công ty TNHH Trung tâm
Thẩm mỹ Sky Diamond )

107F Trương định, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1283
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Trung tâm y tế Hà Đô

35B-35C ĐƯỜNG 3/2, Phường 11,
Quận 10  

Phòng khám đa khoa

1284
HKD Phòng khám phẫu thuật tạo
hình thẩm mỹ DR.VŨ

35A Đường Ba Tháng Hai, Phường
11, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1285 Hộ kinh doanh Nha khoa Bảo Trâm
73,Nguyễn Văn Săng, Phường Tân
Sơn Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1286 Trung tâm y tế Quận 5 642A, Phường 11, Quận 5  Bệnh viện đa khoa

1287 Phòng khám chuyên khoa Da liễu 
33 Bis Phan Đình Đình Phùng,
Phường 17, Quận Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1288
Hộ kinh doanh Phòng chẩn đoán Y
khoa Anh Bảo 02

859 Nguyễn Kiệm, Phường 3,
Quận Gò Vấp  

Phòng xét nghiệm

1289
Hộ kinh doanh Phòng chẩn đoán Y
khoa Anh Bảo 03

859 Nguyễn Kiệm, Phường 3,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám Nội tổng hợp

1290
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Ung bướu Bác sĩ
Vương Nhất Phương

IN-02,, T.T.Nhà Bè , Huyện Nhà Bè  
Phòng khám chuyên khoa Ung
bướu

1291
Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Đức 
BH

A10/7, Xã Bình Hưng, Huyện Bình
Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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1292 Hộ kinh doanh Nha khoa Dr. Tâm 102C, Hưng Phú, 8, Quận 8

1293
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Khang Minh)

141 Triệu Quang Phục, Phường 11,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1294
Công ty TNHH Phòng khám Y
Dược Bảo Đức

D15/2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện
Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1295
Hộ kinh doanh Nha khoa Thẩm
mỹ Minh Thảo

326 Trần Bình Trọng, Phường 4,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1296
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Thiết bị y tế Nha khoa Sao Hàn)

85 Bình Lợi, Phường 13, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1297
Hộ kinh doanh Phòng khám Nam
khoa

436A/35, Phường 12, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Ngoại
niệu

1298
Chi nhánh Công ty TNHH Pamas
Spa và Phòng khám (TP. Hà Nội)

63, Phường Bến Thành, Quận 1  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1299 Phòng khám Nội tổng hợp
33 BIs Phan Đình Phùng, Phường
17, Quận Phú Nhuận  

Phòng khám Nội tổng hợp

1300 Phòng khám chẩn đoán Hình Ảnh
258 Nguyễn Tiểu La, Phường 8,
Quận 10  

Phòng chẩn đoán hình ảnh

1301
Phòng khám Nội khoa Thanh
Phương

2/10 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3  Phòng khám Nội tổng hợp

1302 Công ty TNHH Nha khoa Sunrise
511 Nguyễn Bỉnh Kiêm, Phường 1,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1303
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Kỹ thuật số KING

698 Quang Trung, Phường 8, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1304
Phòng khám Tai Mũi Họng Dương
Hoài Bảo

477A, Phường Bình Trị Đông A,
Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

1305
Địa điểm kinh doanh Nha khoa
Kim Quận 6 - Công ty TNHH Nha
khoa Kim

410-410A-410B Hậu Giang,
Phường 12, Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1306
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Udent)

Tầng 1, Tòa nhà HHP Building, số
18, Phường 12, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1307
Hộ kinh doanh MEC-Phòng khám
chuyên khoa Mắt

26 Block C, chung cư Florita, KDC
Him Lam,, Phường Tân Hưng,
Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1308
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa phẫu thuật Thẫm Mỹ
Dr.Minh

1433 Đường 3 Tháng 2, Phường 6,
Quận 11  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1309
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Thẩm mỹ Ngọc Trai)

8 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ
Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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1310 Nha khoa 106 106, Phường 12, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1311

Phòng khám chuyên khoa y học cổ
truyền ( thuộc Công ty TNHH
Massage Khỏe - Địa điểm kinh
doanh Phòng khám Dr Khỏe)

736/183/6 Lê Đức Thọ, Phường 15,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1312
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

763 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 6, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1313 Trần Tuấn Khương
157 Nghĩa Phát, Phường 6, Quận
Tân Bình  

Phòng khám Nội tổng hợp

1314
Hộ kinh doanh Phòng chẩn trị y
học cổ truyền Khang Sinh

120 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10  
Phòng chẩn trị y học cổ truyền
khác

1315
Phòng xét nghiệm Chi nhánh Công
ty TNHH sức khỏe Xanh Tâm
Phúc

258 Nguyễn Tiểu La, Phường 8,
Quận 10  

Phòng xét nghiệm

1316
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Bích
Huê

39 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1317
Hộ kinh doanh Phòng khám CK
Răng Hàm Mặt

259, Phường Tân Sơn Nhì, Quận
Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1318
Chi nhánh Công ty TNHH Phòng
khám Happy Baby

134/2D, Thành Thái, 12, Quận 10

1319 Lê Băng Vũ
290/9 Bùi Đình Túy, Phường 12,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1320 Hộ kinh doanh Nha khoa Việt Đức 101A, Phường 13, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1321
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc
Trân

1144 Quang Trung, Phường 8,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1322 Công ty Cổ phần Up Dental
Số 2, Võ Oanh, Phường 25, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1323
Hộ kinh doanh Phòng khám Da
liễu

16 đường số 4, Phường An Lạc A ,
Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1324
Hộ kinh doanh Phòng khám Nhi
Đồng

1144 Quang Trung, Phường 8,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1325
Chi nhánh Công ty TNHH VCare -
Phòng khám 5D

11 Kỳ Hòa, Phường 11, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1326
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nha khoa My Lee)

71 Trương Định, Phường 6, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1327
Công ty TNHH Phòng khám đa
khoa Bình Tân

166, Khu phố 26 Lê Văn Quới,
Bình Hưng Hòa A, Bình Tân

1328
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

D16A/40, Xã Hưng Long, Huyện
Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1329 Nha khoa Toàn Mỹ
247 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1330 Nha khoa Tâm Hiếu 247B, Phường 15, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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1331
Công ty TNHH Phòng khám đa
khoa Định Bền

D8/40D, Xã Hưng Long, Huyện
Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

1332
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Nội tổng hợp bác sĩ
Tô Thị Kim Phụng

A5/151C, Ấp 1, Xã Tân Nhựt,
Huyện Bình Chánh

Phòng khám Nội tổng hợp

1333
Phòng khám chuyên khoa phục hồi
chức năng (Công ty TNHH Dịch
vụ y tế S.O.C)

512 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

1334 Hộ kinh doanh Nha khoa 239 239 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1335

Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Sài
Gòn (thuộc Chi nhánh Công ty Cổ
phần Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ
Sài Gòn)

4A, Phường 4, Quận Tân Bình  Phòng khám đa khoa

1336

Phòng khám chuyên khoa ngoại
(Chấn thương chỉnh hình) (thuộc
Công ty TNHH Dịch vụ y tế
S.O.C)

512 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5  Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1337 Phòng khám đa khoa Khánh Tâm
1783A Lê Văn Lương Ấp 3, Xã
Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám đa khoa

1338
Phòng chẩn trị y học cổ truyền
Anh Ngọc

220 Rừng Sác, ấp Bình Thuận, Xã
Bình Khánh, Huyện Cần Giờ  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1339
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty Cổ phần
y tế PW)

215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường
7, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1340
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty Cổ phần Vigor Health

102A Trương Định, Phường 9,
Quận 3  

Phòng khám đa khoa

1341
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH DYM Medical Center
Việt Nam

Phòng B103, Tầng hầm 1, tòa nhà
mPlaza Sài Gòn, số 39 Lê Duẫn,
Phường Bến Nghé, Quận 1  

Phòng khám đa khoa

1342
Bệnh viện đa khoa Quốc tế hoàn
mỹ thủ đức

Số 241 quốc lộ 1k, Phường Linh
Xuân, Quận Thủ Đức  

Bệnh viện đa khoa

1343
Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật
Thẩm mỹ Angel

852-852A An Dương Vương,
Phường 13, Quận 6  

Bệnh viện chuyên khoa

1344
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa
Quốc tế việt Healthcare)

16-18 Lý Thường Kiệt, Phường 7,
Quận 10  

Phòng khám đa khoa

1345
Phòng khám chuyên khoa phục hồi
chức năng (thuộc Công ty CP giải
pháp phục hồi chức năng)

155 Hoàng Hoa Thám, Phường 6,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

1346
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa
NAM VIỆT)

202 Tô Hiến Thành, Phường 5,
Quận 10  

Phòng khám đa khoa

1347
Nutrihome Lê Đại Hành - Công ty
Cổ phần dinh dưỡng Nutrihome -
Chi nhánh TPHCM

Tầng 2 Trung tâm thương mại, Cao
ốc Bảo Gia, 184 Lê Đại Hành,
Phường 15, Quận 11  

Phòng khám chuyên khoa Nhi
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1348
Bệnh viện phẫu thuật Thẩm mỹ
Ngô Mộng Hùng

219B-221, Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 3, Quận 3  

Bệnh viện đa khoa

1349
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Chi nhánh Công
ty Cổ phần y tế PW)

Tầng 2, 18E Cộng Hòa, Phường 4,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1350
Phòng khám đa khoa Quốc tế
TIMEC (thuộc Công ty Cổ phần
chăm sóc y tế Quốc tế TECCO)

Tầng 1 (khối đế), Block F-G,
chung cư TECCO TOWN, 4449
Nguyễn Cừu Phú, Phường Tân Tạo
A , Quận Bình Tân  

Phòng khám đa khoa

1351
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa
VIỆT MỸ Sài Gòn)

983, Tỉnh lộ 10, Khu phố 8,
Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân  

Phòng khám đa khoa

1352

Phòng xét nghiệm (thuộc Chi
nhánh HanhphucLab GLINK -
Công ty Cổ phần Trung tâm xét
nghiệm chẩn đoán Y khoa
HanhphucLab)

224/38 Lý Thường Kiệt, Phường
14, Quận Tân Bình  

Phòng xét nghiệm

1353 Phòng khám chẩn đoán Hình Ảnh
20 Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận
5  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

1354

Phòng xét nghiệm ( thuộc Chi
nhánh Công ty Cổ phần Trung tâm
xét nghiệm chuẩn đoán Y khoa
HanhphucLab)

1032 đường 3 tháng 2, Phường 12,
Quận 11  

Phòng xét nghiệm

1355

Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH Phòng khám careplus
quận 1 - Chi nhánh Công ty
TNHH CityClinic Việt Nam)

66-68 Nam Kỳ, Phường Nguyễn
Thái Bình, Quận 1  

Phòng khám đa khoa

1356
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

74 Trần Quang Khải, Phường Tân
Định, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1357
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nụ Cười My)

173/Tôn Dật Tiên, Phường Tân
Phong, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1358
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài
Gòn

666 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 5, Quận Tân Bình  

Bệnh viện chuyên khoa

1359 Phòng khám chuyên khoa Da liễu
lầu 1, 176 Phan Đăng Lưu, Phường
3, Quận Phú Nhuận  

Bệnh viện chuyên khoa

1360
Phòng khám chuyên khoa y học cổ
truyền (thuộc Công ty TNHH Y
Học Thực Hiện Đông Y)

153 Lũy Bán Bích, Phường Tân
Thới Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1361
Phòng khám đa khoa Quốc tế
Leancare

Tòa nhà Nguyễn Lâm Tower, 133
Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8  

Phòng khám đa khoa

1362
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Hasaki Beauty & SPA

Lầu 1, 71 Hoàng Hoa Thám,
Phường 13, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu
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1363 Phòng khám chuyên khoa Da liễu 
73/1 Tân Sơn Nhì, Phường Tân
Sơn Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1364 Bệnh viện Thẩm mỹ GangWhoo
576-578 Cộng Hòa, Phường 13,
Quận Tân Bình  

Bệnh viện chuyên khoa

1365 Nutrihome Trung Sơn Bình Chánh

Tầng 2, Cao ốc chung cư Sài Gòn
Mia, Số 9A, Chung cư cụm III, IV -
Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình
Hưng, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1366
Bệnh viện tư nhân chuyên khoa
Răng Hàm Mặt Mỹ Thiện

06/02 đường số 3, cư xá Lữ Gia,
Phường 15, Quận 11  

Bệnh viện chuyên khoa

1367
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Jio
Health - Smart Clinic

Phòng 12, Tầng 1, Khu bán lẻ của
tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê
Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

1368
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Jio
Health - Smart Clinic

Phòng 12, Tầng 1, Khu bán lẻ của
tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê
Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1369
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Jio
Health - Smart Clinic

Phòng 12, Tầng 1, Khu bán lẻ của
tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê
Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1  

Phòng khám Nội tổng hợp

1370 Phòng khám Nội Khoa Tâm Nhất
71 Phạm Hữu Chí, Phường 12,
Quận 5  

Phòng khám Nội tổng hợp

1371
Công ty TNHH International SOS
Việt Nam

702 Nguyễn Văn Linh, Phường
Tân Phong, Quận 7  

Phòng khám Nội tổng hợp

1372 Trung tâm y tế Quận 1 - Cơ sở 2
48-52 Mã Lỗ, Phường Tân Định,
Quận 1  

Phòng khám, điều trị HIV/AIDS

1373
Trung tâm y tế quận Tân Phú - Cơ
sở 2

265 Tân Quý, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú  

Phòng khám, điều trị HIV/AIDS

1374
Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
TP.HCM

Số 2B Phổ Quang, Phường 2, Quận
Tân Bình  

Bệnh viện đa khoa

1375
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa
Vạn Phúc

83 Lê Hoàng Phái, Phường 17,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám đa khoa

1376 Nha khoa Toàn Mỹ
215 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận
Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1377
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ (thuộc Công ty TNHH KLAIN)

126 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận
5  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1378
Trung tâm DIAG 002 (thuộc Công
ty TNHH Lab Group International
Việt Nam)

309 Trần Phú, Phường 8, Quận 5  
Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1379
Trung tâm DIAG 003 (thuộc Công
ty TNHH Lab Group International
Việt Nam)

231 Hoàng Văn Thụ, Phường 8,
Quận Phú Nhuận  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà
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1380
Trung tâm DIAG 004 (thuộc Công
ty TNHH Lab Group International
Việt Nam)

75 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú,
Quận 9  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1381
Trung tâm DIAG 005 (thuộc Công
ty TNHH Lab Group International
Việt Nam)

99-99A-99B-97/7 Bình Thới,
Phường 11, Quận 11  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1382
Trung tâm DIAG 006 (thuộc Công
ty TNHH Lab Group International
Việt Nam)

198 Nguyễn Thị Thập, Khu phố
4A, Phường Bình Thuận, Quận 7  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1383
Trung tâm DIAG 007 (thuộc Công
ty TNHH Lab Group International
Việt Nam)

275 Tô ngọc Vân, Phường Linh
Đông, Quận Thủ Đức  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1384
Trung tâm DIAG 008 (thuộc Công
ty TNHH Lab Group International
Việt Nam)

354 Nguyễn Văn Luông, Phường
12, Quận 6  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1385
Trung tâm DIAG 009 (thuộc Công
ty TNHH Lab Group International
Việt Nam)

4/1 Phan Văn Hớn, Phường Tân
Thới Nhất, Quận 12  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1386
Trung tâm DIAG 010 (thuộc Công
ty TNHH Lab Group International
Việt Nam)

101-103 Tên Lữa, Phường Bình Trị
Đông B , Quận Bình Tân  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1387
Trung tâm DIAG 011 (thuộc Công
ty TNHH Lab Group International
Việt Nam)

827 Âu Cơ, Phường Tân Thành,
Quận Tân Phú  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1388
Trung tâm DIAG 013 (thuộc Công
ty TNHH Lab Group International
Việt Nam)

119 Yersin, Phường Phạm Ngũ
Lão, Quận 1  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1389
Trung tâm DIAG 017 (thuộc Công
ty TNHH Lab Group International
Việt Nam)

85-87 Nơ Trang Long, Phường 11,
Quận Bình Thạnh  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1390
Trung tâm DIAG 018 (thuộc Công
ty TNHH Lab Group International
Việt Nam)

53 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé,
Quận 1  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1391
Trung tâm DIAG 019 (thuộc Công
ty TNHH Lab Group International
Việt Nam)

158 Trần Não, Ấp Bình Khánh,
Phường Bình An, Quận 2  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1392
Phòng khám đa khoa (thuộc Chi
nhánh 6 - Công ty Cổ phần Bệnh
viện Quốc tế Perfect)

691-693 Lê Văn Việt, Khu phố 6,
Phường Tân Phú, Quận 9  

Phòng khám đa khoa

1393
Phòng khám đa khoa (thuộc Chi
nhánh Công ty TNHH Phòng
khám đa khoa Hạnh Phúc )

422-424 Đường 3 tháng 2, Phường
12, Quận 10  

Phòng khám đa khoa
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1394

Phòng khám đa khoa (thuộc Trung
tâm Y khoa chuyên sâu Quốc tế
Bernard - Chi nhánh Công ty Cổ
phần Bệnh viện quốc Bernard 1)

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường
7, Quận 3  

Phòng khám đa khoa

1395

Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Gene Solutions Lab - Số 2
(thuộc Công ty TNHH Gene
Solutions Lab)

110 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3,
Quận 10  

Phòng xét nghiệm

1396 Trạm y tế Phường 9 Quận 8 625A Hưng Phú, Phường 9, Quận 8  Trạm y tế phường xã 

1397
Trạm y tế phường Bình Trưng Tây
Quận 2

72 Nguyễn Duy Trinh, Phường
Bình Trưng Tây, Quận 2  

Trạm y tế phường xã 

1398
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Chi nhánh Công
ty TNHH Nha khoa Saint Paul)

18 Điện Biên Phủ, Phường Đa
Kao, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1399
Phòng khám đa khoa ( thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa
Phú Long)

22/3 Hà Huy Giáp,, Phường Thạnh
Xuân, Quận 12  

Phòng khám đa khoa

1400
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH thương mai và dịch vụ y
tế thạnh xuân)

588 đường Hà Huy Giáp, Phường
Thạnh Lộc, Quận 12  

Phòng khám đa khoa

1401
Phòng khám đa khoa thuộc Công
ty TNHH Tân Quy

28/7 Ấp 1, Xã Tân Thạnh Tây,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám đa khoa

1402
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH Khám chữa bệnh Năm
Sao)

471-473 Lý Thái Tổ, Phường 9,
Quận 10  

Phòng khám đa khoa

1403
Trung tâm Mắt Sài Gòn Hikari-
Công ty Cổ phần Trung tâm Mắt
Sài Gòn Hikari

số 50 Đường số 8, Phường Tân
Hưng, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1404

Phòng khám chuyên khoa Nhi -
Bệnh viện phụ sản Mêkông (thuộc
Công ty TNHH MTV Bệnh viện
Phụ sản MêKông

309/8 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1405
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

50 Trần Khắc Chân, Phường Tân
Định, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1406

Trung tâm Mắt Sài Gòn HIKARI 2
- Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ
phần Trung tâm Mắt Sài Gòn
HIKARI

17 Bùi Thị Xuân, Phường Bến
Thành, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1407
Phòng xét nghiệm ( thuộc Công ty
TNHH Hợp tác y tế Việt Úc)

3 Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5  Phòng xét nghiệm

1408
Phòng khám Nội tổng hợp (thuộc
Công ty TNHH Hợp tác y tế Việt
Úc)

SỐ 3 TĂNG BẠT HỔ, Phường 12,
Quận 5  

Phòng khám Nội tổng hợp
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1409
Phòng khám chuyên khoa Tai

Mũi họng (thuộc Công ty TNHH
Hợp tác y tế Việt Úc)

3 Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

1410
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Thẩm mỹ Dr.
Nguyên Giáp

54 Trần Huy Liệu, Phường 11,
Quận Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1411
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Văn Lang Healthcare
Phòng khám đa khoa Văn Lang

233A Phan Văn Trị, Phường 11,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám đa khoa

1412
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(thuộc Công ty TNHH Aura Clinic
Premium)

126-128 Đinh Tiên Hoàng, Phường
Đa Kao, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1413

Địa điểm kinh doanh 5 Công ty Cổ
phần y tế Chấn Văn - Nhà thuốc
315, Phòng khám Nhi 315, Siêu
âm - xét nghiệm 315

98 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ
Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1414
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Hasaki Beauty & S.P.A

Lầu 1, 468A Nguyễn Thị Thập,
Phường Tân Quy, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1415
Địa điểm kinh doanh Nha khoa
Kim Lũy Ban Bích Công ty TNHH 
Nha khoa Kim

586A Lũy Bán Bích, Phường Hòa
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1416
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty Cổ phần
Nha khoa Quốc tế JDT)

105A Trương Định, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1417
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài
Gòn Tân Thuận)

Lô HC2 Khu hành chính, đường
Tân Thuận, Khu chế xuất Tân
Thuận, Phường Tân Thuận Đông,
Quận 7  

Phòng khám đa khoa

1418
Phòng xét nghiệm (thuộc Công ty
TNHH Medic Nguyễn Lâm)

Tầng 1, Tòa nhà Nguyễn Lâm
Tower, 133 Dương Bá Trạc,
Phường 1, Quận 8  

Phòng xét nghiệm

1419
08552/HCM-GPHĐ, Phường 1,
Quận Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1420
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ (thuộc Công ty Sài Gòn New
Beauty Center)

472A Nguyễn Tri Phương, Phường
9, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1421
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ (thuộc Công ty TNHH Hoàng
Gia Madrid)

02-LK8, Hado Centrosa Garden,
Phường 12, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1422
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH Y
Dược D&C

110 Trần Hưng Đạo, Phường Tân
Sơn Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1423
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ Sài Gòn Halo

123 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1424 Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An
45A đường Ba Tháng Hai, Phường
11, Quận 10  

Bệnh viện chuyên khoa
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1425
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ
phần y tế Chấn Văn Nhà thuốc,
Phòng khám Nhi đồng 315

169 Đồng Đen, Phường 11, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1426
Phòng khám Nội tổng hợp (thuộc
Công ty TNHH Phòng khám và
chẩn đoán Y khoa Duy Hưng)

53 Phạm Hữu Chí, Phường 12,
Quận 5  

Phòng khám Nội tổng hợp

1427
Phòng khám đa khoa (thuộc Chi
nhánh Công ty Cổ phần Phòng
khám đa khoa Thành An)

740-742-744-746 Hương Lô 2, Khu
phố 6, Phường Bình Trị Đông A,
Quận Bình Tân  

Phòng khám đa khoa

1428
Bệnh viện phẫu thuật Thẩm mỹ
Thu Cúc

218 đường Điện Biên Phủ, Phường
14, Quận 3  

Bệnh viện chuyên khoa

1429 Maple Healthy
107B Trương Định, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1430
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ thuộc Công ty TNHH Thẩm
mỹ viện Thủy Tiên

80-82-84 Lê Thị Riêng, Phường
Bến Thành, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1431
Địa điểm kinh doanh số 17 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

A29/22 Tổ 10, Ấp 1, Xã Bình
Hưng, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1432
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nha Việt Premier Dental

125 Lê Thị Riêng, Phường Bến
Thành, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1433
Địa điểm kinh doanh số 15 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

10-12-14-16 Tên Lửa, Phường An
Lạc A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1434
Địa điểm kinh doanh số 16 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn 

246B-E Bạch Đằng, Phường 24,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1435
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ
phần HASAKI BEAUTY & S.P.A

Lầu 1, 141A-143 Nguyễn Trãi,
Phường 2, Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1436
Phòng xét nghiệm (thuộc Công ty
Cổ phần dịch vụ Phân tích Di
truyền - Chi nhánh phía Nam)

8/24 Nguyễn Đình Khơi, Phường
14, Quận Tân Bình  

Phòng xét nghiệm

1437
Địa điểm kinh doanh số 34 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

329 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4  Phòng khám chuyên khoa Nhi

1438
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ
phần Hasaki Beauty & S.P.A

Lầu 1, 657B Quang Trung, Phường
11, Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1439
Phòng khám chuyên khoa phục hồi
chức năng (thuộc Chi nhánh 3 -
Công ty TNHH Lá Phong Quốc tế)

Số 2-4 đường Nội khu Hưng Gia 1,
Phường Tân Phong, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

1440
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH Cardio)

Số 102 đường Tam đảo, Phường
14, Quận 10  

Phòng khám đa khoa

1441
Phòng khám chuyên khoa Phẩu
thuật Thẩm mỹ 

265 Đồng Đen, Phường 10, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1442
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Chi nhánh Công
ty TNHH Nha khoa Elite)

51A Tú Xương, Phường 7, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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1443

Địa điểm kinh doanh 8 Công ty Cổ
phần y tế Chấn Văn - Nhà thuốc
315, Phòng khám Nhi 315, Siêu
âm - xét nghiệm 315

373 Phạm Văn Chiêu, Phường 14,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1444
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH Y dược Phúc Tâm An)

35-37 Lê Văn Quới, Phường Bình
Trị Đông, Quận Bình Tân  

Phòng khám đa khoa

1445
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH Y khoa Vạn Xuân)

366 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn
Kỳ, Quận Tân Phú  

Phòng khám đa khoa

1446
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Lab Group International
Việt Nam - Trung tâm Diag 020

793 Nguyễn Kiệm, Phường 3,
Quận Gò Vấp  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1447
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Lab Group International
Việt Nam - Trung tâm Diag 022

829 Quang Trung, Phường 12,
Quận Gò Vấp  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1448
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Lab Group International
Việt Nam - Trung tâm Diag 027

199B Phạm Hùng, Phường 4, Quận
8  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1449
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Lab Group International
Việt Nam - Trung tâm Diag 028

39 KP1, Tỉnh lộ 8, T.T.Củ Chi ,
Huyện Củ Chi  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1450
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Lab Group International
Việt Nam - Trung tâm Diag 029

101 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa
Kao, Quận 1  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1451
Địa điểm kinh doanh số 15 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

10-12-14-16 Tên Lửa, Phường An
Lạc A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1452

Phòng khám đa khoa (thuộc Chi
nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện
đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn - Phòng
khám đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ
Sài Gòn)

245 Phan Xích Long, Phường 2,
Quận Phú Nhuận  

Phòng khám đa khoa

1453
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ thuộc Công ty Cổ phần Xuất
nhập khẩu MQ

280 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

1454
Thẩm mỹ viện Kangjin (thuộc
Công ty Cổ phần Kangjin Việt
Nam)

383 Điện Biên Phủ, Phường 4,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1455
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nha khoa ELITE)

75 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1456
Địa điểm kinh doanh Nha khoa
Kim Lê Văn Việt – Công ty
TNHH Nha khoa Kim

60-62 Lê Văn Việt, Phường Hiệp
Phú, Quận 9  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1457
Địa điểm kinh doanh số 30 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

289-291 Nguyễn Oanh, Phường 17,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi
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1458
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH Y - Dược Thái Anh)

134 Tân Hòa Đông, Phường 14,
Quận 6  

Phòng khám đa khoa

1459
Địa điểm kinh doanh Thành phố
Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần
thương mại và đầu tư 3T

I-1.TM.01-2, Khu thương mại khối
Iris (I) Khu phức hợp Hado
Centrosa, Số 200 Đường 3/2,
Phường 12, Quận 10  

Phòng khám đa khoa

1460
Phòng khám bác sĩ gia đình (thuộc
Công ty TNHH 115 An Tâm)

C4/12L/3 đường Phạm Hùng, Ấp
4,, Xã Bình Hưng, Huyện Bình
Chánh  

Phòng khám bác sĩ gia đình

1461
Phòng khám chuyên khoa Nhi
(thuộc Chi nhánh Công ty TNHH
Phòng khám Happy Baby)

124 Nguyễn Hoàng, Phường An
Phú, Quận 2  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1462
Nha khoa Kim Cộng Hòa (thuộc
Chi nhánh Minh Khai – Công ty
TNHH Nha khoa Kim)

304 Cộng Hòa, Phường 13, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1463
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
LeeTray)

339A Nguyễn Đình Chiểu, Phường
5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1464
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Chi nhánh Công
ty TNHH Leetray)

30N Nơ trang long, Phường 14,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1465

Phòng khám chuyên khoa Da liễu
Thẩm mỹ OHIO - Địa điểm kinh
doanh Công ty TNHH đầu tư Kiên
Minh

138A Nguyễn Đình Chiểu, Phường
3, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1466
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ (thuộc Công ty TNHH Thẩm
mỹ Ngọc Phú NP)

231 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1467
Phòng khám chuyên khoa Mắt
Minh Hưng

590/C4 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1468
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty TNHH Ngọc Huệ - Trung tâm
Y khoa Phước Lộc)

Số 17 Đường số 5, KDC Him Lam,
Ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện
Bình Chánh  

Phòng khám đa khoa

1469
Chi nhánh Công ty TNHH Tass
Care - Phòng khám xét nghiệm

227 Đường 9A, Khu dân cư Trung
Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình
Chánh  

Phòng xét nghiệm

1470
Địa điểm kinh doanh số 43 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

148 Trần Quốc Thảo, Phường 7,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1471

Phòng khám đa chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Chi nhánh Công
ty Cổ phần Quốc tế UMI
DENTIST)

27 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1472
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Lab Group International
Việt Nam - Trung tâm Diag 026

239 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4  
Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà
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1473
Hộ kinh doanh Phòng khám Thẩm
mỹ DR.FACE

450 Ba Tháng Hai, Phường 12,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1474

Phòng khám chuyên khoa y học cổ
truyền (thuộc Trung tâm Y khoa
Chiropractic - Chi nhánh Công ty
TNHH SOMECO)

102 Hùng Vương, Phường 1, Quận
10  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1475

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Thẩm mỹ Quốc tế New
Gate)

218 Tân Hương, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1476
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Lab Group International
Việt Nam - Trung tâm Diag D033

31/5 Quang Trung, T.T.Hốc Môn ,
Huyện Hóc Môn  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1477
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Đức Việt)

629 Lê Hồng Phong, Phường 10,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1478

Phòng khám đa khoa (thuộc Chi
nhánh Công ty TNHH Thương mại 
Bách Thư - Trung tâm Y khoa Vạn
Hạnh))

159 Trần Quốc Thảo, Phường 9,
Quận 3  

Phòng khám đa khoa

1479
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Lab Group International
Việt Nam - Trung tâm Diag D034

624 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4,
Quận 11  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1480 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
799 Phạm Văn Bạch (Số cũ: 280
Quang Trung), Phường 12, Quận
Gò Vấp  

Bệnh viện y học cổ truyền

1481
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty TNHH
Nha Đức Tâm Đức Smile)

52 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1482
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(thuộc Công ty TNHH Thẩm mỹ
Ngọc Dung)

32-34-36 đường Ba Tháng Hai,
Phường 12, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1483
Địa điểm kinh doanh số 47 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

374 Tỉnh Lộ 8, Khu phố 4, T.T.Củ
Chi , Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1484
Địa điểm kinh doanh số 31 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

1283 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo
A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1485
Địa điểm kinh doanh số 45 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

113 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1486
Địa điểm kinh doanh số 54 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

C8/1A1 Ấp 4A, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1487
Địa điểm kinh doanh số 44 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

245 Phạm Văn Chiêu, Phường 14,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1488
Địa điểm kinh doanh số 51 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

215G-215H Nơ Trang Long,
Phường 12, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi
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1489
Địa điểm kinh doanh số 55 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

C10/3D1 Phạm Hùng, Ấp 4, Xã
Bình Hưng, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1490
Phòng khám đa khoa (thuộc Công
ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế
BerNard 2)

22 Phan Đình Giót, Phường 2,
Quận Tân Bình  

Phòng khám đa khoa

1491
Hộ kinh doanh Nha khoa Trồng
Răng SG

470-472 Lê Hồng Phong, Phường
1, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1492
Phòng khám Nội tổng hợp (thuộc
Công ty HealthCare Plus VietNam)

169/7-169/9 đường Nguyễn Đức
Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7  

Phòng khám Nội tổng hợp

1493 Phòng xét nghiệm
169/7-169/9 Nguyễn Đức Cảnh,
Phường Tân Phong, Quận 7  

Phòng xét nghiệm

1494 Phòng khám Nội tổng hợp
37 Trần Hưng Đạo, Phường
Nguyễn Thái Bình, Quận 1  

Phòng khám Nội tổng hợp

1495
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Thế giới Nha khoa AB

167 Cộng Hòa, Phường 12, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1496
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Thẩm mỹ Cẩm Tú)

888A Tạ Quang Bửu, Phường 5,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1497 Phòng xét nghiệm
37 Trần Hưng Đạo, Phường
Nguyễn Thái Bình, Quận 1  

Phòng xét nghiệm

1498
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

82 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1499
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

872C Tạ Quang Bửu, Phường 5,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1500

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ Korea - Địa điểm kinh doanh
Công ty Cổ phần Tập đoàn Y khoa
Quốc tế Korea

Tầng 1,2 số 149B Trương Định,
Phường 9, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1501
Địa điểm kinh doanh Nha khoa
Kim Nguyễn Thị Thập Công ty
TNHH Nha khoa KIm

60C Tổ 28, đường Nguyễn Thị
Thập, Khu phố 3A, Phường Bình
Thuận, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1502
Trạm y tế phường Tam Phú Quận
Thủ Đức (Thành phố Thủ Đức)

104 Đường số 4, Khu phố 3,
Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức  

Trạm y tế phường xã 

1503
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

181C Bình Thới, Phường 9, Quận
11  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1504
Hộ kinh doanh Phòng khám Sản
Phụ khoa hiếm muộn Tân Bình

302B Lý Thường Kiệt, Phường 6,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1505
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ (thuộc Công ty TNHH Trung
tâm Thẩm mỹ Thiện Nguyễn)

195 Đất Thánh, Phường 6, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1506
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ
phần Hasaki Beauty & Clinic

Lầu 1, 6/M-6/M/1 Nguyễn Ảnh
Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận
12  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu
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1507
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(thuộc Công ty TNHH Aura
Medical Premium)

43 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1508
Phòng khám chuyên khoa Sản Phụ
khoa

778/73 Nguyễn Kiệm, Phường 4,
Quận Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1509 Phòng khám chuyên khoa Nhi
491/41 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 2, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1510
Phòng xét nghiệm (thuộc Công ty
TNHH Phòng khám Quốc tế Ánh
Nga)

74-76 Trần Tuấn Khải, Phường 5,
Quận 5  

Phòng xét nghiệm

1511
Hộ kinh doanh Phòng khám Răng
Hàm Mặt Tây Thạnh

138 Tây Thạnh, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1512
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa JIO
HEATH - Smart Clinic

Phòng 12, Tầng 1, Khu bán lẻ của
Tòa Nhà MPlaza Saigon, Số 39 Lê
Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1513
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa JIO
HEATH - Smart Clinic

Phòng 12, Tầng 1, Khu bán lẻ của
Tòa Nhà MPlaza Saigon, Số 39 Lê
Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1514
Hộ kinh doanh Phòng khám Sản
Phụ khoa Bàu 101

58 đường số 9, Phường 9, Quận Gò
Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1515
Hộ kinh doanh Phòng khám Nội
tổng hợp Minh Đăng

1196 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân
Phú, Quận 7  

Phòng khám Nội tổng hợp

1516
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Lab Group International
Việt Nam - Trung tâm Diag 035

1375-1377 Huỳnh Tấn Phát, KP4,
Phường Phú Thuận, Quận 7  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1517 Phòng Siêu âm Yên Dũng
130 đường D1, Phường 25, Quận
Bình Thạnh  

Phòng chẩn đoán hình ảnh

1518
7B/31 Thành Thái, Phường 14,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1519
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ (thuộc Công ty TNHH Thẩm
mỹ Dr. Vinh Lê)

133/3A Hòa Hưng, Phường 12,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1520
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Jio
Health - Smart Clinic 03

Tầng trệt Tòa nhà Republic Plaza,
số 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1521
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Jio
Health - Smart Clinic 03

Tầng trệt Tòa nhà Republic Plaza,
số 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

1522
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Jio
Health - Smart Clinic 03

Tầng trệt Tòa nhà Republic Plaza,
số 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

1523
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Jio
Health - Smart Clinic 03

Tầng trệt Tòa nhà Republic Plaza,
số 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Nhi
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1524
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Jio
Health - Smart Clinic 03

Tầng trệt Tòa nhà Republic Plaza,
số 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1525

Phòng khám chẩn đoán Hình Ảnh
( thuộc Chi nhánh Công ty TNHH
Phòng khám chuyên khoa Sản -
Nhi Sài Gòn 1)

178 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

1526
Phòng xét nghiệm (thuộc Công ty
TNHH đầu tư y tế Tâm An)

816 Sư Vạn Hạnh, Phường 12,
Quận 10  

Phòng xét nghiệm

1527
Phòng khám đa khoa thuộc (thuộc
Công ty TNHH MED.LOTUS)

930 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4,
Quận 11  

Phòng khám đa khoa

1528
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
MTV Việt Ý Smile)

Số 7A Vườn Lài, Phường Phú Thọ
Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1529
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần
Hasaki Beauty & Clinic)

119 Nguyễn Gia Trí, Phường 25,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1530
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Jio
Health - Smart Clinic 03

Tầng trệt Tòa nhà Republic Plaza,
số 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận
Tân Bình  

Phòng khám Nội tổng hợp

1531 Xavia Health
413/32 Lê Văn Sỹ, Phường 12,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1532
Địa điểm kinh doanh 3 Công ty
TNHH Trang thiết bị y tế Nha
khoa Bảo Việt

215 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân
Phú, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1533
Địa điểm kinh doanh số 62 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

299 Nguyễn Oanh, Phường 17,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1534
Địa điểm kinh doanh số 59 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

A12/12B Quốc lộ 50, Ấp 1, Xã
Bình Hưng, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1535
Địa điểm kinh doanh số 60 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

300 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn
Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1536 Bệnh viện đa khoa Gia định
425-427-429 Nơ Trang Long,
Phường 13, Quận Bình Thạnh  

Bệnh viện đa khoa

1537
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ (thuộc Công ty TNHH Cao Kỳ
Beauty Academy)

262 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
6, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1538
Phòng khám đa khoa (Thuôc Công
ty TNHH Dịch vụ y tế Bình An)

D3/19 đường Nguyễn Thị Tú, Ấp
4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình
Chánh  

Phòng khám đa khoa

1539

Phòng khám chuyên khoa y học cổ
truyền (thuộc Công ty TNHH SX
TM Mỹ phẩm & Y khoa Hưng
Phát)

168/A Phạm Văn Giảng, Phường
Bình Hưng Hòa , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền
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1540
Phòng khám chuyên khoa y học cổ
truyền (thuộc Công ty TNHH
Đông Y Tân Phú)

86 Ỷ Lan, Phường Hiệp Tân, Quận
Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1541

Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(thuộc Công ty Cổ phần - DV -
TM Newso Skin - Chi nhánh Da
liễu HHV)

353C Nguyễn Trọng Tuyển,
Phường 1, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1542
Phòng khám chuyên khoa Mắt
(thuộc Công ty Cổ phần Trung tâm
mắt kỹ thuật cao Sài Gòn)

28 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân
Bình  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1543

Phòng khám chuyên khoa y học cổ
truyền (thuộc Chi nhánh Công ty
TNHH Tập đoàn Y khoa Trần
Nguyễn)

TM-19-510 Kinh Dương Vương,
Phường An Lạc A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1544 Phòng Răng Nguyễn Văn Thanh
566 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường
27, Quận Bình Thạnh  

Cơ sở dịch vụ làm răng giả

1545

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ (thuộc Thẩm mỹ viện Thái An -

Chi nhánh Công ty TNHH
ANEWS)

193 Lý Chính Thắng, Phường 7,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1546
Hộ kinh doanh Phòng xét nghiệm
Y khoa

10-12 Tôn Thất Hiệp, Phường 13,
Quận 11  

Phòng xét nghiệm

1547
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Implant I-Dent)

83 Đường số 3, Khu dân cư
Citylan, Phường 10, Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1548

Phòng khám chuyên khoa thẫm mỹ
( thuộc Công ty TNHH Phòng
khám chuyên khoa phẫu thuật
thẫm mỹ Galaxy)

877-879 Hồng Bàng, Phường 9,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1549

Địa điểm Kinh doanh Phòng khám
đa khoa MEDLATEC Gò Vấp trực 
thuộc Công ty TNHH
MEDLATEC thành phố Hồ Chí
Minh

999-1003 đường Phan Văn Trị,
Phường 7, Quận Gò Vấp  

Phòng khám đa khoa

1550
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ ( thuộc Công ty Cổ phần Thẩm
mỹ Queen Pearl)

65 Đặng Dung, Phường Tân Định,
Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1551 Phòng khám chuyên khoa Nhi
26 đường số 9, KDC Cityland Park
Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1552
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

909A Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 2,
Phường Phú Thuận, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1553
Địa điểm kinh doanh 4 - Công ty
TNHH Trang thiết bị y tế Nha
khoa Bảo Việc

512 Kinh Dương Vương, Phường
An Lạc A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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1554
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ
phần dịch vụ y tế Hyppo - Phòng
khám Hyppo

10/16 Trần Nhật Duật, Phường Tân
Định, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Tâm
thần

1555
Phòng khám Sản Phụ khoa Minh
Thy

12 Trần Văn Hoàng, Phường 9,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1556 Nha khoa Yên Dũng
27 đường D3, Phường 25, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1557
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nha khoa La Vie)

107 Trần Minh Quyền, Phường 10,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1558
Địa điểm kinh doanh số 63 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

147 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận
Bình Thạnh

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1559
Địa điểm kinh doanh số 3 Chi
nhánh Thẩm mỹ viện Hasu Beauty
- Công ty TNHH Quốc tế Nevada

283-285 đường 3 tháng 2,, Phường
10, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1560
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

Tầng trệt, Block A, Cao ốc
SCREC. 974A Trường Sa,, Phường
12, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1561
Hộ kinh doanh Phòng khám Nhi
Đồng

240/127/22C Nguyễn Văn Luông,
Phường 11, Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1562
Hộ kinh doanh Phòng khám bác sĩ
Nguyễn Thanh Liêm

D12/2 Hương lộ 11, Ấp 4,, Xã Tân
Quý Tây, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

1563
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

22 bbàu Cát 5, Phường 14, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1564 Nha khoa Cát Cát 28 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1565
Hộ kinh doanh Phòng khám bệnh
Siêu âm bác sĩ Vũ Mai

5A/7 Tỉnh lộ 10, Ấp 5, Xã Phạm
Văn Hai, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

1566 Hộ kinh doanh Nha khoa Stone
453 Cách mạng Tháng Tám,
Phường 13, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1567
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

718 Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường
25, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1568
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

76 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1569
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

170A Lê Đình Cẩn, Phường Tân
Tạo, Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

1570
Phòng khám nội tổng quát Bs Trần
Văn Nhật

77 Phạm Hữu Chí, Phường 12,
Quận 5  

Phòng khám Nội tổng hợp

1571
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

116 Bùi Đình Túy, Phường 12,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1572 Nha khoa Bảo An Dental
145A Nguyễn Thái Bình, Phường
4, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1573
Phòng khám sản khoa bác sĩ Lưu
Minh Tâm

203 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản
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1574
Hộ kinh doanh Phòng khám Nội
tổng hợp Sy Quốc Trí

457-459 Âu cơ, Phường Phú
Trung, Quận Tân Phú  

Phòng khám Nội tổng hợp

1575
Hộ kinh doanh Phòng khám Sản
Phụ khoa Ngọc Tâm

32 Nguyễn Văn Mai, Phường 4,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1576
Phòng khám chuyên khoa Nhi
(thuộc Công ty TNHH Phòng
khám Beautyful Hero Việt Nam)

1204 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 4, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1577
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

6 Phạm Đình Toái, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1578
Hộ kinh doanh Phòng khám Baby
Health

51/6 Nguyễn Thị Xiếu, Phường
Tân Thuận Tây, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1579 Phòng khám chuyên khoa Ngoại
664/140 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 3, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1580
Phòng khám nội tổng quát - Nhi
đồng Sài Gòn

C4/34 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1581 Hộ kinh doanh Top Skin Clinic
290 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường 5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1582 Hộ kinh doanh Lê Minh Thuận
549/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
2, Quận 3  

Phòng khám Nội tổng hợp

1583
Hộ kinh doanh Phòng chẩn trị y
học cổ truyền tư nhân An Lạc

D1/27 Quốc lộ 50, Xã Đa Phước,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1584
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Nhi Care For Kids

Số 946, Quốc lộ 22, Xã Tân An
Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1585
Hộ kinh doanh Phòng khám Sản
Phụ khoa Happy Mommy

345/5A Trần Hưng Đạo, Phường
Cầu Kho, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1586 Phòng khám Nội tổng hợp
Á/14/1 Tổ 1, Ấp 1, Xã Đa Phước,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

1587
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

672A5 Phan Văn Trị, Phường 10,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1588
Hộ kinh doanh Phòng khám đông
y Thiện Minh

C5/18N Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1589 Phòng khám Nội tổng hợp
B1/7A Nguyễn Hữu Trí, T.T Tân
Túc , Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

1590 Hộ kinh doanh Nha khoa Như Tâm
40B Nguyễn Thái Bình, Phường 4,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1591
Hộ kinh doanh Phòng khám Nhi
khoa Alpha

89 đường số 8, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1592
Hộ kinh doanh Phòng khám An
Đức

C10/41 Ấp 3, Xã Bình Chánh,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

1593
Hộ kinh doanh Phòng khám tư
chuyên khoa Nhi bác sĩ Thủy

101 đường số 19, Ấp 2, Xã Bình
Hưng, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1594 Hộ kinh doanh Bùi Thị Y
D15/26B Nguyễn Cửu Phú. Ấp 4,
Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1595
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Sản Phụ khoa

B6/21F Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản
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1596
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Thiết bị y tế HaVi)

186 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn
Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1597
Hộ kinh doanh Phòng khám cơ
xương khớp

101 Đường số 19, Khu dân cư Bình
Hưng, Ấp 2, Xã Bình Hưng, Huyện
Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1598
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Đồng
Hồ Cát

46 Trần Phú, Phường 4, Quận 5  Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1599
Hộ kinh doanh Phòng khám y học
cổ truyền Nhân Hưng

F2/31 Liên ấp 2-6, Ấp 6, Xã Vĩnh
Lộc A, Huyện Bình Chánh  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1600
Hộ kinh doanh Phòng xét nghiệm
Y khoa Tân Phước

340 Bà Hạt, Phường 9, Quận 10  Phòng xét nghiệm

1601 Địa Điểm Kinh Doanh
E6/9B Thời Hòa, Xã Vĩnh Lộc A,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1602
Hộ kinh doanh Phòng khám mắt
BS Trang

13 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10  Phòng khám chuyên khoa Mắt

1603
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Dịch vụ Nha khoa Y Đức)

48 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1604
Hộ kinh doanh Phòng khám Sản
Phụ khoa MInh Vân

F9/12 Hương Lộ 80, Ấp 6, Xã
Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1605
Địa điểm kinh doanh số 24 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

490-492 Trường Chinh, Phường
13, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1606 Phòng khám chuyên khoa Nhi 443 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3  Phòng khám chuyên khoa Nhi

1607
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Thế giới Nha khoa AB

143B-143C Khánh Hội, Phường 3,
Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1608
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng

C5/18C Phạm Hùng, Ấp 4, Xã
Bình Hưng, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

1609
Hộ kinh doanh Phòng khám Nhi
Đồng Phúc Khang

1095 Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc B,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1610
Hộ kinh doanh Phòng khám Bs
Cường

F31/34 Ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc A,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám Nội tổng hợp

1611
Hộ kinh doanh Phòng chẩn trị y
học cổ truyền Từ Thiện Thiên
Phước

E14/4A đường Vĩnh Lộc, Ấp 5, Xã
Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền
khác

1612
Phòng khám 543/50 Nguyễn Đình
Chiểu

543/50 Nguyễn Đình Chiễu,
Phường 2, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1613

Địa điểm kinh doanh số 11 Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn - Nhà
thuốc 315, Phòng khám Nhi 315,
Siêu âm - xét nghiệm 315

482 Lê Văn Quới, Phường Bình
Hưng Hòa A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1614
Địa điểm kinh doanh số 64 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

327 HOàng Diệu, Phường 6, Quận
4  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản
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1615
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Trường Hải

75 Đặng Văn Ngữ, Phường 13,
Quận Phú Nhuận  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1616 Phòng khám chuyên khoa Da liễu
7 Trần Quang Diệu, Phường 14,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1617
Hộ kinh doanh Phòng khám Duy
Nọ

1318 Tỉnh Lộ 8, Xã Trung An,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

1618
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

298 Nguyễn Thị MInh Khai,
Phường 5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1619
Hộ kinh doanh Nha khoa Hoàng
Khang

E12/29 Quánh Điêu. Ấp 5, Xã
Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1620
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Sài Gòn Lê Minh Xuân)

A5/159K Trần Đại Nghĩa, Xã Tân
Nhựt, Huyện Bình Chánh

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1621
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(thuộc Chi nhánh 12 - Công ty
TNHH Shynh House)

506 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3  Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1622
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(thuộc Công ty TNHH Shynh
House)

591 Sư Vạn Hạnh, Phường 13,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1623
Hộ kinh doanh Phòng khám bác sĩ
Nguyễn Ngọc Tuấn

Số 3A Dạ Nam, Phường 2, Quận 8  Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1624
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(thuộc Chi nhánh Công ty TNHH
Shynh House)

33 Trần Quốc Thảo, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1625
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt (thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Hoàng Khải)

B2/10 Hương Lộ 11, Xã Tân Quý
Tây, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1626
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Thế giới Nha khoa AB

1613 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo
A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1627 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Oanh
C6/175A Ấp 3, Xã Tân Nhựt,
Huyện Bình Chánh

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1628
Hộ kinh doanh Tâm Minh Đức
Dental

177 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1629
Hộ kinh doanh Lê Thành Đặt
Medicine

130/7 Lê Đình Cẩn, Phường Tân
Tạo, Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

1630 Phòng khám chuyên khoa Nhi
43 Đường 12, Phường 10, Quận Gò
Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1631 Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản
551 Nguyễn Văn Khối, Phường 8,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1632
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

596 Xo Viết Nghệ Tĩnh, Phường
25, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1633
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa y học cổ truyền Hoa
Tâm 2

706 Phạm Thế Hiển, Phường 4,
Quận 8  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền
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1634
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Chấn thương Chỉnh
hình

25A Trần Phú, Phường 4, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

1635 Hộ kinh doanh Nha khoa Shiny
182 Nguyễn Duy Dương, Phường
3, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1636 Phòng khám chuyên khoa Da liễu
18/53A-18/53B Trần Quang Diệu,
Phường 14, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1637
Địa điểm kinh doanh số 2 Công ty
TNHH Zei Group - Viện Thẩm mỹ
Quốc tế Hoa Kỳ

652 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
3, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1638
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

53 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1639
Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng
Ngân

46 Nguyễn Văn Ni, T.T.Củ Chi ,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

1640
Phòng chẩn trị y học cổ truyền
(thuộc Công ty TNHH Đông Y
Trường An)

F1/10P Ấp 6 Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh
Lộc A, Huyện Bình Chánh  

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

1641
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
thương mại dịch vụ y tế DV Care

170G-170H Tân Hòa Đông,
Phường 14, Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1642
Hộ kinh doanh Phòng khám Nha
khoa Kỹ Thuật Cao An Nhơn

962 Tinht Lộ 15, Xã An Nhơn Tây,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1643
Hộ kinh doanh Phòng khám Ngoài
Giờ chuyên khoa Nội tổng hợp

89 Hoàng Đình Nghĩ, Xã Trung
Lập Hạ, Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

1644 Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản
246 Tỉnh Lộ 8, T.T.Củ Chi, Huyện
Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1645
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa y học cổ truyền
Phước Hiệp

46 Đường 620, Ấp Phước Hòa, Xã
Phước Hiệp, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1646
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

282 Đường 3 Tháng 2, Phường 12,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1647
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

A13/1 Quốc Lộ 50, Xã Quy Đức,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1648 Hộ kinh doanh Nha khoa Bs. Khoa
572/22 Nguyễn Trãi, Phường 8,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1649
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

299 Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1650 Phòng khám chuyên khoa Da liễu
61 Đưuòng số 7, Phường Bình Trị
Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1651
194 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1652 Hộ kinh doanh Thái Dương
157/15 Nguyễn Gia Trí, Phường
25, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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1653
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Nội tổng hợp

Số 983 Tỉnh lộ 2, ấp Trung Hưng,
Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ
Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

1654 Hộ kinh doanh Phạm Thị Long
722 Thống Nhất, Phường 15, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám bác sĩ gia đình

1655
Hộ kinh doanh Phòng khám Nhi
Đồng Thạc Sĩ Bác Sĩ Nguyễn Anh
Duy

36B Nguyễn Thiện Thuật, Phường
24, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1656
Phòng khám chuyên khoa Da liễu -
Công ty TNHH Zasaly

63 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1657
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Răng Hàm Mặt

2 Đường A4, Phường 12, Quận
Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1658
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

212-212A Võ Thị Sáu, Phường 6,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1659
Hộ kinh doanh Phòng khám Mắt
bác sĩ Trần Hồng Bảo

155 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân
Thuận Đông, Quận 7  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1660 Phòng khám Nội tổng hợp
Tổ 2, Khu phố 1, T.T.Củ Chi,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

1661
Phòng khám Thẩm mỹ Bác sĩ
Nguyễn Ngọc Anh

32 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1662
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

484k Nơ Trang Long, Phường 13,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1663 Phòng khám Sản Phụ khoa Sài Gòn 65 Hùng Vương, Phường 4, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1664

Phòng khám chuyên khoa phục hồi
chức năng thuộc Công ty TNHH
Phổ Giác Chi nhánh PG Medic
Center

156-158 Bàu Cát, Phường 14,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa phục
hồi chức năng

1665
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ ( thuộc Công ty TNHH Uchi
Beauty)

290/44 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường 6, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1666 Hộ kinh doanh Lê Đăng Hiếu
20 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1667
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

B4/24K Võ Văn Vân, Ấp 2, Xã
Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1668
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Da liễu

106/12 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1669
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

391 Lê Quang Định, Phường 5,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1670
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt 

109 Tân Quý, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1671
Hộ kinh doanh Phòng X- Quang
Nhân Đức

D6/36D Ấp 4, Xã Hưng Long,
Huyện Bình Chánh  

Phòng chẩn đoán hình ảnh

1672
Hộ kinh doanh Phòng khám Nội
5K

5K Nguyễn Thức Tự, Phường An
Lạc A , Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp
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1673
Hộ kinh doanh Phòng khám Cơ
Xương Khớp

205 Trần Bình Trọng, Phường 3,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1674

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt - Địa điểm kinh doanh 2
- Công ty TNHH Phát triển y tế
Tâm Anh

94/6C Nguyễn Ảnh Thủ, KP1,
Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1675
Phòng khám chuyên khoa y học cổ
truyền

233 Đường số 1, Phường Bình
Hưng Hòa B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1676 Hộ kinh doanh Bs Trần Đức Lợi
10/28A Lê Văn Lương, Xã Nhơn
Đức, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1677
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

322-324 Lê Hồng Phong, Phường
1, Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1678
Hộ kinh doanh Phòng Trồng răng
Kim Cương

347 Tùng Thiện Vương, Phường
12, Quận 8  

Cơ sở dịch vụ làm răng giả

1679 Bs Đoàn Văn Tiến 26A Đường số 9, Phường 9, Quận 4  Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

1680
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

288B8-B9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường 6, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1681
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

134 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận
Bình Thạnh

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1682
Hộ kinh doanh Phòng khám y học
cổ truyền Thành Nhân

253/1 Bùi Đình Túy, Phường 24,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1683
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

446A Phan Huy Ích, Phường 12,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1684 Phòng khám chuyên khoa Nhi
232 Nguyễn Tư Giản, Phường 12,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1685
Phòng khám Da liễu Bác Sĩ Mạch
Mỹ Thùy Vân

32 Lê Quý Đôn, Phường 8, Quận 3  Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1686 Nha khoa 45 18 Đường 45, Phường 6, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1687 Phòng khám chuyên khoa Nhi 25 Đường 23, Phường 10, Quận 6  Phòng khám chuyên khoa Nhi

1688
Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

01K Đường số 01, Phường Thảo
Điền, Quận 2  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1689 Nha khoa 585
D8/40B Ấp 4, Xã Hưng Long,
Huyện Bình Chánh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1690
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

264 Tỉnh Lộ 15, Xã Tân Thạnh
Đông, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1691

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty Cổ phần
Flora Dental Care - Chi nhánh
Quận 3)

257-259 Nguyễn Đình Chiễu,
Phường 5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1692 Phòng khám YHCT Anh Kiệt 30 Đường số 2, Phường 4, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1693
Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ

53 Lê Văn Khương, Phường Thới
An, Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa phẫu
thuật Thẩm mỹ
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1694
Hộ kinh doanh Nha khoa Nguyên
Chương

196 Lê Trọng Tấn, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1695
Hộ kinh doanh Nha khoa DR
Phương

29 Kênh 19/5, Phường Sơn Kỳ,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1696
Địa điểm kinh doanh số 65 - Công
ty Cổ phần y tế Chấn Văn

384 Tỉnh lộ 8, Khu phố 4, T.T.Củ
Chi , Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1697
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

46 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân
Thành, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1698
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa SuLi

875 Đưuòng 3/2, Phường 7, Quận
11  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1699

Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận
chuyển người bệnh - Công ty
TNHH Dịch vụ Thương mại
Cường Phúc Thọ

18/185 Trần Quang Diệu, Phường
14, Quận 3  

Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ
vận chuyển người bệnh

1700 Hộ kinh doanh Nha khoa Rada
804 Đường sô 2, Phường 13, Quận
6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1701 Phòng khám chẩn đoán Hình Ảnh
340A/2 Nguyễn Anh Thủ, Phường
Trung Mỹ Tây, Quận 12  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

1702 Phòng khám chuyên khoa Mắt
404/2 Nguyễn Đình Chiễu, Phường
4, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1703
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ HEE Dentist)

53 Hồ Xuân Hương, Phường 7,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1704
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( Công ty TNHH Nha
khoa WeCare)

246C Pasteur, Phường 8, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1705

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty TNHH
Phòng khám Quốc tế Amber
Beauty )

656/45 Cách mạng tháng tám,
Phường 11, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1706
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Rainbow)

206 Nguyễn Thiệt Thuật, Phường
3, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1707
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ
phần AGroup Holding - Ava
Beauty Dental Clinic

829 Hoàng Sa, Phường 9, Quận 3  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1708 Nha khoa Sài Gòn Center
399/38 Nguyễn ĐÌnh Chiễu,
Phường 5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1709 Phòng khám chuyên khoa Mắt
399/27 Nguyễn ĐÌNh Chiễu,
Phường 5, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1710
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( Công ty TNHH Nha
khoa Adona)

19-19A Trần Quang Diệu, Phường
13, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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1711

Địa điểm kinh doanh Trương
Công Định - Công ty Cổ phần
Dịch vụ y tế Kinderhealth - Phòng
khám chuyên khoa Nhi
Kinderhealth

180 Trương Công Định, Phường
14, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1712
Hộ kinh doanh Nha khoa Tiên
Răng

776 Lạc Long Quân, Phường 9,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1713
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(thuộc Công ty TNHH Thẩm mỹ
Khang Anh)

53 Lê Văn Khương, Khu phố 4,
Phường Thới An, Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1714
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( Công ty TNHH Nha
khoa Hoa Kỳ)

1111 Lũy Bán Bích, Phường Tân
Sơn Nhì, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1715

Phòng khám. Điều triij HIV/AIDS
( thuộc Chi nhánh Công ty TNHH
Phát triển sáng kiến hỗ trợ cộng
đồng G3VN - Phòng khám Galant
3)

96 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2,
Quận Tân Bình  

Phòng khám, điều trị HIV/AIDS

1716
Hộ kinh doanh Phòng khám Nhi
Khoa Thanh Hồng

12 Trần Văn Hoàng, Phường 9,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1717
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty TNHH
Nha khoa T-Smile Dental)

109 Nguyễn Hồng Đào, Phường
14, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1718
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

9/7 Phạm Văn Hai, Phường 1,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1719
Hộ kinh doanh Nha khoa Nguyên
CẺCON

343/99B Nguyễn Trọng Tuyển,
Phường 1, Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1720
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

176 Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1721
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Nhi ( Bs CK1 Võ
Trọng Nghĩa )

833 Lạc Long Quân, Phường 10,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Nội
Nhi

1722
Phòng khám Chữa Bệnh Nội Tổng
Quát

21/2 Tự Lập, Phường 4, Quận Tân
Bình  

Phòng khám Nội tổng hợp

1723 Nguyễn Phước Thịnh
654 Lặc Long Quân, Phường 9,
Quận Tân Bình  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1724

Địa điểm kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Răng Hàm Mặt Nha
khoa Kim Quận 2 - Công ty
TNHH Nha khoa Kim

3 TRần Nảo, Phường An Khanh,
Quận 2  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1725
Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình

324 Phan Văn Trị, Phường 2, Quận
5  

Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

1726
Phòng khám chuyên khoa y học cổ
truyền Cữu Long

158 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận
5  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền



129

STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ 

QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ 
KHAI GIÁ

ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

1727

Hộ kinh doanh Phòng khám
Chuyên Thẩm mỹ ( Công ty
TNHH Y khoa và Thẩm mỹ Tuấn
Linh )

807 Trần Hưng Đạo, Phường 1,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1728
Hộ kinh doanh Nha khoa Hoàn
Mỹ 3 - DR.KHỞI

26-28, lầu 3 Tăng Bạt Hổ, Phường
12, Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1729
Phòng khám Y Học Cổ Truyển
Phục Sanh Đường

218L Trần Hưng Đạo, Phường 11,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1730

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( Thuôc Công ty TNHH
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt Bình Minh)

231 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5  
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1731 Phòng khám Khớp Việt
57/70-71 Trần Bình Trọng, Phường
1, Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Chấn
thương chỉnh hình 

1732 Phòng khám chuyên khoa Da liễu
Số 2 đường Phạm Đình Toái,
Phường 6, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1733 Hộ kinh doanh Nha khoa Đại Phát
324 Trần Bình Trọng, Phường 4,
Quận 5  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1734 Phòng chẩn trị y học cổ truyền
268 Tôn Thất Thuyết, Phường 3,
Quận 4  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1735 Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản
63 Đường 32B, Khu Phố 2,
Phường Bình Trị Đông B , Quận
Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Sản
Phụ khoa

1736 Hộ kinh doanh NCP CLINIC
4 số 8D, Phường Bình Trị Đông B ,
Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

1737
Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe
tại nhà thuộc Chi nhánh Công ty
TNHH Tân Phú Therapy

122 Vành Đai Trong, Phường Bình
Trị Đông B , Quận Bình Tân  

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tại nhà

1738 Hộ kinh doanh Phòng khám Thật
129/43 Liên khu 5-6, Phường Bình
Hưng Hòa B , Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

1739

Phòng khám Nội tổng hợp - Địa
điểm kinh doanh số 70 - Phòng
khám lão khoa 315 - Công ty Cổ
phần y tế Chấn Văn

582-584 Lê Văn Quới, Phường
Bình Hưng Hòa A , Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

1740 Hộ kinh doanh Phòng khám Nội
689/1H Hương lộ 2, Khu phố 3,
Phường Bình Trị Đông A, Quận
Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Nội
tiết

1741
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa y học cổ truyền Đức
Âm

441/48/8 Lê Văn Quới, Phường
Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1742
Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Y khoa Ngọc Đức

06 Đường 6B, Khu dân cư Vĩnh
Lôcj, Phường Bình Hưng Hòa B ,
Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1743
Hộ kinh doanh Phòng khám Nhi
Bs Ái Phương

27 Đưuòng só 6A, Phường Bình
Trị Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Nhi
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1744
Hộ kinh doanh Phòng khám Thiên
Phúc

27 Đường sô 6A, Phường Bình Trị
Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

1745
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Nội tổng hợp Bs
Phạm Anh Tuấn

96 Miếu gò xoài, Phường Bình
Hưng Hòa A , Quận Bình Tân  

Phòng khám Nội tổng hợp

1746
Hộ kinh doanh Phòng khám bệnh,
chữa bệnh YHCT Minh Hải

151/41A Đường liên khu 4-5,
Phường Bình Hưng Hòa B , Quận
Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1747
Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi
Họng 

163 Tên Lửa, Phường Bình Trị
Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

1748
Hộ kinh doanh Phòng khám Bác sĩ
Phạm Hữu Vang

165 Tên Lửa, Phường Bình Trị
Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Ngoại

1749
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Tai Mũi Họng Bs Tý

151/17A Liên Khu 4-5, Phường
Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

1750
Phòng khám Ngoài GIờ chuyên
khoa Sản

725 Hương lộ 2, Khu phố 2,
Phường Bình Trị Đông A, Quận
Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1751 Hộ kinh doanh Nha khoa Cao Trí
369 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình
Trị Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1752
Hộ kinh doanh Phòng khám Sản
Phụ khoa Bình Minh

2B Kênh nước đen, Phường Bình
Hưng Hòa A , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1753
Phòng khám chuyên khoa Y Hộc
Cổ Truyền ( Công ty TNHH Dịch
vụ JP Nguyễn Khoa )

123 Đường số 1, Phường Bình Trị
Đông B , Quận Bình Tân  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1754 Phòng Mạch Bs Như BIếc
451 Dương Văn Hạnh, Xã Lý
Nhơn, Huyện Cần Giờ  

Phòng khám Nội tổng hợp

1755 Phòng khám Yên Dũng
130 Đường D1, Phường 25, Quận
Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1756
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( Công ty TNHH Quốc
tế RHM)

72-74 Vũ Huy Tấn, Phường 3,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1757
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Nhi Thiên Minh

87 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1758
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Ung bướu Sài Gòn
Premier

170G-H Nơ Trang Long, Phường
12, Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Ung
bướu

1759
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( Công ty TNHH IQ
Dental)

11 Nguyễn Duy Tưởng, Phường 6,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1760
Hộ kinh doanh Phòng khám Nhi
Đồng 228

228 Bùi Đình Túy, Phường 12,
Quận Bình Thạnh  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1761
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( Công ty TNHH Nha
khoa Hoàng Duy)

234 Nguyễn Văn Luông, Phường
11, Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1762
Phòng khám chuyên khoa Nội
Thần Kinh

187/18 Minh phụng, Phường 9,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Nội
thần kinh
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1763
Hộ kinh doanh Phòng khám ngoài
giờ Bác sĩ Lê Đình Minh Triết

453 Nguyễn văn luông, Phường 12,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1764
Hộ kinh doanh Phòng khám Nhi
Đồng BaoBao

10/2 An Dương Vương, Phường
10, Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Nhi

1765
Hộ kinh doanh Phòng khám Viễn
Đông

361/4 Nguyễn Văn Luông, Phường
12, Quận 6  

Phòng khám, điều trị HIV/AIDS

1766
Địa điểm kinh doanh Lab Viễn
Đông - Công ty TNHH xét nghiệm
Y khoa MediLab Sài Gòn

361/4 Nguyễn Văn Luông, Phường
12, Quận 6  

Phòng xét nghiệm

1767
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( Công ty TNHH Nha
khoa Thẩm mỹ Sài Gòn)

114 Phạm phú Thứ, Phường 3,
Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1768
Phòng khám chuyên khoa y học cổ
truyền thuộc Công ty TNHH MTV
y học cổ truyền An Bình

30 Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận
6  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1769
Hộ kinh doanh Nha khoa Hoàng
Kim

308 Nguyễn Văn Luồng, Phường
12, Quận 6  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1770 Hộ kinh doanh Nha khoa Hà Hồ
491 Nguyễn Văn Công, Phường 3,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1771
Hộ kinh doanh Phòng khám Bs
Hiền

80/66/126 Dương Quảng Hảm,
Phường 5, Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

1772
Hộ kinh doanh Phòng khám Ngoài
Giờ Tai Mũi Họng

27/1/60 đướng số 9, Phường 16,
Quận Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

1773
Hộ kinh doanh Nha khoa Tuyết
Chinh

49 Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Quận
Gò Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1774
Phòng khám chuyên khoa Da liễu ( 
thuộc Chi nhánh Công ty TNHH
Tú Lang)

2C Đường 2, Phường 10, Quận Gò
Vấp  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1775
Hộ kinh doanh Phòng Răng Giả
Hoàng Minh Lợi

68320/5 Quang Trung, Phường 11,
Quận Gò Vấp  

Cơ sở dịch vụ làm răng giả

1776
Hộ kinh doanh Phòng Chuẩn Trị y
học cổ truyền A-Nan-Đà

01 Đường 215, Ấp 5, Xã Hòa Phú,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1777
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty TNHH
Nha khoa PARI'S)

42 Liêu Bình Hương, Ấp Tân Tiến,
Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1778
Hộ kinh doanh Phòng khám Bs
CKI. Nguyễn Yến Xuyên chuyên
khoa Nội Tổng Quát

118 Đường số 17, Xã Tân Thông
Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

1779
Hộ kinh doanh Nha khoa Phước
Lợi

1392 Tỉnh Lộ 8, Tổ 6, Xã Tân
Thạnh Đông, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1780 Hộ kinh doanh Đức Khang
725 Tỉnh lộ 15, Ấp 6, Xã Tân
Thạnh Đông, Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

1781
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH
Nha khoa Hoa Lư

1881 Tỉnh Lộ 8, Xã Bình Mỹ,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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1782 Hộ kinh doanh Huỳnh Duy Phương
85/3 Hẻm 44, đường Lê Thị Hổi,
Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1783 Hộ kinh doanh Nha khoa Pháp Việt
889 Quôc lộ 22, Khu Phố 5,
T.T.Củ Chi , Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1784
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( Công ty TNHH MTV
Nha khoa Thẩm mỹ Ngọc Nha)

1441 Đưuòng tỉnh lộ 7, Xã An
Nhơn Tây, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1785
Hộ kinh doanh Nguyễn Minh
Thiện

7 Lê Vĩnh Huy, KP7, T.T.Củ Chi ,
Huyện Củ Chi  

Phòng khám Nội tổng hợp

1786
Địa điểm kinh doanh Nha khoa
Việt Long 6 - Công ty TNHH Nha
khoa Việt Long

1764C Đường tỉnh lộ 8, Xã Hòa
Phú, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1787
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( Công ty TNHH Nha
khoa Việt Long)

672 Đường Tỉnh Lộ 5, Xã Tân
Thạnh Đông, Huyện Củ Chi  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1788
Phòng khám chuyên khoa Tai MŨi
Họng ( Công ty TNHH y tế Phúc
Tuấn)

29 Đường Lê Thị Ân, Ấp Hội
Thạnh, Xã Trung An, Huyện Củ
Chi  

Phòng khám chuyên khoa Tai
Mũi Họng

1789
Hộ kinh doanh Phòng khám Ngoài
Giờ Nguyễn Văn Ngọc

740/4 Lê Văn Lương, Ấp 5, Xã
Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám Nội tổng hợp

1790 Phòng khám Bệnh YHCT
137B Lê Văn Lương, Xã Phước
Kiểng, Huyện Nhà Bè  

Phòng khám chuyên khoa y học
cổ truyền

1791 Cơ Sở Dịch Vụ Làm Răng Giả
1803 Huỳnh Tấn Phát, T.T.Nhà Bè
, Huyện Nhà Bè  

Cơ sở dịch vụ làm răng giả

1792 Phòng khám Nội tổng hợp
644/4/23 Đường Ba tháng hai,
Phường 14, Quận 10  

Phòng khám Nội tổng hợp

1793
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Thẫm Mỹ Sài Gòn
YOUNG

577 Lê Hồng Phong, Phường 10,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Thẩm
mỹ

1794
Phòng xét nghiệm (thuộc Công ty
TNHH y tế Vinh Huy)

474-476 Vĩnh Viễn, Phường 8,
Quận 10  

Phòng xét nghiệm

1795
Hộ kinh doanh Phòng khám Nội
Tổng Quát Minh Ngọc

383/3/6 Bà Hạt, Phường 4, Quận 10  Phòng khám Nội tổng hợp

1796
Hộ kinh doanh Nha khoa GOOD
DENTAL

317A Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận
10  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1797 Hộ kinh doanh Trương Thị Tố Nga
160B/1C Vườn lài, Phường Tân
Thành, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Phụ
sản

1798 Hộ kinh doanh Lê Quốc Tuấn
515 Lũy Bán Bích, Phường Phú
Thạnh, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Mắt

1799

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Chi nhánh Công
ty TNHH Nha khoa Sài Gòn
Dentist - Nha khoa Việt Nhật)

33A Bờ Bao Tân Thắng, Phường
Sơn Kỳ, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt
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1800
Hộ kinh doanh Phòng khám
chuyên khoa Da liễu Bs.CKII
Đoàn Văn Lợi Em

239-241 Hòa Bình, Phường Hiệp
Tân, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1801
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
Rohto Aohal số 2

207/4 Nguyễn Văn Thủ, Phường
Đa Kao, Quận 1  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1802
Hộ kinh doanh Phòng khám chẩn
đoán Hình Ảnh

107 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh,
Quận Tân Phú  

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

1803 Phòng khám Bs Hoàn
23/26 Kênh Tân Hóa, Phường Tân
Thới Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Tâm
thần

1804 Phòng khám Bác Sĩ Huyên
23/26 Kênh Tân Hóa, Phường Tân
Thới Hòa, Quận Tân Phú  

Phòng khám Nội tổng hợp

1805

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Chi nhánh Công
ty TNHH Nha khoa Quốc tế Việt
Hàn 04 - Chi nhánh 2)

64 Đường Cây Keo, Phường Hiệp
Tân, Quận Tân Phú  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1806
Hộ kinh doanh Nha khoa Đông
Quang

63/7 Hương Lộ 80B, Tổ 46E,
Phường Hiệp Thành, Quận 12  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

1807

Phòng khám chuyên khoa Da liễu
DongBang - Địa điểm kinh doanh
Công ty Cổ phần Y khoa
DongBang Việt Nam

149B Trương Định, Phường 9,
Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1808
Phòng khám chuyên khoa Da liễu
(thuộc Công ty TNHH Viện Thẩm
mỹ Jenna Thanh)

711/713 Đường 3/2, Phường 6,
Quận 10  

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

1809
Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt ( thuộc Công ty TNHH
VDenty Medical)

800 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
1, Quận 3  

Phòng khám chuyên khoa Răng
Hàm Mặt

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ


